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DỊCH NGHĨA

d) Thiền định độ

CHƯƠNG XVI 
Phật dạy: Người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy 

được Đạo. Thí như nước được lóng trong lại lấy 
tay quấy nó, mọi người cùng đến xem không thấy
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đư ợc bóng minh. Người vì ái dục thay nhau không 
dứt mà cấu trọc trong tâm nổi dậy, nên chẳng 
thấy Đạo.

Sa-môn! Các ông phảỉ dứt bỏ ái dục, cấu trọc 
ái dục hết rồi mới thấy được Đạo.

GIẲNG NGHĨA
Cấu trọc : Cấu là phiền não; trọc là vẩn đụcế Phiền 

não vẩn đục tâm  tánh làm cho trí huệ không phát 
sanh, chẳng khác nào nước bị cặn làm ngầu đục 
không thể hiện ra ánh sáng chiếu soi muôn vật.

ĐẠI Ý

Bài này Đức Phật dạy: muốn thấy được Đạo 
cần phải tu thiền định để đoạn trừ ái dụcỂ

GIẢI THÍCH

Chương này nói về Thiền định độ trong sáu độ. Ở 
trong Phật pháp dù là Tiểu thừa hay Đại thừa, đều 
lấy việc tu thiền định làm chỗ chí yếu, nên bao nhiêu 
cách thức phương pháp tu hành đều có thể gọi là Tu 
Tam muội (định). Như: do niệm Phật được định thì 
gọi là “Niệm Phật tam muội”, do tụng Kinh Pháp 
Hoa hay Kim Cang được định, thì gọi là “Pháp Hoa 
tam muội” hay “Kim Cang tam muội”.

Người tu thiền định là phải đem tâm  mình chuyên 
chú vào một pháp nào đó, lâu ngày công dụng của nội
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tâm  được tập trung lại. Người thường, tâm  lý họ bị 
tán  loạn nên không được thiền định và thần  thông, 
do đó tâm  m ất sự công dụng của nó, mà không thể 
dứt được điều hại, làm nên điều lợi.

Thiền định có thể phân làm hai loại: chánh định 
và tà  định.

Tà định .ắ Tà định cũng do tịnh tọa chuyên chú vào 
một cảnh. Thường là chuyên chú ở đan điền (dưới rún 
3 tấc), chót mũi v.v... và cho đó là “tánh đạo”, nên 
vừa được phát minh đôi chút, liền tưởng là đã được 
“đạo th ể”. Từ đó lại khởi ra tà kiến phân biệt và 
mong cầu các thứ thần  thông. Khi được định này, 
người ta  cũng biết được quá khứ, vị lai và ý nghĩ của 
kẻ khác (Tha tâm  thông) v.v... Trong các Kinh, Luận 
đã có nói Thần thông và tà  định... một cách rõ ràng, 
nhưng chỉ vì người thường không am hiểu Phật pháp, 
nên chẳng thể phân biệt được tà  chánh, nhận lầm tà 
định là đạo.

Người đời trọn ngày chìm đắm trong biển lợi danh, 
ân ái, may mắn được phát tâm theo Phật, lại thường 
bị lạc vào ngoại đạo tà  định, th ậ t hết sức đáng 
thương! Người mới tu hành, trước phải phân biệt thế 
nào là tà, thế nào là chánh để khỏi phí uổng công 
phu và hối hận sau này. Vì tu theo tà  định rồi, thì 
mắc phải bịnh thiên kiến rấ t khó dẫn dụ hơn là 
nhữìig người chưa được định lực. Ây là điều vô cùng 
tai hại!
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Những người không có đạo đức chơn thật, chỉ có 
tài xảo trá  họ cũng đánh lừa được một số rấ t đông 
quần chúng để làm điều bất chánh, cái kết quả đó 
chẳng qua sẽ làm hại mình và hại người.

Nên khi chưa trừ dẹp được căn bản vô minh phiền 
não thì những thứ thiền định đã được cũng chỉ là tà  
định mà thôi. Vì thế, người tu thiền định, tấ t nhiên 
trước phải thành tựu Chánh kiến, nghĩa là bình 
thường tham thiền chẳng chú trọng đến chỗ được 
định mà chỉ cần làm sao cho đầy đủ Chánh kiến mới 
là điều quan trọng. Nếu không như thế, chẳng khác 
nào những người đui đi trên  con đường đầy sự nguy 
hiểm!

Chánh định  : Chánh định có chia làm hai: Phàm 
phu định và Thánh nhơn định.

Phàm phu định : Tức là định không do tà  kiến. 
Các tà định nếu ly khai tà kiến cũng đồng với chánh 
định. Phàm phu chánh định thông cả Tứ thiền và Tứ 
không, nhưng chưa được phù hợp với Thánh huệ, nên 
chẳng phải là Thánh định.

Thứ chánh định này cũng do trì Thập thiện giới, 
chẳng còn tà  kiến, từ nơi nghiệp quả Chánh tín, tu 
được Thiền định. Ở đây, không có tà  kiến mà chỉ có 
Thiện hạnh nên được gọi là chánh định, định này 
còn được gọi là dạo quả của Thiên thừa.

Khi thành tựu được định này, tuy chưa thể ra 
ngoài Sắc giới, người ta cũng đã thoát ly được Dục
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giới, nhưng còn chút nhiễm trước định này một cách 
sâu kín, nên trong định tâm  vẫn không dứt được 
tham si. Từ Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền 
cho đến Phi phi tưởng xứ đều do thứ thiền định này 
mà được. Ớ trong quá trình ấy, mặc dầu đã chế phục 
được phiền não ở Dục giới, nhưng phiền não ở cõi sắc 
và Vô sắc vẫn còn, nên chỉ là Phàm phu định.

Trong đây, cõi Tứ thiền đã vượt ngoài Dục giới, thì 
sự suy tư ở Dục giới không thể nào đến được. Do đó, 
các vị thiên thần  của các Tôn giáo, chẳng những đối 
với Thánh định không thể bì kịp mà ngay nơi phàm 
định ở cõi Tứ thiền cũng còn e không đến được.

Ở Tứ thiền, Tứ định không phải hạn cuộc trong 
phạm vi phàm định, như: khi thêm  vào tà  kiến thì 
gọi là tà định, y theo Thiện hạnh (thập thiện) mà 
vào Thiền thiên thì gọi là phàm định, còn như cộng 
thêm Thánh huệ xuất thế thì liền trở thành Thánh 
định.

Thánh nhơn định  : về Thánh nhơn định thì, người 
ta lại quán từ Sơ thiền, Nhị thiền v.v... cho đến Phi 
phi tưởng thiền đều là “khổ”, chẳng tham trước, 
chẳng si mê, vì nhờ quán như vậy mà được thiền 
định, hiện ra bao nhiêu cảnh giới thắng diệu, nhưng 
chưa đoạn được nghiệp phiền não hữu lậu, bấy giờ 
mới dùng trí huệ giản trạch mà đoạn nó, ấy chính là 
Thắng định của Phật giáo vậy.

Nếu y cứ bốn Thánh đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo mà
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quán, người ta  sẽ thấy răng: tấ t cả đều là khổ, nên 
tấ t cả đều là không, mới chẳng đọa lạc vào nơi sanh 
tử luân hồi. Thế nên khi tu thiền định, người ta  phải 
dùng gươm huệ Tứ đế để chặt đứt các dây nghiệp 
phiền não, để được Thánh định. Thánh định tâ t 
nhiên không còn tấ t cả các lậu Tam giới, còn phàm 
định chẳng được thế, vì vẫn còn hữu lậu, nhưng thứ 
hữu lậu này cũng rấ t là thắng diệu. Vì thế  mà người 
ta  cho cảnh giới của Ngọc Hoàng Thiên Đê là cảnh 
giới vô thượng cao diệu, nhưng đứng trên  lãnh vực 
Phật giáo thì cảnh giới kia chẳng qua là của những vị 
Thiên thần còn ở trong Dục giới, nếu đem sánh với 
những cõi Tứ thiền, Tứ không thì hãy còn cách nhau 
xa lắm.

Vị Đại Phạm Thiên ở cõi Sơ thiền, nếu là 
Thượng đế của Cơ Đốc giáo, mạng sống rấ t lâu dài, 
giả sử đem tính số năm thì Đại Phạm Thiên đã có 
trước quả địa cầu và chết sau quả dịa câu hoại diệt. 
Do đó, người thường hễ nghe nói đến trời Đại Phạm, 
liền cho là vô thỉ vô chung, bất sanh bất diệt. Thật 
ra, cõi Sơ thiền nếu đem so sánh với tiểu thế giới, 
chẳng qua sự thọ mạng có lâu hơn và cảnh giới có lớn 
hơn mà thôi.

Tuy người đời đã tín  ngưỡng ái mộ, cho là cảnh 
giới cao tột không thể luận bàn suy nghĩ, nhưng đem 
so với thiền định ở cõi trời còn không thể sánh kịp 
huống gì là Thiền định xuất thế gian ư !
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ơ  đây người nào bị các lối chấp ngăn che, không 
dễ gì đạt đến Thánh định. Trong Thánh định lại còn 
có Đại thừa và Tiểu thừa khác nhau. Trong Đại thừa 
Thánh định cũng còn có Bồ Tát định và Như Lai 
định.

Ở đây chỉ tóm tắ t giải thích và phân loại các thiền 
định một cách tổng lược mà thôi. Điều nên chú ý là: 
Các thứ thiên định tuy có khu biệt mà vẫn đồng 
nhứt, vì tâ t cả thiên đinh đều lây Vô tánh chơn 
không làm căn bản, nếu ai triệt ngộ được Vô tánh 
chơn không tức là đồng với Trí huệ bình đẳng không 
hai cua Phật, ây là đươc Thiền đinh của Phật vậy.

Trong văn trên, “nước” là dụ cho Tâm thể chẳng 
động, như nước được lóng lặng, dùng tay phiền não 
quây lên, làm bùn nhơ nổi dậy thì ánh sáng trong 
m ất đi, nếu có người đến nhìn xuống nước đục, không 
thấy được bóng mình, nên những điều lợi hại hiển 
nhiên mà không thể biết được.

Tham ái phiền não là đầu của tấ t cả phiền não: 
hoặc tham ái ồ cõi người, hoặc tham ái ở cõi trời, nếu 
có tham ái thì tâm bị dao động, như nước bị quấy lên 
thì bùn nhơ nổi dậy. Tâm trí vì thế  không được vô 
lậu, không thể đến chỗ Chí đạo.

Nếu ái dục không dứt thì tâm  bị rối loạn, nên dứt 
bỏ ái dục là yếu nghĩa của pháp tu Thiền đ ịrh  vậy.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

e) Bát-nhã độ 

1- CẢN BẢN TRÍ

CHƯƠNG XVII

Phật dạy: Luận đến bậc Kiến đạo, thí như cầm 
đuốc vào nhà tối, bóng tối kia liền  hết mà chỉ còn 
lại ánh sáng. Người học đạo thấy được chơn lý, thì 
vô minh liền  dứt mà ánh sáng trí huệ thường còn.

2) HẬU ĐẮC TRÍ

CHƯƠNG XVIII

Phật dạy : Pháp của Ta, niệm mà không còn 
niệm  và đối tư ợ n g niệm , làm mà không còn làm và 
đốí tượng làm, nói mà không còn nói vă đối tượng 
nói, tu mà không còn tu và đối tượng tu. Kẻ biết 
rất gần, người mê rất xa, dứt đường ngôn ngữ,



KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 201

chẳng bị vật gì ràng buộc, sai đi hào ly, mât trong 
giây lát.

GIẢNG NGHĨA
Chơn lý : Lý chơn thật, về  Hiển giáo, đối với sự 

tướng hữu vi mà gọi Chơn như vô vi là Chơn lý, còn 
Mật giáo thì lấy nghĩa Nhiếp trì là lýể Sự tưởng hữu vi 
đều tự nhiếp trì cái thể của nó không bị loạn tạp, gọi 
đó là LÝ, chỉ cái không sanh của Pháp tánh là CHƠN 
tức là Thập giới mạn trà  la của Thai tạng giới. Trong 
đây nói thấy được Chơn lý (kiến đế) tức là chỉ cho các 
bậc Thánh, về  hàng Thanh Văn thì từ Dự lưu quả trở 
lên, còn Bồ Tát thì từ Sơ địa trở lên.

Căn bản tr í : Cũng gọi là Chánh trí Chơn trí, Như 
Lý trí, Vô phân biệt trí. Căn bản trí là đối với Hậu đắc 
mà nói. Chính lúc mà chơn trí một niệm thầm lặng 
phù hợp với chơn lý không có sự sai biệt giữa năng 
duyên sở duyên. Trí này là căn bản sanh ra tâ t cả 
pháp lạc và bao nhiêu công đức đại bi, nên gọi là Căn 
bản trí.

Hậu đắc tr í : Cũng gọi là Tục trí, Quyền trí, Như 
lượng trí v.v... Trí sau khi phân biệt tấ t cả các tướng 
sai biệt gọi là Phân biệt trí. Lại, Hậu đắc trí là chứng 
được sau Căn bản trí, nên gọi là Hậu đắc trí. Đức Phật 
khởi lòng Đại bi cứu độ chúng sanh cũng do Trí này.

Theo trong Nhiếp Đại Thừa Luận Thích do Ngài 
Chơn Đế dịch nói: “Bản thức của Như Lai hằng ly



202 PHẬT TỔ NGŨ KINH

khai tấ t cả, giải thoát chướng và trí chướng. Thức này 
gọi là Vô phân biệt trí, hoặc gọi là Vô phân biệt hậu 
trí. Nếu đối với chúng sanh, một phần phát khởi làm 
việc lợi ích, gọi đó là Tục trí, còn một phần khởi duyên 
tấ t cả Pháp vô tánh, gọi là Chơn như trí. Hiệp cả hai 
phần này gọi là “ứng thân”.

Kiến đạo : Thấy được Chem lý.

ĐẠI Ý
Bài này nói đến hai thứ trí huệ tuyệt đối: Căn 

bản trí và Hậu đắc trí, tức là Bát-nhã độ trong 
sáu độ của Bồ Tát.

GIẢI THÍCH
Bát-nhã (Prajnà) tức là trí huệ, vì ý nghĩa khác 

nhau nên có chia làm 3 thứ:
1) Thật tướng Bát-nhã : Không có các tướng, không 

tướng gọi là Thật tướng. Nghĩa là không có sanh tử, 
Niết-bàn và những tướng của các pháp, đến cái 
Không tướng cũng không.

2) Quán chiếu Bát-nhã : Dùng tâm  trí huệ chiếu rõ 
Lý th ậ t tướng, vì trí tỏ lý bày, phá trừ mê hoặc mà 
hiển tam đức diệu tâm, nên gọi là quán chiếu.

3) Văn tự Bát-nhã : Cũng gọi là “Phương tiện Bát- 
nhã”. Vì “lý” không hình tướng lại dứt cả ngôn tự, 
nên quyết phải nhờ văn tự để giải nghĩa, do nghĩa 
mà rõ được lý , lần lần nghĩa giải đều quên, văn tự 
tánh không, bấy giờ chỉ còn Tướng chơn thật. Chẳng
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khác nào khi được cá, thỏ rồi th ì nôm bẫy đều quăng 
(bỏ). Bởi vì, người sơ học, nếu chẳng nhờ phương tiện 
thì khó mà nhập môn vậy. Nghĩa thú văn tự là Cảnh 
phương tiện; Giải là Trí phương tiện, bỏ nó không 
thể nào được Thật tướng, nên phải có “Văn tự Bát- 
nhã”.

Trí Thể Bát-nhã do ly ái mà được. Những bậc sơ 
học Bồ Tát, y theo giáo pháp Bát-nhã tu hành, vô lậu 
tịnh huệ do đó được phát sanh, gọi là Văn tự Bát- 
nhã. Những vị Thất hiền ở Tiểu thừa và Tam hiền 
của Đại thừa đều y Giáo pháp Văn tự Bát-nhã, tư duy 
quán sát và dùng tâm  Trì giới, Thiền định mà tu tập 
(tức từ Tư huệ mà tiến đến Tu huệ), đúng như: Tín, 
Giới, Định mà quán sát, là Quán chiếu Bát-nhã. 
Quán chiếu cho đến khi Thanh tịnh vô lậu thân 
chứng chơn như, ấy là Thật tướng Bát-nhã.

Các bậc Bồ Tát được Căn bản Bát-nhã mới có thể 
khởi ra  Hậu dắc Bát-nhã để thượng cầu hạ hóa. Từ 
khi chưa được Căn bản trí về trước là Quán chiếu 
Bát-nhã, lúc ấy chỉ tin  có Bản thể trí và được đại 
dụng trí, đến khi được Căn bản trí (Chơn Bát-nhã) 
gọi là Kiến đạo.

Kiến đạo vị của Tiểu thừa là thấy chúng sanh đều 
không, còn Kiến đạo ở bên Đại thừa thì chứng được 
Nhị không (sanh không và pháp không).

Trong chương 17 nói: Tối là dụ cho vô minh, sáng 
là cho Vô lậu Thánh trí, còn cầm đuốc vào nhà tối là
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dụ cho: “Đem ánh sáng Vô lậu tr í” phá trừ vô minh 
mờ ám. Khi tối hết sáng còn, hai việc đó không có 
trước sau. Chúng ta không thể tức thời liền được Bản 
giác hiện tiền, nên chỉ có thể nhờ Giáo pháp giới 
định Bát-nhã tu trì, chắc chắn lần lần trí quang phát 
hiện, mờ ám tiêu đi, cho đến lúc vô minh hằng dứt 
chứng quả Vô thượng Đại giác.

Trong chương 18 là nói về Hậu dắc trí. Như ta đã 
biết, Hậu đắc trí từ Căn bản trí mà chứng được. Khi 
đã chứng được Hậu đắc trí thì đại dụng vô cùng, đại 
dụng ấy vi diệu không thể nghĩ bàn, nên gọi là Trí 
bất khả tư nghi. Trí này dung thông rộng lớn, không 
bị mọi sự ngăn ngại, tiêu dứt các phân biệt, hợp với 
Pháp tánh. Những ngã chấp, pháp chấp do hai 
chướng khởi ra cũng từ đây lần lần hết.

Các vị Bồ Tát tuy chưa có thể đoạn dứt được hai 
chấp, nhưng đã trừ bớt được quá nửa, từ đấy tinh tấn  
đến Phật vị thì sẽ đoạn xong, nên Hậu đắc trí cũng là 
cơ sở chứng thành quả Phật.

Ngã chấp phát hiện, tức là phiền não chướng, pháp 
chấp phát hiện, tức là sở tri chướng. Những bậc Bồ 
Tát Địa tiền, phiền não của sáu thức có lúc nhiếp 
phục, nhưng phiền não của Đệ th ấ t thức vẫn hiện 
hành, phải chờ đến khi Căn bản trí phát hiện mới có 
thể dứt sạch được phiền não chướng do phân biệt 
sanh ra, bấy giờ mới có được “Đại dụng bất khả tư 
nghi”. Ấy là Hậu đắc trí.



KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 205

Chúng ta cũng cần nên biết đến cái Thể của Hậu 
đắc trí. Nếu đứng về phương diện tâm  pháp phân 
tách, thì nó chính là Huệ Tâm sở trong năm món 
Biệt cảnh Tâm sở. Bình thường, chúng ta  vốn đầy đủ 
Huệ này, nhưng vì nó bị phiền não chi phối nên 
không được thanh tịnh, đến khi chứng được Căn bản 
trí thì nó mới trở thành thanh tịnh. Nhưng Huệ tâm  
này, bấy giờ nó còn phải nương nhờ các tâm  Tâm sở 
khác.

Những bậc Địa thượng Bồ Tát, các Tâm vương 
tương ưng là thanh tịnh Ý thức và thanh tịnh Mạt-na 
thức, cùng với những tâm  Tâm sở tương ưng là 5 món 
Biến hành, 5 món Biệt cảnh và 11 món Thiện.

- Đã cùng với tâm Tâm sở tương ưng tại sao không 
gọi là Tâm mà gọi là Trí ?

- Vì trong tâm Tâm sở thanh tịnh lấy Trí làm chủ, 
còn trong tâm  Tâm sở hữu lậu lấy Thức làm chủ, nên 
gọi nó là “Trí” mà không gọi là “Tâm”. Khi đến quả 
vị Phật thì Tám thức và các Tâm sở tương ưng đều 
thanh tịnh, tấ t cả những tâm pháp thanh tịnh đều 
cùng với trí này tương ưng, nên Thể của Hậu đắc trí 
là Huệ.

Căn bản trí lấy Chơn như tánh làm cảnh sở hiện, 
còn Hậu đắc trí thì lấy các Pháp tướng làm cảnh sở 
hiện. Nên Thật báo trang nghiêm Thân và Thật báo 
trang nghiêm Độ của chư Phật và Bồ Tát, đều là 
cảnh sở hiện của Hậu đắc trí. Do đó, chúng ta biết
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rằng trí ở đây nói không như trí bình thường mà 
người ta  nói, vì nó bao quát tấ t cả Thanh tịnh thân 
và Thanh tịnh độ vậy.

Pháp ở trong chương này nói, là thứ pháp phi Đức 
Phật không thể nào thành tựu. Hàng Sơ địa Bồ Tát 
trở lên chỉ thành tựu được phần nào thôi. Đây thuộc 
về Pháp Đại thừa bất cộng, duy có Phật và Bồ Tát 
mới có thể thành tựu, nên gọi là “pháp của Ta”. 
Pháp này không thể dùng suy nghi, luận bàn, cũng 
không phải do làm hay tu chứng. Tuy nhiên, không 
nghĩ mà chưa từng không có điều nào là không nghĩ; 
không luận bàn mà chưa từng không có điều nào là 
không luận bàn; không làm mà chưa từng không có 
điều nào là không làm; không tu mà chưa từng không 
có pháp nào là không tu.

Nói thế, mới nghe hình như mâu thuẫn, nhưng ở 
đây không thể đem một học lý nào để định lệ. Vì 
pháp ấy dùng tư tưởng không thể thông được, đem 
luận bàn không thể đến được, nên gọi là “Bất khả tư 
nghi”.

Niệm là một món Tâm pháp trong n ă n  món Biệt 
cảnh: Dục, Thắng giải, Niệm, Định, Huệ. Niệm tức là 
ghi nhớ một cách rõ ràng. Bình thường, chúng ta 
niệm Phật, tưởng là dùng khẩu niệm mà niệm mãi, 
đó là Niệm. Như thê, chúng ta đã hiểu một cách sai 
lầm, vì bổn nghĩa của chữ Niệm là ghi nhớ rõ ràng 
không hề quên mất. Tâm trong sát-na sanh diệt lúc
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nào cũng ghi nhớ đến Đức Phật. Tâm không hề xen 
lộn một cảnh nào khác, mà chỉ lấy Phật làm cảnh. 
Do đó, tấ t cả tâm  Tâm sở đối với cảnh Phật luôn luôn 
ghi nhớ rõ ràng, ấy là Phật trí.

Tâm sở trong năm món Biệt cảnh: Niệm từ Dục và 
Thắng giải mà ra. Do Niệm sanh Định, nhờ Định mà 
phát Huệ. Nên Tâm sở trong Biệt cảnh lấy Niệm làm 
then chốt, đây là bổn ý của chữ Niệm  vậy.

Lại người ta  thường nói: “Tâm tâm  niệm niệm ”, 
hoặc nói “Mỗi niệm, mỗi niệm”, đây là chỉ một lần 
khởi diệt của tâm. Cứ một lần khởi diệt gọi là “Niệm 
Niệm” ấy là nghĩa riêng của chữ Niệm.

Trong Hậu đắc trí, chẳng phải là không Niệm. Vì 
Niệm trong Hậu đắc trí là ghi nhớ rõ ràng không hề 
quên mất. Nhưng Niệm ở đây chẳng đồng với thứ 
Niệm khi chưa được Căn bản Vô phân biệt trí, tức 
chẳng đồng với thứ niệm có ngã chấp, pháp chấp và 
phân biệt chấp, nên nói rằng: “Niệm mà không niệm  
và đối tượng niệm ”. Tuy không có các thứ niệm ngã 
chấp, pháp chấp mà chưa từng không có thứ niệm ghi 
nhớ rõ ràng, nên lại nói: “Không niệm mà vẫn 

• * - » niệm .
Trí hậu đắc cũng chưa từng có niệm niệm tương tục 

sanh diệt, nhưng lại có thể biết rõ chính cái sanh 
diệt ấy là “Không”, mà ngay cái không ấy cũng 
không có cái “Không sanh diệt” nên nói rằng; 
“không cái Niệm và cái không Niệm”.
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Làm mà không làm và đối tượng làm : Chữ làm
trong Kinh Phật là chỉ cho pháp hữu vi sanh diệt. 
Như nói: “Các hạnh vô thường”, tức là nghĩa của 
sanh diệt pháp cũng là nghĩa tạo tác. Những pháp 
hữu vi chính là những pháp có thi vi tạo tác và 
những pháp sanh diệt.

Bậc Sơ địa Bồ Tát gồm tu vạn hạnh, trên  cầu Phật 
đạo, dưới hóa độ chúng sanh, trong nhứt tâm gồm tu 
vạn hạnh, tinh tấn  đến quả Phật, vì Tâm Bồ-đề là lợi 
giúp chúng sanh mà khởi hạnh, dầu khi đến công 
viên quả mãn mà hạnh lợi tha cũng vẫn còn. Trong 
đây, phàm tấ t cả hạnh đã làm đều gọi đó là Hạnh, vì 
Hạnh do các duyên mà khởi, tấ t cả đều là bổn không, 
không có tự tánh, nên làm mà không làm, không làm 
mà vạn hạnh đầy đủ, nên “Không làm mà làm ”.

Nói mà không nói và đối tượng nói : “Phật, Bồ 
Tát hóa độ chúng sanh, dùng lời nói làm chủ, bao 
nhiêu danh tự ngôn thuyết đều vì tư tưởng của chúng 
sanh mà lập để phá trừ những tư tưởng lầm lẫn của 
chúng sanh, nhưng không thể do đó mà chứng được 
Vô phân biệt trí của chư Phật và Bồ Tát. Vì thật 
tướng của các pháp xa lìa “ngôn thuyết”. Nhưng Đức 
Phật vì độ sanh không thể không nói, nên phải có 
ngôn thuyết, mà trong ngôn thuyết đều không có thật 
tướng các pháp. Chỉ có danh ngôn chứ khô ni; có thật 
nghĩa, nên “nói mà không nói”. Song khi phá vọng 
chấp của chúng sanh vẫn phải dùng đến phương tiện 
ngôn thuyết, nên: không nói mà nói.
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Tu mà không tu  và đối tượng tu  : Tu đây là tu
tập, chính là cái nghĩa: học tập hay luyện tập. Những 
hàng Sơ địa Bồ Tát gọi là Tu tập vị, vì tuy đã thông 
suốt Phật pháp mà chưa luyện tập cho thành thục.

Phật quả, tự vị đã không có điều gì phải tu, nhưng 
còn phải dạy người tu, mà sự tu kia không có gì gọi là 
được, nên gọi là “Trí vô đắc bất khả tư nghi”. Tuy 
không có th ậ t thể chứng được, nhưng cũng không 
phải không có các duyên phát khởi các thứ tu tập, 
nên không tu mà phải tu.

Trong Kinh Hoa Nghiêm: Phẩm Nhập Pháp Giới 
cũng gọi là Phẩm Nhập Bất Khả Tư Nghi nói: “Vì đã 
xa lìa phiền não và giải thoát chướng, Trí bất khả tư 
nghi trên tư tưởng, ngôn thuyết trong tâm  chúng 
sanh ở nơi hai chướng, đều không thể lập. Tuy ở 
trong tâm chúng sanh không thể thành lập mà ở 
trong tâm  Bồ Tát trí sạch hai chướng th ậ t là có cảnh 
ấy, nên nói rằng; “Bất khả tư nghi”. Thật ra, cảnh 
ấy cũng chẳng phải chỉ riêng có với chư Phật, Bồ Tát, 
vì “Các pháp thật tướng bản lai bình đẳng”, chỉ vì 
chúng ta  chưa trừ sạch hai chướng, nên không thể 
nhận biết được, cần phải nhờ Thánh giáo quán sá t 
mà thể hội, liền được dần dần liễu ngộ, nên nói 
“người biết thì rấ t gần”, nhưng vì trong tâm  chúng 
sanh mê muội không nhận biết, nên không thể thấu 
suốt được các Pháp th ậ t tướng này, cho là rấ t xa, mà
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kỳ th ậ t không xa, vì tâm của chúng sanh bản lai tức 
là các Pháp th ậ t tướng. Như người trong mộng, tuy 
riêng thành cảnh mộng, mà chẳng lìa tâm  này (các 
Pháp th ậ t tướng) th í như người mê, nên nói rằng 
“người mê thời rấ t xa”.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

3) GIA HẠNH TRÍ
a) Quán Vô thường là thường

CHƯƠNG XIX

Phật dạy rằng : Quán Trời đất, nghĩ là chẳng 
phải thường, quán th ế giới nghĩ là chẳng phải 
thường, quán Linh giác tức Bồ-đề, hiểu biết như  
th ế được mau đắc đạo.

b) Quán Vô Ngã như huyền

CHƯƠNG XX

Phật dạy rằng : Phải quán bốn đại, trong thân, 
mỗi đạỉ tự nó có tên, đều không có cái gì ỉà ngã, 
ngã đã không có thì chúng chỉ như huyễn mà thôi.

GIẢNG NGHĨA

Linh giác : Giác tánh linh diệu.

Bồ-đề (Bodhi) : Cựu dịch: Đạo; tân dịch : Giác đạo, 
có nghĩa là thông giác, có nghĩa là giác ngộ. Cái cảnh 
sở thông, sở giác, có cả hai phần: sự và lý: “Lý” tức 
Niết-bàn, là Nhứt thiết trí đoạn Phiền não chướng 
chứng được Niết-bàn. Đây là Bồ-đề thông cả Tam 
thừa. “Sự” tức là tấ t cả các pháp hữu vi dọ Nhứt thiết 
chủng trí đoạn Sở tri chướng mà biết được các pháp. 
Đây chỉ là Bồ-đề của Phật. Bồ-đề của Phật thông cả 
hai phần trên, gọi là Đại Bồ-đề.
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Bốn đ ạ i : Đất, nước, gió và lửa.

ĐẠI Ý
Bài này, Phật dạy: “Quán vô thường là 

thường”, vì trong cái vô thường sẵn có cái thường 
là quán thân tứ đại này giả dối như huyễn, không 
nên mê luyến.

GIẢI THÍCH

Từ chương 19 đến chương 26 là nói về Gia Hạnh 
Bát-nhã. Gia hạnh là khi chưa được Căn bản trí về 
trước gia công tấn  hạnh.

Các hạnh đã làm hằng ngày chứa thành các thứ 
thiện căn, bấy giờ có thể tăng tiến tu Gia Hạnh Bát- 
nhã. Công việc khai thị giáo hóa chúng sanh của 
Phật là : y nơi “Giáo” tỏ “Lý”, y nơi “Lý” mà khởi 
“H ạnh”.

Quán chiếu Bát-nhã trong ba thứ Bát-nhã, tức là 
do Văn tự Bát-nhã mà tu. Ở trong quá trình này, gia 
dĩ tu hành mạnh mẽ, tức là Gia Hạnh.

Chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, do nghiệp tham ái 
mà thành, cố kết khó trừ. Do đó, hàng Bồ Tát tu 
hành, đối trị tập khí thâm  trưởng từ vô thỉ đến nay 
phải dùng hạnh lực gia tăng để khiến nó đoạn dứt, 
chứng được Thánh quả không lui sụt, không phải chỉ
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dụng công khắc khổ, dũng mãnh tinh tấn trong nhứt 
thời mà được.

Trong Phật pháp, nếu ta  không chứng được Thánh 
quả vẫn phải đọa lạc luân hồi, chỉ có người chứng 
được Thánh quả mới được hằng không lui sụt. Vì lẽ 
ấy, người đã sanh lên cõi trời, nếu chưa được Thánh 
quả, vẫn phải đọa lạc; nên biết chỉ có người chứng 
được Thánh quả mới là tiến hóa chơn thật. Đến như 
Bồ Tát vì Y báo, Chánh báo trong mỗi địa đều được 
trang nghiêm tăng tiến nên không có một mảy may 
luân chuyển. Vì thế mà người tu hành, muốn chứng 
được Thánh quả bất thôi, nêu chẳng phải gia hạnh 
thì không thể nào thành công được. Gia Hạnh luôn 
luôn dùng trí huệ làm chủ, nên còn gọi là Trí.

Gia hạnh có hai nghĩa rộng, hẹp khác nhau:
Theo nghĩa rộng: Khi chưa chứng được Thánh quả 

về trước, bao nhiêu công hạnh đều là Gia Hạnh tức là 
từ Bồ Tát vị, muốn tiến đến Phật vị, gọi là Gia hạnh 
vị.

Theo nghĩa hẹp: Cái công việc sẽ khởi hành sau Tư 
lương vị là Gia hạnh vị. Tư lương vị tức là thời kỳ 
tích tập phước đức, trí huệ để làm món lương phạn dự 
bị cho gia hạnh, như: Chúng ta xem Kinh, Trì giới, 
Tu định... luyện tập chuẩn bị cho Gia Hạnh, ấy là Tư 
lươrig hạnh.

Trong Đại thừa và Tiểu thừa, trước khi được Căn 
bản trí, có bốn vị Gia Hạnh, đều dùng: Định, Huệ
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Quán chiếu làm căn bản. Trước Gia Hạnh, Tư lương 
hạnh, trước Tư lương hạnh còn Chủng tánh hạnh, 
nhưng chỉ vì tín tâm  chưa thuần thục, nên không thể 
khởi hạnh Tư lương.

Chữ “Trời đất” (Thiên địa) trong đây nói, thông 
thường gọi là “thế giới”, nhưng nếu dùng liên tiếp: 
thiên địa thế giới, th ì ra cái nghĩa: “thế giới vạn vậ t” 
cũng như nói “thiên địa nhân vật”.

Câu “chẳng phải thường” trong đây có hai nghĩa : 
1) Biến hoại. 2) Đoạn diệtắ Trong Phật pháp nói: 
“Chẳng phải thường” không phải theo nghĩa đoạn 
diệt mà là theo nghĩa biến hoại. Nói một cách khác 
là “thiên lưu chuyển biến”, có nghĩa là thành hoại.

Ý nói: Quán chiếu cái rộng lớn lâu xa như Trời đất 
còn có lúc biến hoại, thì những thứ khác không cần 
nói đến.

Thế giới tức là vũ trụ. Vũ là bốn phương, trên dưới; 
Trụ là xưa qua nay lại. Nếu theo danh từ nhà Phật 
thì: ba dời là thế, mười phương là giới; một là chỉ về 
thời gian; một là chỉ về phương vị. Hoặc lấy một mức 
độ vận hành của m ặt nhật làm một ngày, hoặc dùng 
sự lưu động của nội tâm  làm sát-na; “thời” thuộc về 
tinh thần, “phương” duy là vật chất.

Đã quán “Trời đấ t” là vô thường, thì thế giới 
đương nhiên cũng là vô thường. Nhưng Vô thường 
quán có “thô” có “tế ”; Tế là sát-na sanh diệt, tức là 
vô thường, thô thì trời đất cũng là vật bị biến hoại. 
Lại Tế quán thân người biến đổi từng giờ, từng khắc,
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ta ngày nay chẳng phải là ta ngày hôm qua, chỉ vì sự 
biến đổi đó in tuồng như tương tục, trước sau phưởng 
phất như nhau nên trước khi bị phá diệt, chúng ta 
không hề biết nó đã thay đổi. Như nước của một 
giòng sông, không lúc nào là chẳng biến dịch, nhưng 
mà lòng sông vẫn đứng yên, nên chúng ta không biết 
nó thay đổi, khi đến cửa sông, nước đổi chiều chảy 
mạnh, người ta mới biết nó biến dịch. Pháp quán vô 
thường thông cả Đại thừa và Tiểu thừa.

Về Đại thừa Quán vô thường có Căn thân hữu tình 
và Thế giới vô tình đều từ vô thỉ lưu hành sanh diệt 
tương tục, chúng chỉ là tướng phần của A-lại-da biến 
khởi, mà A-lại-da đã chuyển biến không ngừng, thì 
những cảnh do Tướng phần sanh ra, dĩ nhiên cũng là 
Sát-na sanh diệt, như: Mộng là do Sát-na sanh diệt; 
thì tướng trong mộng cũng là Sát-na sanh diệt. 
Những thứ tương tục sanh diệt này đều y nơi thế lực 
nghiệp chủng trước, kỳ hạn chưa dứt: A-lại-da ở ngay 
trong phạm vi nghiệp lực sanh diệt tuơng tục. Kỳ hạn 
của nghiệp chủng này ở sách Nho gọi là mạng. Thế 
nên, chúng ta cho người chết không còn hay biết, kỳ 
thật A-lại-da thức chưa đoạn diệt, nên y theo nghiệp 
lực lại tìm một đời sông khác. Vì lẽ ấy, trạng thái mà 
người ta gọi là chết đó chẳng qua là trạng thái biến 
hoại thông thường mà thôi.

Nếu quán sát như thế thì tướng vô thường thô, tế  
đều rõ ràng là Duy thức. Ấy là phương pháp quán 
tưởng của Đại thừa.
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Linh giác tức Bồ-đề: Cũng chính là Quán tâm tức 
Phật vậy. Nếu Thô quán vô thường thì đối với thế 
giới không còn tham ái, nếu Tế quán vô thường đến 
cùng cực thì chứng được Phật quả, nên nói rằng được 
mau đắc đạo.

Nói: “Liễu thoát sanh tử”. Sanh đây chẳng phải là 
không còn sanh nữa, chẳng qua là đem cái sanh diệt 
tương tục hữu hạn mà thay vào cái tương tục vô hạn 
đấy thôi, nên trong Kinh Phật gọi đó là “vô sanh”, 
nghĩa là không phải khử bỏ cái sanh mà th ậ t là mở 
mang cái sanh nầy khiến nó lớn thêm lên. Vì cái 
sanh có hạn, đều do ngã pháp chấp tiếp nối sanh 
khởi. Nếu không được hai chấp nầy thì nghiệp lực 
hữu hạn biến làm hạnh bình đẳng mà trở thành Đại 
giải thoát do A-lại-da thức được thanh tịnh để trở 
thành Yêm-ma-la thức, tức là Tự thọ dụng thân của 
Phật. Vì thế, cực điểm vô thường chính là cái thường 
tương tục cùng tộ t điểm vị lai, nó cũng chính là cái 
thường của Thường, Lạc, Ngã, Tịnh trong Phật pháp. 
Nhưng kỳ th ậ t Yêm-ma-la thức cũng là sanh diệt 
tương tục, chẳng qua là nó sanh diệt vô cùng hạn, và 
luôn luôn yên lặng tương tục, nên gọi là “thường”. 
Đây là Quán linh giác tức Bồ-đề vậy.

Chương 19 nói Quán “vô thường là thường” còn 
chương 20 th ì nóí rõ Quán “vô ngã như huyễn”.

Các pháp vô ngã có hai nghĩa: Sâu và Cạn.
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Cạn là quán thân này do tứ đại hiệp thành, trong 
tứ đại, mỗi đại đều có tên riêng, nếu chấp ta là ngã, 
thì ngã ấy do tứ đại hiệp thành; còn như cho rằng tứ 
đại là ngã, thì không có chỗ nào là không có tứ đại, 
vậy cái ngã mà ta chấp đó, nó phải cùng khắp, ngã 
đã cùng khắp, thì ngã và chẳng phái ngã cũng không 
thể thành lập. Đây chỉ là thiên về cái nghĩa “Sanh 
không quán” mà nói.

Sâu thì đã bao quát cả cái nghĩa Pháp không trong 
đó. Bởi vì, pháp tức là vật, không luận là vật gì cũng 
đều không có tự tánh, chúng chỉ nương nơi Y tha 
khởi, mượn các duyên mà sanh, y nơi Duy thức mà 
hiện, cho đến : Địa, thủy, hỏa, phong cũng thế. Vậy 
thì, cái ngã do tứ đại giả hiệp kia, quyết không thật 
có, mà tứ đại mượn các duyên sanh cũng không tự 
thể, vì không tự thể nên tánh nó cũng không. Lại các 
pháp đều nương những Thức sai biệt mà được phát 
khởi. Các Thức này do tích tập vô thỉ đến nay mà 
được thành tựu cũng chỉ là Y tha khởi tánh, rốt ráo 
không thậ t thể. Đây là quán các pháp vô ngã, tức là: 
“Pháp không quán” vậy.

Do những nghĩa trên, ta thấy lời thuyết pháp của 
Đức Phật, chỉ đưa ra một khía cạnh nào đó cũng đã 
có cả ba khía cạnh kia, khiến chúng ta có thể từ chỗ 
gần mà suy đến chỗ xa. Các hàng Tiểu thừa trí huệ 
thấp kém, chỉ có thể Quán thân vô ngã mà không thể 
Quán các pháp tứ đại là vô ngã, nên pháp chấp vẫn
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còn. Có thể nói một cách tổng quát, tấ t cả các pháp 
đều vô ngã, là pháp quán của Đại thừa. Như quán: 
đất là do các duyên hợp lại, nó không có tự thể, ấy là: 
“Địa không quán” v.v...

Từ trước đã giảng pháp Quán các hạnh vô thường, 
các pháp vô ngã. Khi pháp quán này thành lập thì 
hai chấp đều không, nhân sanh và thế  giới tấ t cả đều 
như huyễn. Theo Đại thừa Duy thức giải thích: Các 
pháp Duy thức đều như huyễn, các pháp như huyễn 
đều là Duy thức. Ở trên  nói: “Quán vô thường tức 
Tâm” chính là “Quán vô thường tức Thức”; còn 
“Quán các pháp vô ngã” chính là “Quán vô ngã như 
huyễn”.

Từ trong pháp “Quán vô thường tức Thức”, ta  có 
thể biết: “vô thường tức là thường”, trong pháp 
“Quán vô ngã như huyễn” thì sẽ ngộ được “vô ngã 
tức ngã”. Vì ngã có nghĩa là tự do, nghĩa là theo tâm  
vận chuyển không bị chướng ngại. Nếu ai đến chô 
không chướng ngại th ì trong một pháp có thể nhiếp 
được tấ t cả pháp, một pháp vào tấ t cả pháp và chúng 
lẫn nhiếp lẫn nhập, lẫn hiệp lẫn biến. Vì các pháp 
chỉ là Tâm thức hiện ra nên không chướng ngại.

ở  đây vô thường tức thường sẽ thành “Thường 
lạc”, vô ngã tức ngã sẽ thành “Ngã tịnh”. Ay là Đại 
tự tại. Pháp quán tối thâm  chính là pháp Quán vô 
ngã đến chỗ tự tại vô ngại. Đây là diệu quán thông 
thường của hàng sơ phát tâm  cầu đến quả Phật.
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DỊCH NGHĨA

c) Quán ngủ dục
CHƯƠNG XXI

Phật dạy : Người theo tình dục cầu được thanh 
danh, khi thanh danh vừa hiển lộ thì thân đã 
chết rồi! Nếu người tham thứ thường danh ở đời 
mà chẳng học đạo, thì chỉ uổng công m ệt xác, thí 
như: đốt hương, người ta vừa nghe được mùi 
hương thì hương kia đã cháy hết, mà thứ lửa hại 
thân lạ i theo liền  sau đó.

CHƯƠNG XXII

Phật dạy : Tài sắc đối với người, người không 
bỏ được, chẳng khác nào trên lưỡi dao có dính  
chút mật, không đủ một bữa ăn ngon, thế mà dứa 
bé liếm  vào quyết sẽ bị cái hại đứt lưỡi.

GIẢNG NGHĨA 
Tình dục

Thanh danh :

Tài sắc 

ĐẠI Ý
Bài này Đức P h ậ t khuyên chúng ta  không nên  

theo đuổi ngũ dục m à bỏ học đạo, vì tà i sắc sẽ gây

Mối ham muốn ở trong lòng người, 
tức là thất tình và lục dục.
Tiếng tăm, danh dự do người đời 
truyền tụng.
Tiền của và sắc đẹp.
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cho kẻ tu h àn h  nhiều điều ta i hại, nếu ta  theo 
đuổi nó chẳng khác nào đứa bé liếm m ật trên  lưỡi 
dao bén.

GIẢI THÍCH
Thông quán ngũ dục : Tài, sắc, danh, thực và thùy 

để phá lòng ham muốn cầu danh. Muốn liAi danh hậu 
thế, ở đời có người làm các điều thiện để lưu danh 
totỊ trái lại, có kẻ làm những điều cưc ác để luu tiếng' 
xâu muôn đời, khác nào người đốt hương mong được 
nghe mùi, nhưng có biết đâu khi được nghe mùi 
hương thì cây hương đã cháy hết.

Chương 22 chuyên nói về tài, sắc. Vì tài sắc là thứ 
mà người đời rấ t thèm khát và nó là căn bản của ngũ 
dục, nên tiếp đưa ra thí dụ đứa bé liếm m ật để chúng 
ta suy gẫm đến tai hại của tài và sắc.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

d) Trách về sắc dục
CHƯƠNG XXIII

Phật dạy rằng : Người bị ràng buộc bởi vợ con, 
nhà cửa còn quá hơn ỉao ngục, lao ngục còn có 
thời kỳ phóng thích, vỢ con không một ý niệm  xa 
lia. Một khỉ tâm thích về sắc đẹp thì đâu còn sỢ gì 
đến sự gian nguy. Dẫu cho có sự hoạn họa nơi 
m iệng hùm, lòng cũng đành chịu. Vì tự đắm minh 
nơi lầy ỉộỉ, gọỉ là phàm phu, nếu hiểu được lẽ ấy, 
chính ỉà bậc xuất trần La-hán.

CHƯƠNG XXIV
Phật dạy : Sự thèm  muốn không gì hơn sắc 

đẹp. Sự thèm muốn sắc đẹp, ngoài nó không gì lớn 
bằng. Cũng may, chỉ có một mình nó mà thôi, chứ  
nếu có cái thứ hai bằng nó, thì người khắp trong 
thiên hạ không ai có thể hành đạo được vậy.

CHƯƠNG XXV
Phật dạy : Người ái dục cũng như kẻ cầm đuốc 

nghịch gió mà đi, tất không tránh khỏi cái nạn 
cháy tay.

CHƯƠNG XXVI
Thiên thần dâng Ngọc nữ cho Phật, toan phá ý 

niệm  của Phật. Phật bảo rằng : “Cái, đãy da chứa 
những ô uế, người đến đây làm gi? Đi ! Ta chẳng 
dùng đâu”. Thiên thần thấy vậy càng thêm kính
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nể và nhơn đó mới hỏi về ý đạo. Phật vì ông giảng 
nói, liền  chứng đư ợc đạo quả Tu-đà-hoàn.

GIẢNG NGHĨA
Phóng thích Thả ra.
Gian nguy : Khốn khổ nguy hiểm.
Xuất trần : Ra khỏi trần lụy.

ĐẠI Ý
Bài này Đức Phật nói: Con người bị ràng buộc 

vì vợ con nặng hơn sự ràng buộc chốn lao ngục. 
Trong tất cả sự thèm muốn không có sự thèm 
muốn nào hơn sắc dục.

Nếu kẻ học đạo đam mê sắc dục sẽ bị điều tai 
hại không tránh khỏi, như người cầm đuốc đi 
ngược gió. Vì biết thế, nên khi sắp thành đạo, có 
vị Thiên thần dùng nữ sắc để phá Phật, Phật 
cương quyết đuổi đi.

GIẢI THÍCH
Chương 21 trách chung về sự ham mê ngũ dục, còn 

từ chương 23 đến chương 26 riêng nói về tai hại ham 
mê sắc dục, đây chính là sắc dục quán.

Muốn đạt được Vô ngã quán, trước phải xa bỏ sắc 
dục, rồi mới có thể xuất gia và chứng được đạo quả. 
Thông thường, xuất gia có hai nghĩa: một là gia tài, 
hai là thân thuộc. Trong đây nói “thê tử” đã bao
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quát cả nghĩa gia thuộc; “nhà cửa” đã bao hàm cả 
nghĩa gia tài (tài sản). Thê tử là nguyên lai khởi ra 
sắc dục. Vì gốc của sắc dục quá sâú, nên đối với thê tử 
không có ý niệm nào muốn xa lìa.

Câu: “Tự đắm mình nơi lầy lội” là dụ về cái khổ 
của sắc dục. Nhơn vì khi Phật thuyết pháp, có con voi 
điên tự nhảy vào bùn để trầm  mình và càng vùng 
vẫy, càng bị lún sâu, nên Phật lấy đó làm thí dụ.

Câu: “Hiểu được lẽ ấy” là nói: mãn Đệ tam  quả 
chứng được Đệ tứ quả. Bởi vì hai quả trước chưa ly 
khai Dục giới, vẫn còn sắc dục. Ớ cõi sắc giới đều là 
Hóa thân, nên mới được thoát ly sắc dục. Ay là Đệ 
tam quả. Dầu rằng, ở Dục giới tuy chưa đoạn được sắc 
dục, nhưng lúc nào cũng có ý niệm xa lìa, tức là đã có 
chủng tử A-la-hán, rồi sẽ có ngày ra khỏi.

Thông thường nói “sắc” ở cõi sắc, không phải là 
cái nghĩa “sắc dục”, mà là cái nghĩa có hình sắc. Đến 
cõi Vô sắc, con người mới hoàn toàn không có hình 
thể, nhưng vẫn y nơi Nghiệp thức lưu hành không 
gián đoạn lại do tâm định chấp trì làm cảnh, nên sắc 
giới đã thoát ly được hai tánh âm dương (tánh nam 
nữ), chẳng như ở Dục giới. Nhưng chúng sanh ở cõi 
này nếu chẳng y Phật pháp để ly khai Dục giới, 
chứng quả A-na-hàm, thì vẫn phải chuyển sanh trở 
lại làm người.

Những người tại gia, giữ gìn năm giới cho đến khi 
chứng được quả xuất thế hoặc giữ gìn Tỳ-kheo giới, 
tiến đến chỗ ly dục, gọi đó là “Xuất trần  La-hán”.
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Chương 24 nói: Trong các thứ dục, chỉ có sắc dục là 
tai hại và mãnh liệt hơn cả, nên nói là: “ngoài nó 
không có gì lớn bằng”. Nhưng cũng may, chỉ có sắc 
dục, chớ nếu còn có một thứ dục nào khác mãnh liệt 
như sắc dục, thì chắc chắn không ai có thể tu hành 
cầu thoát ly sanh tử được. Ngày nay những kẻ học 
đạo giải thoát rấ t khó, cũng chỉ vì sắc dục mà thôi. Vì 
thế mà hành giả y theo Phật pháp cầu được xuất thế, 
không thể không để tâm  trách cứ về sắc dục đượcế

Chương 26 là thuật theo sự tích ứng  hóa của Đức 
Phật Thích Ca. Khi Phật sắp thành đạo có Thiên ma 
ở Dục giới thuộc về cõi trời thứ sáu (tức là Tha Hóa 
Tự Tại Thiên) tìm cách quấy nhiễu Phật. Cõi trời này 
sự thọ dụng về ngũ dục lạc rấ t là vi tế  thắng diệuẵ Vị 
Thiên chủ tên là Ba Tuần cũng là vị chủ trì năm thứ 
dục của Dục giới. Tất cả chúng sanh ở Dục giới muốn 
cầu được ngũ dục tối thắng đều phải sùng phụng vị 
này. Nhưng trong Phật pháp lại luôn luôn muốn xuất 
ly Dục giới, nên bị bọn Thiên ma ghét, vì thế  chúng 
mới đem Ngọc nữ hiến cho Phật. Việc hiến Ngọc nữ 
không hẳn là khi Phật sắp thành đạo, mà có thể sau 
khi thành đạo cũng không chừng, như lời Phật quở 
trách bọn ma ở chánh văn ta có thể biết.

Trong Kinh Phật có chép rằng; “Có một người đã 
chứng được Đệ nhị Tư-đà-hàm quả vẫn chưa bỏ được 
lòng thương vợ, sau chứng lên Đệ tam quả A-na-hàm, 
bấy giờ mới dứt được sắc dục. Khi ấy, người vợ muốn
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điều ân ái, vị này mới rút một cành hoa đẹp nhứt 
trong bình đầy hoa hôi rữa, rồi bảo vợ răng: Nêu 
nàng có thể cầm giữ được cái bình hoa này thì ta  mới 
có thể cùng nàng ân á i”. Kế đó cái bình hoa ây bi bê, 
những thứ ô uế văng ra, người vợ lật đật tránh  đi. 
Chừng ấy, người vợ mới hiểu là thân người bât tinh.

Đoạn văn này nói: "Đãy da đựng những đô ô ue 
là dụ cho thân người bất tịnh vậy.

Hỏi về ý đạo, tức là hỏi về ý nghĩa thành đạo. 
Theo câu chuyện trên, cho ta  biết quả Tu-đà-hoàn 
chưa ắ t đã dứt được sắc dục, vì chưa ra khỏi Dục giới.
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DỊCH NGHĨA

f) Tinh tấn độ
1) MẶC GIÁP TINH TẤN

a) HẠNH MẶC GIÁP TINH TÁN 

CHƯƠNG XXVII

Phật dạy : Xét ra, người hành đạo cũng như gỗ 
trôi mặt nước, theo giòng mà đi, chẳng tấp vào hai 
bên bờ, chẳng bị người vớt, chẳng bị quỷ thần 
ngăn trở, chẳng bị nước xoáy làm đứng lại, cũng 
chẳng bị mục nátề Ta cam đoan rằng khúc gỗ đó 
quyết định sẽ ra đến biên. Còn người học đạo, neu  
chang bị tình dục làm mê hoặc, chẳng bị các thứ  
tà ngoại làm nhiêu loạn, tỉnh tân tu Phap vo VI, Ta 
cam đoan rằng người dó tất sẽ được Đạo.

GIẢNG NGHĨA
Mê hoặc : Tâm thần rối loạn, sai lầm.
Tà ngoại : Ngoại đạo tà kiến, Bọn ngoại đạo 

thường chấp một cách sai lầm: chấp thường, châp 
đoạn, chấp hữu, chấp vô v.v...

Nhiễu loạn : Quấy rối.

ĐẠI Ý
Bài này nói người tu Hạnh tinh tấn đừng để 

mình lầm lạc vào các lối chấp... nhứt định sẽ được 
chứng quả giải thoát.
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GIẢI THÍCH
Thứ tự của Lục độ, nhiều thuyết không đồng nhau, 

trong pháp Đại thừa thì có hai nghĩa: một là Bát-nhã 
ở sau, hai là Tinh tấn  ở sau.

Theo trong Kinh Hoa Nghiêm thì: đem Ngài Văn 
Thù Bồ Tát tiêu biểu cho Đại thừa Bát-nhã trí, Ngài 
Phổ Hiền Bồ Tát tiêu biểu cho Đại thừa Tinh tấn 
hạnh, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na tiêu biểu cho Đại thừa 
Viên mãn quảẻ Do đây mà toàn bộ Đại thừa: Cảnh, 
Hạnh, Quả biểu hiện được viên mãn. Nhưng Đại thừa 
viên mãn quả đều do trí và hạnh mà được thành tựu. 
Vì thế  nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật Tỳ Lô 
Giá Na không hề thuyết pháp... mà chỉ có Ngài Văn 
Thù và Ngài Phổ Hiền nói pháp và hiện Thần thông.

Trong Lục độ, Bát-nhã ở sau là để tiêu biểu cho Trí 
Van Thu, con Tinh tân ở sau là để tiêu biểu cho 
Hạnh Phổ Hiền, nên trong đây (Tứ Thập Nhị 
Chương) dùng Bát-nhã kế Tinh tân  để ở rot sau tức 
là theo ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm, nghĩa là năm 
độ trước đều phải nhờ Tinh tấn  mới được thành tựu. 
Như các học giả do tụng Kinh nghe pháp mà rõ được 
thậ t tướng của các Pháp tánh tướng tức là được Văn 
tự Bát-nhã, rồi do đây Tinh tấn mới có thể được vạn 
hạnh của Đức Phổ Hiền. Đã biết được ý nghĩa nay 
những người học Phật phải lấy Tinh tấn  làm chủ 
chăng nên tham luyến những cảnh an nhàn, cần nên 
so sánh trách nhiệm với những hạng người nào cho
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lòng thêm hăng hái. ở  chính mình phải diệt trừ 
phiền não, ở những kẻ khác phải khắp độ thoát ly. 
Nhờ vậy Tâm đồng thể Đại bi muốn độ thoát chúng 
sanh của ta  ngày một tăng tiến. Ây mới là Thắng 
hạnh của Đức Phổ Hiền.

Vì lẽ trên, mà ở đây đều quy kết về Tinh tấn  độ 
vậy.

Tinh tấn  có phân làm ba, trước tiên là: Mặc giáp 
tinh tấn. Đây là dụ cho tinh thần học Phật cũng như 
đến chỗ bọn đại cừu địch. Nên trong Kinh Pháp Hoa 
nói rằng: “Phật cùng với chúng ma chiến đấu, nhờ đó 
mà vô minh phiền não đều được phá trừ”. Nên nói: 
Mặc giáp Tinh tấn  chính là dùng tinh thần  Đại vô úy 
mà làm sự nghiệp đại dũng mãnh. Tu tập các hạnh 
không phải là trốn tránh phiền não, mà chính là vào 
chỗ phiền não để công phá nên gọi là “mặc giáp 
Tinh tấ n ”.

Trong đây có bảy chương, nay đây mới nói về 
Chánh thể của Hạríh Tinh tấn.

Nói: “Người hành đạo” (vi đạo giả), là chỉ cho kẻ 
đã phát Tâm Bồ-đề muốn vào biển Viên mãn giác. 
"GỖ” là dụ cho báo thể ngũ uẩn. “NƯỚC” là dụ cho ở 
trong giòng nước pháp Lục độ, giữ thân ngũ ấm này 
theo đạo mà đi, nên nói là: “Theo giòng mà đi” (tầm 
lưu nhi hành). “Hai bên bờ” là dụ cho hai điều trọng 
chướng: Một, phàm phu ái vật; hai, ngoại đạo tà  kiến. 
Phàm phu vì vướng mắc nơi vật nên không thể thoát
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ly trân  dục, nhưng trong đó cũng có người muôn thoát 
trần  hành đạo mà ngặt nỗi Phật pháp khó được 
nghe, mới chuyển sanh ra ngoại đạo tà kiến. Chúng 
sanh nếu chẳng tấp bờ bên này, thì cũng tấp bờ bên 
kia, ấy là đoạn kiến và thường kiến; Phàm phu thì 
chấp đoạn, ngoại đạo lại chấp thường. Ở đây còn có 
thể chỉ cho hai lối chấp: CÓ và KHÔNG. Phàm phu vì 
mê nơi tình ái nên chấp CÓ; Ngoại đạo vì ngã về hư 
vô nên chấp KHÔNG. Bởi vậy, phải y theo Trung đạo 
của Phật pháp mà đi thì không bị tấp vào hai bên bờ 
vậy. “Chẳng bị người vớt” là dụ cho người tu hành 
chẳng lạc vào Nhơn đạo và Thiên đạo. “Chẳng bị quỷ 
thân ngăn trở”, là nói không lạc vào quỷ thần giới. 
“Chẳng bị nước xoáy làm đứng lại”, tức là chẳng bị 
đọa lạc luân hôi. Chăng bị mục n á t” là dụ cho Tinh 
tân  không lui sụt. “Biển” là dụ cho biển Đại viên 
giác Vô thượng Bồ-đề.

Bồ Tát y nơi Bát-nhã trí mà thực hành Tinh tấn, 
nên trong Kinh Hoa Nghiêm dụ Đức Văn Thù là đồng 
tử, Đức Phổ Hiền là tráng niên mà Đức Tỳ Lô là cha, 
còn ở đây thì nói: Y theo Trung đạo của Phật pháp 
mà đi, chẳng lạc vào kiến chấp: Đoạn, Thường, Hữu, 
Vô, thì mới chứng được đạo quả.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

CHƯƠNG XXVIII 
Phật dạy: Phải dè dặt chớ tin ý ông, ý ông 

không the tin được; cũng phải dè dặt chớ gần với 
sắc đẹp, gần sắc đẹp thì họa sanh. Chừng nào 
chứng được A-la-hán rồi mới có thể tin được ý ông.

CHƯƠNG XXIX 
Phật dạy : Phải dè dặt chớ nhìn ngó nữ sắc, 

cũng chớ cùng nói chuyện. Nếu phải cùng người 
nữ nói chuyện, thì nên chánh tâm suy nghĩ: Ta là 
bậc Sa-môn ở trong đời ác, phảỉ như hoa sen  
chẳng bị bùn làm ô uế. Tưởng người già như mẹ, 
người lớn như chị, kẻ nhỏ như em, đứa bé như 
con, mà sanh lòng độ thoát, thì diệt được niệm  
xấu.

CHƯƠNGXXX 
Phật dạy: Xét đến người hành đạo, như kẻ 

mang cỏ khô, lửa đến phải tránh. Người học đạo 
thấy sự dục lạc tất phải xa nóẻ
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GIẢNG NGHĨA
Chánh tâm: Lòng chánh trực, trái với tà tâm. Giữ 

lòng mình cho chơn chánh. Theo sách Đại học thì trau 
giồi sửa trị cái tâm của mình khiến cho đúng vào mực 
Trung chánh.

Dục lạc : Các thú vui khiến người ta ham muốn.

ĐẠI Ý

Bài này Phật dạy chúng ta không được buông 
lung tâm ý, và nhứt là phải tránh ngoại duyên.

GIẲNG THÍCH
A-la-hán trong chương 28 nói, nguyên ý là chỉ cho 

những bậc đã xa bỏ phiền não, ấy là thông chỉ cả Đại 
thừa và Tiểu thừaễ Và “ý ” ở trong đây nói là chỉ 
chung cả Đệ Lục và Đệ Thất, vì tánh của hai Thức 
này là chấp ngã pháp, do đó phiền não chưa đoạn, 
nên không thể tin được.

- Nếu không thể tin  nơi ý mình thì phải tin  vào 
đâu?

- Phải tin  nơi giáo pháp của các bậc Thánh Hiền 
đã nói. Người học Phật cần phải y theo Trung đạo mà 
đi. Nếu chúng ta  tin  nơi ý mình là thối đọa chứ 
không phải tinh tấn, cũng chính là lạc vào tri kiến 
của ngoại đạo, ấy  là đã tấp vào bờ tri kiến ngoại đạo 
rồi. Nếu gần cùng sắc đẹp, thì lại tấp vào bờ tình ái 
phàm phu, đều làm chướng ngại Đạo thể. Thế nên,
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Nho gia có nói: ,€Phải thành thật ý m ình”, tức là bảo 
rằng: phải xa lìa tấ t cả vọng chấp. Chúng ta y theo 
đây mà tu hành thì sẽ chứng được quả vị A-la-hán.

Chương 28 nói rằng: “Dè dặt chở gần cùng sắc 
đẹp”; chương 29 là tiếp theo ý trênỗ Người tu hạnh 
Bồ Tát, cốt phải xa lìa ái dục, nên cần có sự nghĩ 
tưởng khi bắt buộc tiếp xúc cùng nữ giới, mới mong 
chuyển xấu thành tốt. Vì vậy mà, người tu hạnh Tinh 
tấn khi: ác đã sanh, phải khiến trừ diệt; ác chưa 
sanh, phải ngăn chẳng cho sanh; thiện đã sanh, làm 
cho tăng trưởng; thiện chưa sanh, phải khiến cho 
sanh trưởng. Đây là chánh hạnh của T) ,ih‘tấn.

Riêng chương 30, Phật dạy: Người tu hành phải 
tránh các ngoại cảnh, như người mang cỏ khô tránh 
lửa vậy.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

CHƯƠNG XXXI 
Phật dạy : Có n gư ờ i lo lòng dâm dục chẳng dứt 

đ ư ợc, muốn tự đoạn âm, Phật bảo người ấy rằng : 
Đoạn âm không bằng đoạn tâm; tâm như vị Công 
tào, Công tào nếu nghỉ, thì kẻ tùng sự  đều nghỉ. 
Tà tâm chăng dứt, đoạn âm ích gì? Phật vi đó mới 
nói bài kệ:

“Dục sanh từ ý ông,
Ý do tư tưởng sanh 
Cả hai tâm vắng lặng 
Phi sắc cũng phi hành”.

Và Phật dạy : Bài kệ trên là của Phật Ca Diếp
nói.

CHƯƠNG XXXII

Phật dạy : Người từ ái dục sanh lo, từ lo sanh 
sợ, nếu xa đư ợc ái dục thì có gì phải lo sợ!

GIẢNG NGHĨA
Đoạn âm : Chặt đứt dương vật.
Công tào : VỊ Pháp quan, tức là quan tư pháp, 

quan tòa án (juge).
Kẻ tùng sự : Người theo giúp việc.

ĐẠI Ý
Bài này P h ậ t dạy: Người tu h àn h  muốn dứt 

dâm  dục phải căn cứ nơi tâm , vì tâm  là chủ động,
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và  n ếu  chún g ta  lìa  được á i dục th ì tâ m  được y ê n  
địn h , sẽ  k h ô n g  còn  đ iều  g ì lo  sợ.

GIẢI THÍCH
Trong chương 31 nói ba nghiệp thân, khẩu, ý đều 

do tâm tạo, nên phải từ trong tâm ngăn dứt chứ 
không thể từ trên thân mà cưỡng chế được. Cũng như 
vị quan tòa ngăn dứt sự kiện tụng thì sự kiện tụng 
không còn phát sanh.

“Ý” ở trong bài kệ nói tức là cái “ý” có ngã chấp 
tương ưng, có so do, xét nét, là cái “ý” không thể tin 
được. Cái “ý” đây cũng do tư tưởng sanh. “Tư” là Tư 
tâm sở trong năm Biến hành, “Tưởng” tức là thành 
phần của “Tư”, nên trong ấy có giới hạn phân biệt là 
do Tưởng Tâm sở sanh ra. Nhơn thành phần ấy, nên 
tưởng đây là pháp này mà chẳng phải là pháp kia; nọ 
là pháp kia chớ chẳng phải pháp này. Vì do sự hoạt 
động tạo tác trong Tư Tâm sở mà thành ra cái “ý”. 
Do đó, có sự xét nét ngã chấp, pháp chấp, nên mới 
nói rằng:

“Dục sanh từ ý ông 
“Ý do tư tưởng sanh”.

Câu: “Cả hai tâm vắng lặng” là: Tư tâm và Tưởng 
tâm đã trừ được ngã chấp, pháp chấp, còn ở trong 
tướng ngã chấp, pháp chấp, cũng chẳng do nơi hai 
chấp ngã pháp tạo tất cả nghiệp.
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Câu: “Phi sắc cũng phi hành” là chẳng do Tưởng 
tâm tưởng tượng, nên nói là “phi sắc” (chẳng phải 
sắc); chẳng do nơi Tư tâm sở tạo tác, nên nói là “phi 
hành”, tức là không phải sắc cũng không phải hành.

Phật Ca Diếp là một vị Phật trước Đức Phật Thích 
Ca, niên đại cách nhau rất xa. Bài kệ trên người 
thường vốn không thể biết được, Đức Thích Ca đã 
chứng được Tam đạt Trí nên vì chúng sanh nói lại 
bài kệ này.

Chương 32 nói : “Dục” là thông chỉ tất cả thứ dục; 
“ái” tức là ngã ái, Mạt-na thức thường có ái này. Ví 
như căn bản ái dục không có ái thì tự nhiên không có 
lòng lo, nếu có thứ ngã ái này thì trước tiên là lo 
sanh mạng chẳng thể bảo tồn, rồi do đó, năm thứ 
dục: tài, sắc, danh, thực, thùy vin đấy mà nổi dậy. 
Cho nên khi chưa được ta lo cho được; khi được rồi, ta 
lại lo sợ mất đi.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

b) TƯỚNG MẶC GIÁP TINH TẤN 

CHƯƠNG XXXIII
Phật dạy : Xét ra người hành đạo thí như một 

người chiến đấu cùng muôn người, mang giáp ra 
cửa, ý hoặc khiếp nhược, hoặc nửa đường rồi lui, 
hoặc chống cự đến chết, hoặc đắc thắng mà về. 
Sa-môn học đạo phải nên giữ chắc tâm mình, tỉriìi 
tấn lướt tói chẳng sợ cảnh trước, phá diệt bọn ma 
chứng được đạo quả.

GIẢNG NGHĨA
Khiếp nhược : Hèn nhát, sợ sệt.
Đắc thắng : Hơn được, thắng trận.

ĐẠI Ý

Bài này nói: Người xuất gia cũng như kẻ ra 
trận, phải quyết tiến mới mong thu được kết quả.

GIẢI THÍCH
Chính chương này mới nói đến Sự mặc giáp Tinh 

tân. Từ chương 27 đến chương 32 là nói Hạnh mặc 
giáp tinh tấn, còn chương này nói cái Tướng mặc giáp 
tinh tấn.

Tâm Chánh giác học đạo của chúng ta cốt chiến 
thắng tâm vô minh phiền não, thì cái dụng lực dõng
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mãnh kia cũng phải như một người chiên đâu cùng 
muôn người. Nếu như tín tâm không kiên cô thì việc 
bảo trì không chắc, dễ bị ý xấu làm lay chuyen, nên 
đưa ra những thí dụ cho dễ nhận: Nửa đường rôi 
lui” là dụ cho người nửa chừng đổi ý. 1 Chông cự đên 
chết” là dụ cho người tu hành không thể gắng sức, bị 
giặc phiền não đánh bại, mất Tâm Bô-đê. Được đăc 
thắng mà về” là dụ cho người chứng được đạo quả. Vì 
lẽ đó mà bậc Sa môn học đạo phải giữ chăc tâm 
mình. Nghĩa là phải phát nguyện lực rộng lớn để 
kiên trì Tâm Bồ-đề của mình vậy.

*
* *
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DỊCH NGHĨA
2) NHIẾP THIỆN TINH TẤN

CHƯƠNG XXXIV 
Thầy Sa-môn ban đêm tụng Kinh Di Giáo của 

Phật Ca Diếp, tiếng ông buồn thảm, lo ngại muốn
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sụt lùi. Phật hỏi ông rằng : Trước kia ở nhà ông đã 
từng làm nghề gì ?

- Thưa rằng: Ưa khảy dờn cầm.
- P h ậ t hỏi: Dây dờn dùn  thì sao ?
- Thưa rằng: Không kêu được.
- Dây thẳng  th ì sao?
■ Thưa rằng: Tiếng kêu cụt ngẳn.
- Dùn thẳng vừa chừng thì sao ?
- Thưa rằng: Đủ các âm thanh.

Phật dạy: Bậc Sa-môn học đạo cũng thế, tâm  
nếu giữ chừng mực thì đạo có thể ch íng được. Đối 
với “Đạo” nếu gấp quá thì thân mỏỉ mệt, thân nếu  
moi mệt, thì ý ỉỉên  sanh phiền não; ý nếu sanh 
phiền não thì hạnh liền  sụt lùi đi; hạnh đã sụt lùi, 
thì tội ăt thêm lên. Chỉ có thanh tịnh an lạc đạo 
mới không mất được.

CHƯƠNG XXXV
Phật dạy : Như người luyện sắt, bỏ quặng 

thành đồ dùng, đồ dùng liền được tỉnh hảo. Người 
học đạo bỏ tâm cấu nhiễm, thì hạnh liền  thanh 
tịnh.

GIẢNG NGHĨA
Ca Diếp (Kâsyapa) : Dịch là Ẩm Quang, vì hào 

quang sáng chói lướt mất cả ánh sáng của mặt nhựt 
mặt nguyệt. Phật Ca Diếp là một trong bảy Đức Phật 
thuộc về quá khứ, Ngài đã thị hiện ồ thế giới này lúc



KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 249

mà loài người còn sống đến hai ngàn tuổi. Khi bấy giờ, 
Đức Thích Ca còn là Hộ Minh Bồ Tát, đến Phật Ca 
Diếp diệt độ Đức Thích Ca thành Phật, nên Kinh Di 
Giáo của Phật Ca Diếp, Đức Thích Ca có thể truyền 
lại.

Đ Ạ I Ý
Bài này Đức Phật dạy: Người tu hành phải nên giữ 

mức trung bình, không quá gấp cũng không quá huỡn, 
và phải gạn lọc những nhiễm ô trong tâm mình.

G IẢ I T H ÍC H

Hai chương này đều nói Nhiếp thiện tinh tấn. 
Trước nói về mặc giáp tinh tấn  chỉ có thể trừ bỏ các 
điều ác, ở đây chuyên nói về các Hạnh tinh tấn  để trở 
thành thiện pháp. Người học đạo phải dùng sự điều 
hòa chừng mực làm chủ, gấp quá cũng không được, 
mà huỡn quá cũng không được. Như nấu cơm, lửa củi 
phải vừa chừng; như cây cỏ được tốt tươi, mưa gió 
phải điều hòa. Cũng thế, việc học đạo phải điều hòa 
chừng mực mới mong đến kết quả.

Kinh Ca Diếp Phật Di Giáo trong đây nói, xưa nay 
không có truyền lại. Y theo Phật pháp, thì mỗi Đức 
Phật ra đời đều có chia làm ba thời kỳ : Chánh pháp, 
Tượng pháp và M ạt pháp. Mạt trong thời kỳ m ạt 
pháp kinh điển hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng Đức 
Thích Ca Mâu Ni vì có Đại trí, có thể biết rõ được,
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nên đem Kinh Di Giáo này dạy các vị Sa-môn, cũng 
như bài kệ ở trước kia vậy.

Sa-môn tụng Kinh ban đêm, là theo pháp của Sa- 
môn: Đầu giờ Ngọ khất thực, giữa giờ Ngọ thọ trai, 
cuối giờ Ngọ nghe pháp, đầu hôm đọc tụng kinh điển, 
giữa đêm nghỉ ngơi, khuya tu thiền định, y theo lịch 
trình này nên nói: ban đêm tụng Kinh.

Tiếng ông buồn thảm, là vì Phật pháp khó tu, 
hạnh Sa-môn phiền phức, sợ e không thành tựu được, 
vì thê mà lo buồn. Phật sẵn có Tha tâm thông, nên 
nhơn buổi tụ rg  Kinh của ông mà hỏi. Việc hỏi này 
cũng không hẳn là ngay trong đêm tụng Kinh, có thể 
là ngày sau, khi họp chúng thuyết pháp, khiến ông tự 
thuật lại ý nghĩ trong tâm mình cho dễ lãnh hội.

Y theo Phật pháp, việc xuất gia tu hành không 
khác gì những học sinh bỏ nhà vào trường, đương khi 
cầu học, không chắc đã nghĩ đến việc nhà hơn sự 
sinh hoạt tại Học Đường. Người xuất gia tu hành 
cũng thế. Mục đích của lời hỏi cũng chỉ nhắm vào yếu 
điểm là chứng được Thánh quả.

Trong một đời nếu ta chưa chứng được Thánh quả 
thì chẳng nên ngừng nghỉ, đến khi chứng được Thánh 
quả thì phải nhập thế  độ sanh, như 32 ứ ng  thân của 
Đức Quán Thế Âm không chỗ nào là không đến, 
không điều lợi lạc nào mà không làm. Công việc lợi 
sanh truyền bá Đạo pháp không phải nhứt định chỉ
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đổ trú t hết cho những kẻ xuất gia. Vì hiện đã có phân 
ra làm hai chúng: Xuất gia và tại gia, mà sự nghiệp 
cầu chứng Thánh quả rấ t lớn lao, nên người xuất gia 
lấy đó làm chung thân sự nghiệp, ở  đây, hàng xuất 
gia tỷ như khóa sinh chính thức; còn cư sĩ cũng như 
khóa sinh bàng thính (dự thính). Khóa sinh chính 
thức nhứt định phải tuân giữ quy luật của Học Đường, 
còn khóa sinh bàng thính không cần hoàn toàn tuân 
giữ quy luật như khóa sinh chính thức.

Người chứng được Sơ quả như đã tốt nghiệp Tiểu 
học, người chứng được Nhị quả như tốt nghiệp Trung 
học, người chứng được A-la-hán quả như tốt nghiệp 
Đại học. Kinh này chuyên vì bậc Sa-môn mà nói, nên 
thường gọi là Sa-môn.

Câu: “Hạnh đã sụt lùi thì tội ắ t thêm lên” nghĩa 
là vì do tự mình sụt lùi nên đối với Phật pháp sanh 
ra hủy báng, làm cho những người khác thấy việc 
báng pháp của mình họ không tinh tấn, do lỗi đó mà 
mình mắc tội.

Nếu thân  tránh được sự lao nhọc thì ý khỏi sự 
buồn phiền, tức nhiên tâm được điều hòa. Hễ gấp quá 
thì do phản động mà sụt lùi; còn huỡn quá thì do giải 
đãi cũng thối chuyển, vì vậy cần phải giữ mức trung 
bình...

Chương 35 nói: “quặng” là dụ cho ngũ ấm, từ 
phàm phu đến Bồ Tát vị đều là các pháp ngũ ấm, các 
pháp ngũ ấm của chúng sanh là cấu nhiễm, các pháp
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của chư Phật, Bồ Tát là thanh tịnh, như chất tinh tế  
và chất thô trọng của sắt không đồng nhau, nên lây 
đó làm thí dụ.

Người học Phật lấy sự hiểu biết Phật pháp làm chủ 
yếu, từ hiểu biết khởi quán, từ quán khởi hành, gọi là 
Tâm giải hạnh. Cái Tâm giải hạnh có thể đem cái 
tâm  ngũ ấm cấu nhiễm của chúng sanh đào luyện 
khiến cho trở thành cái Tâm ngũ ấm thanh tịnh, 
chính cũng như nhà kỹ sư luyện khoáng, có thể đào 
luyện chất sắt trở thành đồ dùng vậy.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

3) LỢI LẠC TINH TẤN

CHƯƠNG XXXVI

Phật dạy: Người ra khỏi ác đạo được làm thân 
người là khó, đã được làm người bỏ thân nữ được 
thân nam là khó, đã được thân nam sáu căn đầy 
đủ là khó, sáu căn đã đủ sanh vào trung quốc là 
khó, đã sanh vào trung quốc gặp Phật ra đời là 
khó, đã gặp được Phật ra đời mà gặp được đạo là 
khó, đã gặp được đạo phát khởi tín tâm là khó, đã 
khởi tín tâm mà phát Tâm Bồ-đề là khó, đã phát 
Tâm Bồ-đề mà đến chỗ Vô tu Vô chứng là khó.

GIẢNG NGHĨA
Trung quốc : Theo trong bài này, nghĩa của hai 

chữ trung quốc là giữa nước, tức là trung tâm của một 
quốc gia. Nói một cách khác là nơi kinh đô thị tứ, chỗ 
mà nhiều bậc Tri thức văn vật tụ họp.

Tín tâm : Lòng tin chắc chắn. Tin có sáu: Tín tự, 
Tín tha, Tín nhân, Tín quả, Tín sự và Tín lý.

ĐẠI Ý

Bài này Đức Phật nói người có chín .việc khó, 
cần phải siêng năng tinh tấn mới được lợi lạc.
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GIẢI THÍCH

Chúng sanh trong ba cõi có rấ t nhiều chủng loại, 
đem số nhân loại mà so với số chúng sanh vẫn là số 
ít, nếu kể luôn ba ác thú thì nhân loại còn ít hơn nữa; 
vì thế, xa lìa ác đạo được làm thân người là một điều 
khó. Đồng sanh làm người, còn phải y theo sự quan 
hệ của nghiệp báo phân ra có nam có nữ, người nam 
thì có thể làm mỗi mỗi việc, còn người nữ thì không 
thể được, nên bỏ thân  nữ để được thân nam là một 
điều khó. Khi đã được thân nam rồi mà mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý đều được hoàn toàn, ấy là phước báu 
thù thắng.

Trong đây nói trung quốc là biểu thị cho những nơi 
có giáo pháp của Thánh Hiền, nhưng không cứ là 
phải có đủ cả pháp thế và xuất thế gian. Còn gặp 
được đời Phật cũng không cứ là khi Đức Phật Thích 
Ca còn trụ thế. Phàm Phật pháp được luu thông có 
chia làm ba thời kỳ Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt 
pháp. Sanh một trong ba thời kỳ đó đều gọi là: gặp 
được đời Phật.

“Đạo” trong đây nói là chỉ cho sự chứng đạo của 
chư Phật và Bồ Tát. “Phát khởi tín tâm là khó”, vì 
người chưa sanh khởi tín tâm, đem Phật pháp nói 
cho họ nghe chẳng khác nào nước đổ trên  đá, còn 
người sanh tín tâm  rồi cũng như nước gặp đất khô, 
nên nói: phát khởi tín  tâm là khó. Những người phát
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khởi tín tâm lấy Tam quy, Ngũ giới làm chủ yếu, ấy 
cũng tức là biểu thị được sự xác định tín tâm. Những 
người phát Tâm Bồ-đề tức là phát tâm độ vô lượng 
chúng sanh, đoạn vô lượng phiền não, học vô lượng 
pháp môn, chứng Bồ-đề Vô thượng, khi ấy đã vào 
được Bồ Tát địa, và đến khi chứng Phật quả hiện 
tiền, thì lại không còn gì phải tu, cũng không còn gì 
để chứng, tức là Viên mãn Niết-bàn, nên nói rằng: Vô 
tu Vô chứng là khó.
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DỊCH NGHĨA

3) GIỚI THỪA LÀ CẦN KÍP

CHƯƠNG XXXVII

Phật dạy : Phật tử  xa Ta vài ngàn dặm, mà 
luôn nhớ nghĩ Giới pháp của Ta, thì nhứt định sẽ 
chứng được đạo quả; còn ở hai bên Ta, tuy thường 
được thấy Ta, mà chẳng y theo Giới pháp của Ta, 
cũng vẫn không chứng được đạo.

CHƯƠNG XXXVIII

Phật hỏi vị Sa-môn rằng :
- Mạng ngxíời sống chừng bao nhiêu lâu ?
- Thưa rằng: Trong vài ngày.
- Phật bảo: Ông chưa hiểu đạoẻ
Lại hỏi một vị Sa-môn khác :
- Mạng người sống chừng bao lâu ?
- Thưa rằng : Trong một bữa ăn.
- Phật bảo : Ông cũng chưa hiểu đạo.
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Lạỉ hỏi m ột vị Sa-môn khác nữa:
- Mạng người sống chừng bao lâu?
- Thưa rằng: Trong một hơi thở.
- P h ậ t khen: Hay lắm! Ông mới là  h iểu  đạo.

GIẢNG NGHĨA
Giới pháp : Phép tắc Phật chế ra Giới luật. Giởi có 

chia ra làm bốn khoa: Giới pháp, Giới thể, Giới hạnh 
và Giới tưởng.

Đạo quả : Đạo là Bồ-đề. Quả là Niết-bàn. Niết-bàn 
do đạo Bồ-đề mà chứng được Niết-bàn gọi là quả.

ĐẠI Ý

Bài này nói: Giới, Định, Huệ đối với sự giải 
thoát rất là quan trọng và mạng sống của con 
người là vô thường không có gì bảo đảm.

GIẢI THÍCH
Trong đây nói: “Giới” là chỉ cho Giới hạnh. 

“Thừa” là chỉ cho Định, Huệ. Nương nơi Giới mà tu 
tiến, thì Đại thừa hạnh mới có thể thành tựu. Thường 
thường những người có bản chất thông minh họ cho 
sự Trì giới pháp là việc của bọn ngu phu, ngu phụ; kỳ 
thật, nếu không Trì giới thì ác nghiệp thấ t chi không 
thể nào trừ hết được, nên sự Trì giới là chủ yếu của 
kẻ tu hành.
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Giới chính là Pháp thân của Phật; những người giữ 
gìn được Giới pháp, thì tự thân họ chính là Phật rồi, 
nên nói rằng “Luôn luôn nhớ nghĩ Giới pháp của Ta 
nhứt định sẽ chứng được đạo quả”.

Trước kia đã nói về vô thường và vô ngã quán, 
trong hai pháp quán đó, vô thường quán rấ t là quan 
thiết, nên ở đây Phật đem ra để hỏi các vị Sa-môn. 
Vì người đáp đã nghe Phật nói Pháp vô thường rồi, 
nên có vị đáp rằng: Chỉ trong vài ngày. Nhưng cũng 
do đó mà biết được vị Sa-môn nọ chưa thậ t rõ về 
Pháp quán vô thường. Còn vị kia đáp là: Chừng trong 
bữa ăn. Như thế, vị này đã tiến hơn một bước, thế 
mà Phật đều phủ nhận.

Hơi thở ra gọi là “hô”, hơi thở vào gọi là m,hấp”. 
Nếu một hơi thở ra rồi không lấy lại được, thì đã ra 
người thiên cổ (nhứt tức bất hồi thiên thu vĩnh biệt). 
Điều đó đủ chứng minh đời người là vô thường cần 
phải luôn luôn quán sát, có quán sát mới có thể hợp 
với đạo. Đức Khổng Phu Tử có nói: “Sớm mai nghe 
đạo, chiều chết củng vui ”, là ý đây vậy.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

IV- TÍN GIÁO, HIỂU LÝ VÀ TU HẠNH
1- TÍN GIÁO

CHƯƠNG XXXIX

Phật dạy: Người học theo Đạo Phật, những lời 
Phật nói ra đều phải tin theo. Thí như ần mật, ở 
giữa bát hay chung quanh đều ngọt, giáo điển Ta 
cũng vậy.
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2- HIỂU LÝ
C H Ư Ơ N G xxxx

Phật dạy : Bậc Sa-môn hành đạo không như  
con trâu kéo che, thân tuy hành đạo, mà tâm đạo 
chẳng hành; tâm đạo nếu hành, đâu cân hành đạo.

3-TU HẠNH
CHƯƠNG XXXXI

Xét ra, người làm đạo, như con trâu chở nặng 
đi trong bùn sâu, dầu m ỏi lăm cũng chăng dam  
ngó hai bên, ra khỏi bùn lầy mới được thư thaẳ 
Bậc Sa-môn phải quán tình dục rât hơn là bun lay. 
Phải trực tâm niệm  đạo thì có thể khỏi được sự  
khổệ

GIẢNG NGHĨA
Trực tâm  : Tâm chơn trực, thẳng thắn, không để 

tâm tà vạy xen vào.
Niệm đạo : Luôn luôn nghĩ đến đạo, không lúc nào 

để cho xao lãng.

ĐẠI Ý

Bài này nói : Người tu hành điêu quan trọng la 
phải tin  giáo pháp tức là  lời P h ậ t dạy, nhưng tin  
suông chưa đủ m à cần phải tìm  hiêu nghĩa lý và 
thực h à n h  để đi đến k ế t quả.



264 PHẬT TỔ NGỦ KINH

GIẢI THÍCH

Từ trước chỉ nói riêng biệt về : Cộng Giáo Hạnh 
Quả của Tam thừa, nghĩa thiện ác chung của Ngũ 
thừa và Thăng hạnh bất cộng của Đại thừa; còn ba 
chương này nói về pháp chứng quả là: ai tin giáo 
pháp này, hiểu nghĩa lý này và tu công hạnh này, thì 
có thể chứng được quả A-la-hán, rồi tiến đến quả 
Phật. Nếu chẳng vậy thì không được phần lợi ích 
nào. Chương 39 chính là nói đến Giáo pháp đã được 
khai thị. Những lời Phật dạy trong đây đều nên tín 
thuận. Vì người học Phật đối với lời Phật dạy tấ t 
phai tm  la chãc thật, có tin chiu là chắc thậ t mới 
thuận theo mà hành trì.

- Lời Phật nối, tại sao phải nên tín thuận ?

- Vì lời Phật dạy đều từ Trí vô thượng viên mãn 
biết rõ tướng chơn thật của tấ t cả pháp. Hơn nữa 
Đức Phật không mong cầu một điều gì trên  thế gian 
này: Đức Phật thuyết pháp không phải muốn được sự 
tôn kính của thế gian, cũng không phải vì điều danh 
lợi, chỉ vì lòng đại bi thương xót chúng sanh mà nói 
phsp, nen co th6 tin thso đươc. Nêu âi y thso giáo 
pháp nàỵ thực hành trì mở tỏ được Đại trí huệ thành 
tựu được Đại phúc đức.

Câu: An m ật ở giữa bát hay chung quanh đều 
ngọt” là dụ cho diệu nghĩa: Không thô không tế 
không cạn không sâu, không cao không thấp, không 
rộng không hẹp, nếu ai y đó tu hành, đều có the



KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 265

chứng được Vô thượng Phật quả. Như mật đựng trong 
một cái bát, ở giữa bát hay bên mé bát đều là vị ngọt. 
Ý nói rằng: Ngay trong một câu, một chương trong 
bốn mươi hai chương này, nếu có thể tin chịu hành 
trì thì được sự thọ dụng vô cùng, đấy mới là th ậ t 
nghĩa của lời Phật đã dạy.

Chương 40 nói: Người tu hành cần nhứt là phải 
hiểu nghĩa lý, vì chính có lý giải rồi sau khởi sự tu 
hành mới là Chánh hạnh.

Chữ “THÂN” trong chương này nói là bao hàm cả 
thân và khẩu. Hiện nay, người tu hành hoặc lễ bái, 
hoặc tọa thiền, ấy là thân hành đạo, còn niệm Phật 
hoặc tụng Kinh, ấy là khẩu hành đạo. Như nếu thân, 
khẩu hành động mà tâm  chẳng tương ưng cũng chỉ là 
hư thiết, nên chương này nói rằng việc tu hành phải 
lấy Tâm làm chủ yếu. Chẳng vậy thời việc làm không 
khác nào con trâu kéo che, bị người ta  lấy vải bịt 
mắt, tuy đi đường mà mờ mịt chẳng biết là đi đâu. Và 
như thế, thân  lễ bái, chẳng khác nào động tác lên 
xuống của người giã gạo, miệng đọc Kinh, chỉ đồng 
với những tiếng vi vu của gió rừng, không đem lại sự 
ích lợi gì cho việc tu chứng. Nên khi lễ bái phải quán 
tưởng, lúc tụng Kinh cũng theo văn mà nhập quán. 
Ngay đến khi ra  làm việc bố thí cũng phải phá sạch 
cái kiến chấp nhơn ngã, quán chiếu tự tha đều do các 
pháp duyên sanh, Duy thức biến hiện. Hiểu đúng lý 
giải này, hành theo quán chiếu này, thì việc hành 
đạo, chỗ y cứ đều được rõ ràng. Đến lúc thậ t rõ được
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lý trên, thực hành theo tâm  đạo thì dẫu cho an nhiên 
ngồi không cử động cũng đã là hành đạo rồi. Nhưng 
phải biết: Việc giải lý, quán chiếu kia chẳng phải do 
ngoại cầu, mà chỉ y cứ nơi “Tín giáo” ở trước, vì là 
Phật lý không ngoài Thánh giáo. Trong Phật giáo, 
không cứ là Tông nào cũng đều lấy việc minh lý làm 
chủ yếu. Rât đỗi như bên Thiền tông, cũng không lấy 
việc được định làm cán bản mà chỉ lây việc khai ngộ 
làm sở quy, như thế đủ biết: muốn được chánh kiến 
cần phải nhờ diệu ngộ.

Chương 41 nói: “Người làm đạo”, tức là chỉ cho 
người làm đạo xuất thế. “Như trâu chở nặng”, là dụ 
cho ba nghĩa mà người tu hành còn mang nặng: 1) 
Người hành đạo, từ trước chưa được giải thoát phiền 
não sanh tử, ấy là phiền não phải mang nặng. 2) Đã 
phát tâm  mà chưa có thể độ hết chúng sanh, ấy là 
chúng sanh phải mang nặng. 3) Chưa ngộ được 
Thánh lý, chưa chứng được Thánh hạnh, ấy là Thánh 
giáo phải mang nặng.

“Bùn sâu”, là dụ cho biển phiền não sanh tử, trước 
khi chưa đoạn được phiền não, chưa độ chúng sanh, 
chưa chứng được Thánh trí, thì dẫu có nhọc mệt cách 
mấy cũng chẳng dám tìm nơi an nghỉ. Đã “ra khỏi 
bùn lây là dụ cho khi đã được độ thoát, vì lúc bấy 
giờ trí lực tự thân đã đủ có thể dẹp trừ được vô minh 
phiên não. Thư th ả” là dụ cho sự an vui. Ý nói rằng: 
“Người học Phật tin được giáo pháp, rõ được chơn lý



KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 267

và tinh tấn  tu hành, thì có thể được Đại giác ngộ, 
chứng Đại Niết-bàn”. Nhưng cái tâm làm hại cho đại 
giác này chỉ là ái và dục, nên bậc Sa-môn phải quán 
ái dục còn hơn là bùn lầy.

Trực tâm, thì không còn dám nhìn ngó hai bên, chỉ 
một lòng niệm đạo. Như thế có thể khỏi được sự khô 
não. Cái khổ trong đây nói là chỉ cho sự nhọc mệt mà 
chẳng được yên.

Mỗi khi người ta  làm một công việc gì nhọc mệt 
luôn luôn có ý tưởng muốn được nghỉ ngơi, nhưng 
không thể được, vì thế mà khiến tạo phước sanh 
Thiên để tạm  được yên vui, nhưng khi phước báu hết 
rồi vẫn phải sa vào đường khổ. Khổ ở đây có hai 
nghĩa: 1) Khổ phần đoạn sanh tử trong Tam giới. 2) 
Khổ biến dịch sanh tử của hàng Tam thừa. Vì hai 
nghĩa này, nên khi người tu chưa chứng được Phật 
quả đều phải nhắm thẳng nơi đạo mà đi, chừng nào 
tánh Viên giác đươc hiện tiền mới thoát được kho ma 
thôi.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

c. PHẦN TỔNG KẾT 
CHƯƠNG xxxxn

Phật dạy : Ta xem vị vương hầu như bụi qua 
kẽ hở, xem những vàng ngọc quý báu như ngói 
gạch, xem y phục lụa là như dồ giẻ rách, xem Đại 
Thiên thế giới như một hạt cải, xem nước ao A- 
nậu như dầu thoa chân, xem các môn phương tiện  
như nViíYng thứ báu hóa hiện, xem pháp Vô thượng 
thừa như mộng thấy vàng lụa, xem Phật đạo như  
hoa đốm trước mặt, xem thiền định như núi Tu Di, 
xem Niết-bàn như ngày đêm đêu thức, xem sự  
tVinận nghịch như sáu con rồng múa, xem pháp 
bình đẳng như Nhứt chơn địa, xem sự hưng hóa 
như cây cỏ bốn mùaệ

GIẢNG NGHĨA
Ao A-nậu : (Anavatapta): Ao này ở trung tâm châu 

Nam Thiện Bộ, ở về phía Nam của Hương Sơn, và 
phía Bắc của Tuyết Sơn, chu vi đến 800 dặm (chừng 
460.800m). Theo trong Tây Vức Ký thì ao này hai bên
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bờ toàn bằng : vàng, bạc, lưu ly, pha lê... dưới đáy toàn 
là cát vàng, mặt nước như gương. Đây là một cái ao 
lớn thuộc xứ An Độ, cũng là nguồn của nhiều giòng 
nước.

Vô thượng thừa: Bậc này không bậc nào hơn. Đây 
là lời khen ngợi cực điểm của giáo pháp, tức là dị danh 
của Đại thừa. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “Vượt 
khỏi hai thừa” (Nhị thừa) gọi là: Đại thừa, Đệ nhứt 
thừa, Thắng thừa, Tối thắng thừa, Thượng thừa. Vô 
thượng thừa là bậc làm lợi ích tất cả chúng sanh.

Nhứt chơn địa : Chỉ cho vị đã ngộ được lý Nhứt 
chơn pháp giới. NHỨT CHƠN PHÁP GIƠI : Thể nó dứt 
sự đối đãi gọi là NHỨT, Chơn thật gọi là CHƠN. Theo 
trong Tam tạng Pháp số thì: Không hai gọi là NHỨT 
không vọng gọi là CHƠN. Thông suốt, dung nhiếp gọi 
là PHÁP GIỚI. Tức là chỉ cho Pháp thân bình đẳng của 
chư Phật. Xưa nay chẳng sanh, chẳng diệt; chẳng phải 
không, chẳng phải có; lìa danh, lìa tướng; không ở 
trong, không ở ngoài; chỉ là một Thể chơn thật, không 
còn luận bàn gọi là NHỨT CHƠN PHÁP GIỚI.

Hưng hóa ._ Hưng là nổi lên, hóa là biến đổi đi. 
Chỉ cho muôn pháp trong tạo hóa đều theo một định 
luật: sanh, trụ, dị, diệt. Xưa nay chuyển biến cũng như 
cây cỏ thay đổi theo bốn mùa.

ĐẠI Ý

Đây là bài tổng kết: Dùng Phật trí để quán sát 
pháp giới, có hai phần:
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1) Từ “Phật dạy... đến... như dầu thoa chân” là 
dùng Phật trí quán pháp thế gian.

2) Từ “Xem môn phương tiện... đến... như cây cỏ 
bốn mùa” là dùng Phật trí quán pháp xuất thế gian.

GIẢI THÍCH
Trước tiên, đem Phật trí quán pháp thế gian: Vì 

Phật trí không có các tướng phân biệt, nên không có 
ái trước. Xem cõi Đại Thiên như một hạt cải, vì tấ t cả 
sự vật lớn, nhỏ chỉ là giả tướng.

“Dầu thoa chân”: Ngày xưa bên Ân Độ có thứ độc 
xà sanh sôi nẩy nở, thường làm hại người nên phải 
dùng một thứ dầu thoa chân để ngừa. Đây cũng là ý 
muốn nói rằng: sự vật lớn nhỏ vốn không thật tướng.

Sau là, dùng Phật trí để quán pháp xuất thế gian: 
Môn phương tiện chính là pháp môn lợi lạc quần 
sanh, pháp môn này tuy quý báu, nhưng vẫn là như 
huyễn như hóa, đến cứu cánh của Niết-bàn mới là 
Chơn thật. Chỉ có Phật trí mới không luận là pháp 
huyễn pháp chơn, tấ t cả đều viên mãn, hoàn toàn 
không có sở dụng, nên quán tấ t cả pháp trong thế 
gian đều như thế.

“Xem pháp Vô thượng thừa như mộng thấy vàng 
lụa”: Vì Đức Phật đã chứng được Đạo Vô-thượng, rốt 
ráo không còn sở đắc (đạo đã chứng được), như khi 
mộng đã thấy vàng lụa, lúc tỉnh giấc thì chỉ là không 
vô.
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ễ‘Xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt:” Vì Phật 
đạo vốn không thể nói năng, nay có sự nói năng, 
chẳng qua là giả mượn phương tiện. Nói mà không 
nói, nên có chỗ gọi là “độ chúng sanh trong mộng, 
làm Phật sự như không hoa” là ý nghĩa đây vậy.

Tu Di dịch là Diệu Cao, là một quả núi trung tâm 
của thế giới, không thể làm chuyển động được, nên 
dụ cho thiền định.

“Xem Niết-bàn như ngày đêm đều thức”. Ban đêm 
ngủ, ban ngày thức, chính là tối tăm chuyển hiện 
thành sáng suốt, nên Phật ngộ Niết-bàn như tỉnh 
được đại mộng vậy.

Sáu con rồng múa thì đầu đuôi lẫn lộn không thể 
phân biệt được: luôn luôn khi lên khi xuống, lúc qua 
lúc lại. Vì chúng sanh đem vọng tâm phân biệt so đo, 
nên thấy có lên có xuống, có thuận có nghịch, nhưng 
nếu đem Phật trí mà quan sát thì không thể chỉ ra 
được.

“Xem pháp bình đẳng như Nhứt chơn địa”: Bình 
đẳng cũng chỉ là do phân biệt sanh ra, nhưng nếu 
đem Phật pháp mà quán sát ngoại đạo, thì quyết 
định Phật pháp là chánh kiến, ngoại đạo là tà kiến. 
Chính đem pháp Đại thừa mà xét Tiểu thừa thì Tiểu 
thừa cũng chỉ là ngã kiến. Ngay những bậc đã đến 
quả vị Bồ Tát chưa chứng được Phật quả vẫn còn một 
ít ngã kiến. Nếu đem Phật trí quán sát, ;hì tấ t cả 
pháp vốn không tà chánh, nên dùng tâm bình đẳng 
trực nhận các pháp một màu vắng lặng.
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“Xem sự hưng hóa như cây cỏ bốn mùa”: Cây cỏ 
bốn mùa là chỉ cho sự: tươi, héo, úa, tàn. Phật pháp 
vốn ứng theo tâm niệm của chúng sanh mà khởi, tùy 
duyên nhu cầu của thế gian mà hiện, như cây cỏ bốn 
mùa có lúc tươi tốt, có lúc héo tàn, xoay vần không 
dứt. Cũng như hôm nay giảng Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương đã viên mãn mà trong sự viên mãn này đã 
gieo trồng được pháp duyên về sau vậy.

Mọi người trong đây, có thể dùng bộ Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương làm chìa khóa để mở cửa ngõ Tam tạng 
mười hai bộ Kinh. Nghĩa là: do Tín sanh Giải, từ Giải 
mà khởi Hạnh, làm cho Phật pháp lưu truyền trong 
đời mãi mãi không dứt.

PHẬT HỌC ĐƯỜNG PHƯỚC HÒA 
N gày 20-07-1963 

(ngày 30 tháng 5 năm Quỷ Mão)



PHẦN DỊCH ÂM
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BÀI THỨ NHỨT

HẬU HÁN CA DIẾP MA ĐẰNG 
TRÚC PHÁP LAN ĐỒNG DỊCH

A. TỔNG KHỞI PHẦN

Thế Tôn thành đạo dĩ, tác thị tư duy: Ly dục tịch 
tịnh thị tối vi thắng; trụ Đại thiền định hàng chư ma 
đạo. Ư Lộc Dã uyển trung chuyển Tứ đế pháp luân, độ 
Kiều Trần Như đẳng ngũ nhơn nhi chứng đạo quả. 
Phục hữu Tỳ-kheo sở thuyết chư nghi, cầu Phật tấn 
chỉ; Thế Tôn giáo sắc nhứt nhứt khai ngộ, hiệp chưởng 
kính nặc nhi thuận Tôn sắc.

BÀI THỨ HAI 
B. CHÁNH THUYẾT PHẦN

I- TAM THỪA CỘNG GIÁO HẠNH QUẢ

1. CHỨNG XUẤT THẾ QUẢ

ĐỆ NHỨT CHƯƠNG. Phật ngôn : Từ thân xuất gia, 
thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp, danh viết Sa-môn. 
Thường hành nhị bách ngũ thập giới, tấn chỉ thanh 
tịnh, vi Tứ chơn đạo hạnh, thành A-la-hán. A-la-hán 
giả, năng phi hành biến hóa, khoáng kiếp thọ mạrig, 
trụ động thiên địa. Thứ vi A-na-hàm, A-na-hàm giả, 
thọ chung Linh thần thượng thập cữu thiên, chứng A-
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la-hán. Thứ vi Tư-đà-hàm, Tư-đà-hàm giả, nhứt thượng 
nhứt hoàn tức đắc A-la-hán. Thứ vi Tu-đà-hoàn, Tu-đà- 
hoàn giả, thất tử thất sanh tiện chứng A-la-hán. Ái 
dục đoạn giả, như tứ chi đoạn bất phục dụng chi.

BÀI THỨ BA
2. TU XUẤT GIA HẠNH

ĐỆ NHỊ CHƯƠNG - Phật ngôn: Xuất gia Sa-môn 
giả, đoạn dục khử ái thức tự tâm nguyên, đạt Phật 
thâm lý, ngộ vô vi pháp, nội vô sở đắc, ngoại vô sở 
cầu, tâm bất hệ đạo diệc bất kiết nghiệp, vô niệm vô 
tác, phi tu phi chứng, bất lịch chư vị nhi tự sùng tối, 
danh chi vi đạờ.

ĐỆ TAM CHƯƠNG. Phật ngôn: Thế trừ tu phát nhi 
vi Sa-môn, thọ đạo pháp giả, khử thế tư tài, khất cầu 
thủ túc, nhật trung nhứt thực, thọ hạ nhứt túc, thận 
vật tái hỷ! Sử nhơn ngu tệ giả, ái dữ dục dã.

BÀI THỨ TƯ
n -  N G Ũ  TH Ừ A  T H IỆ N  Ác TH Ô N G  N G H ĨA

ĐỆ TỨ CHƯƠNG. Phật ngôn: Chúng sanh dĩ thập 
sự vi thiện, diệc dĩ thập sự vi ác. Hà đẳng vi thập? 
Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân tam giả: Sát, đạo, 
dâm; Khẩu tứ giả: Lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ 
ngữ; Y tam giả: Tật, nhuế, si. Như nhị thập sự, bất 
thuận Thánh đạo, danh thập ác hạnh, thị ‘ác nhược 
chỉ, danh Thập thiện hạnh nhĩ.
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BÀI THỨ NĂM
ĐỆ NGŨ CHƯƠNG. Phật ngôn: Nhơn hữu chúng 

quá nhi bất tự hối, đốn tức kỳ tâm, tội lai phó thân, 
như thủy quy hải, tiệm thành thâm quảng. Nhược 
nhơn hữu quá, tự giải tri phi, cải ác hành thiện, tội tự 
tiêu diệt, như bịnh đắc hạn, tiệm đắc thuyên tổn nhĩ.

ĐỆ LỤC CHƯƠNG. Phật ngôn ; Ác nhơn văn thiện, 
cố lai nhiễu loan giả, nhữ tự câm tức, dương vo san 
trách, bỉ lai ác giả nhi tự ác chi.

BÀI THỨ SÁU

ĐỆ THẤT CHƯƠNG. Phật ngôn: Hữu nhơn văn ngô 
thủ đạo, hành đại nhân từ, cố trí mạ Phật, Phật mặc 
bất đoi, mạ chỉ. vấn  v iế t : Tử dĩ lễ tùng nhơn, kỳ nhơn 
bất nạp lễ quy tử hồ? Đối viết: Quy hỹ ! Phật ngôn: 
Kim tử mạ ngã, ngã kim bất nạp, tử tự trì họa quy tử 
thân hỹ ! Du hưởng ứng thinh, ảnh chi tùy hình, 
chung vô viễn ly, thận vật vi ác.

ĐỆ BÁT CHƯƠNG. Phật ngôn: Ác nhơn hại hiền 
giả du ngưỡng thiên, nhi thoa., thóa. bât ch.1 thien, 
hoàn tùng kỷ đọa; nghịch phong dương trần, trần  bất 
chí bỉ, hoàn bộn kỷ thân, hiền bất khả hủy, họa tấ t 
diệt kỷ.
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BÀI THỨ BẢY
III- ĐẠI THỪA BẤT CỘNG THANG h ạ n h

1- LẬP TÍN NGUYÊN
ĐẸ CƯU CHƯƠNG. Phật ngôn: Bác văn ái đạo, đạo 

tat nan hội, thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thậm đại
2- TU LỤC Đ ộ

a) B ố  th í độ

ĐỆ THẬP CHƯƠNG. Phật ngôn: Đổ nhơn thí đạo, 
trợ chi hoan hỷ, đắc phước thậm đại. Sa-môn vấn viết: 
Thử phước tận hồ? Phật ngôn: Thí như nhứt cự chi 
hỏa, sổ thiên bách nhơn các dĩ cự lai phân thủ thục 
thực trừ minh, thử cự như cố, phước diệc như chi.

BÀI THỨ TÁM
ĐỆ THẬP NHỨT CHƯƠNG. Phật ngôn; Phạn ác 

nhom bá bất như phạn nhứt thiện nhơn; phạn thiện 
nhơn thiên, bất như phạn nhứt trì ngũ giới giả ; phạn 
ngũ giới giả vạn, bất như phạn nhứt Tu-đà-hoàn; phạn 
bá vạn Tu-đà-hoàn, bất như phạn nhứt Tư-đà-hàm- 
phạn thiên vạn Tư-đà-hàm, bất như phạn nhứt A-na- 
hàm; phạn nhứt ức A-na-hàm, bất như phạn nhứt A- 
la-han; phạn thập ức A-la-hán, bất như phạn nhứt 
Bích Chi Phật; phạn bá ức Bích Chi Phật, bất như 
phạn nhứt Tam thế chư Phật; phạn thiên ức Tam thế 
chư Phật, bất như phạn nhứt Vô niệm Vô trụ Vô tu Vô 
chứng chi giả.
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BÀI THỨ CHÍN
ĐỆ THẬP NHỊ CHƯƠNG. Phật ngôn: Nhơn hữu nhị 

thập nan: Bần cùng bố thí nan, hào quý học đạo nan, 
khí mạng tấ t tử nan, đắc đổ Phật kinh nan, sanh trị 
Phật thế nan, nhẫn sắc nhẫn dục nan, kiến hảo bất 
cầu nan, bị nhục bất sân nan, hữu thế bất lâm nan, 
xúc sự vô tâm nan, quảng học bác cứu nan, trừ diệt 
ngã mạn nan, bất khinh vị học nan, tâm hành bình 
đẳng nan, bất thuyết thị phi nan, hội thiện tri thức 
nan, kiến tánh học đạo nan, tùy hóa độ nhơn nan, đổ 
cảnh bất động nan, thiện giải phương tiện nan.

BÀI THỨ MƯỜI
b) Trì giới độ
ĐỆ THẬP TAM CHƯƠNG. Sa-môn vấn Phật: Dĩ hà 

nhơn duyên đắc tri túc mạng? Hội kỳ chí đạo? Phật 
ngôn: Tịnh tâm thủ chí, khả hội chí đạo. Thí như ma 
cảnh, cấu khử minh tồn, đoạn dục vô cầu, đương đắc 
túc mạng.

ĐỆ THẬP TỨ CHƯƠNG. Sa-môn vấn Phật: Hà giả 
vi thiện? Hà giả tối đại? Phật ngôn: Hành đạo thủ 
chơn giả thiện; chí dữ đạo hiệp giả đại.

BÀI THỨ MƯỜI MỘT
c) Nhem, nhục độ
ĐỆ THẬP NGỮ CHƯƠNG. Sa-môn vấn Phật: Hà 

giả đa lực? Hà giả tối minh? Phật ngôn: Nhẫn nhục đa
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lực, bất hoài ác cố, kiêm gia an kiện; nhẫn giả vô ác, 
tấ t vi nhơn tôn. Tâm cấu diệt tận, tịnh vô hà uế, thị vi 
tối minh. Vị hũu thiên địa đãi ư kim nhựt, thập 
phương sở hữu, vô hữu bất kiến, vô hữu bất tri, vô hữu 
bất văn, đắc Nhứt thiết trí, khả vị minh hỹ.

BÀI THỨ MƯỜI HAI
d) Thiền định độ

ĐỆ THẬP LỤC CHƯƠNG. Phật ngôn: Nhơn hoài ái 
dục bất kiến đạo giả. Thí như trừng thủy trí thủ giảo 
chi, chúng nhơn cộng lâm vô hữu đổ kỳ ảnh giả, nhơn 
dĩ ái dục giao thố; tâm trung trọc hưng, cố bất kiến 
đạo. Nhữ đẳng Sa-môn đương xả ái dục, ái dục cấu tận, 
đạo khả kiến hỷ.

BÀI THỨ MƯỜI BA
e) Bát-nhã độ

1- CẢN BẢN TRÍ 
ĐỆ THẬP THẤT CHƯƠNG. Phật ngôn: Phù kiến 

đạo giả, thí như trì cự nhập minh thất trung, kỳ minh 
tức diệt nhi minh độc tồn, học đạo kiến đế, vô minh 
tức diệt nhi minh thường tồn hỹ.

2- HẬU ĐẮC TRÍ 
ĐỆ THẬP BÁT CHƯƠNG. Phật ngôn : Ngô pháp 

niệm vô niệm niệm, hành vô hành hành, ngôn vô 
ngôn ngôn, tu vô tu tu; hội giả cận nhĩ, mê giả viễn 
hồ! Ngôn ngữ đạo đoạn, phi vật sở câu, sai chi hào ly, 
thất chi tu du.
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BÀI THỨ MƯỜI BỐN
3. GIA HẠNH VỊ

a) Vô thường tức thường quản

ĐỆ THẬP CỬU CHƯƠNG. Phật ngôn : Quán thiên 
địa niệm phi thường, quán thê giới niệm phi thường, 
quán linh giác tức Bồ-đề, như thị tri thức đắc đạo tốc 
hỷ.

b) Vô ngã như huyễn quán

ĐỆ NHỊ THẬP CHƯƠNG. Phật ngôn : Đương niệm 
thân trung tứ đại các tự hữu danh, đô vô ngã giả, ngã 
ký đô vô, kỳ như huyễn nhĩ.

BÀI THỨ MƯỜI LĂM
c) Thòng quán ngủ dục

ĐỆ NHỊ THẬP NHỨT CHƯƠNG. Phật ngôn : Nhơn 
tùy tình dục cầu ư thinh danh, thinh danh hiển trước, 
thân dĩ cố hỷ! Tham thế thường danh nhi bất học đạo, 
uổng công lao hình! Thí như thiêu hương, tuy nhơn 
vãn hương, hương chi tận  hỹ, nguy thân chi hỏa, nhi 
tại kỳ hậu.

ĐỆ NHỊ THẬP NHỊ CHƯƠNG. Phật ngôn: Tài sắc ư 
nhơn, nhơn chi bất xả, thí như đao nhẫn hữu mật, bất 
túc nhứt san chi mỹ, tiểu nhi thỉ chi tắc hữu cát thiệt 
chi hoạn.



282 PHẬT TỔ NGỦ KINH

BÀI THỨ MƯỜI SÁU
d) Biệt ha sắc dục

ĐỆ NHỊ THẬP TAM CHƯƠNG. Phật ngôn: Nhơn hệ 
ư thê tử, xá trạch thậm ư lao ngục, lao ngục hữu tán 
thích chi kỳ, thê tử vô viễn ly chi niệm. Tình ái ư sắc, 
khởi đạn khu trì ! Tuy hữu hổ khẩu chi hoạn, tâm tồn 
cam phục! Đầu nê tự nịch cố viết phàm phu; thấu đắc 
thử môn xuất trần  La-hán.

ĐỆ NHỊ THẬP Tứ CHƯƠNG. Phật ngôn: Ái dục 
mạc thậm ư sắc, sắc chi vi dục, kỳ đại vô ngoại. Lại 
hữu nhứt hỹ, nhược sử nhị đồng, phổ thiên chi nhơn, 
vô năng vi đạo giả hỹ.

ĐỆ NHỊ THẬP NGŨ CHƯƠNG. Phật ngôn: Ái dục 
chi nhơn, du như chấp cự nghịch phong nhi hành, tất 
hũli thiêu thủ chi hoạn.

ĐỆ NHỊ THẬP LỤC CHƯƠNG. Thiên thần hiến 
Ngọc nữ ư Phật, dục hoại Phật ý. Phật ngôn: Cách 
nang chúng uế, nhĩ lai hà vi? Khứ! Ngô bất dụng. 
Thiên thần du kính, nhơn vấn đạo ý; Phật vi giải 
thuyết, tức đắc Tu-đà-hoàn quả.

BÀI THỨ MƯỜI BẢY
f) Tinh tấn độ

1) PHI GIÁP TINH TẤN 

ạ) Phi giáp tinh tấn hạnh

ĐỆ NHỊ THẬP THẤT CHƯƠNG. Phật ngôn: Phù vi 
đạo giả, du mộc tại thủy, tầm lưu nhi hành, bất xúc
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lưỡng ngạn. Bất vi nhơn thủ, bất vi quỷ thần sở giá, 
bất vi hồi lưu sở trụ, diệc bất hủ bại, ngô bảo thử mộc 
quyết định nhập hải. Học đạo chi nhơn, bất vi tình dục 
sở hoặc, bất vi chúng tà sở nhiễu, tinh tấn vô vi, ngô 
bảo thử nhơn tấ t đắc đạo hỹế

BÀI THỨ MƯỜI TÁM
ĐỆ NHỊ THẬP BÁT CHƯƠNG. Phật ngôn: Thận vật 

tín nhữ ý, nhữ ý bất khả tín; thận vật dữ sắc hội, sắc 
hội tức họa sanh. Đắc A-la-hán dĩ , nãi khả tín nhữ ý.

ĐỆ NHỊ THẬP CỬU CHƯƠNG. Phật ngôn: Thận 
vật thị nữ sắc diệc mạc cộng ngôn ngữ. Nhược dữ ngữ 
giả, chánh tâm tư niệm: Ngã vi Sa-môn xử ư trọc thế, 
đương như liên hoa bất vi nê ô. Tưởng kỳ lão giả như 
mẫu, trưởng giả như tỷ, thiếu giả như muội, trĩ giả như 
tử; sanh độ thoát tâm, tức diệt ác niệm.

ĐỆ TAM THẬP CHƯƠNG. Phật ngôn: Phù vi đạo 
giả, như bị càn thảo, hỏa lai tu tị, Đạo nhơn kiến dục 
tấ t đương viễn chi.

BÀI THỨ MƯỜI CHÍN
ĐỆ TAM THẬP NHỨT CHƯƠNG. Phật ngôn: Hữu 

nhơn hoạn dâm bất chỉ, dục tự đoạn âm, Phật vị chi 
viết: Nhược đoạn kỳ âm, bất như đoạn tâm, tâm như 
Công Tào, Công Tào nhược chỉ, tùng giả đô tức; tà tâm 
bất chỉ, đoạn âm hà ích? Phật vi thuyết kệ: “Dục sanh
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ư nhữ ý, ý dĩ tư tưởng sanh, nhị tâm các tịch tịnh, phi 
sắc diệc phi hành”. Phật ngôn: Thử kệ thị Ca Diếp 
Phật thuyết.

ĐỆ TAM THẬP NHỊ CHƯƠNG: Phật ngôn: Nhơn 
tùng ái dục sanh ưu, tùng ưu sanh bố, nhược ly ư ái, hà 
uu hà bố?

BÀI THỨ HAI MƯƠI
b) Phi giáp tinh tấn tướng

ĐỆ TAM THẬP TAM CHƯƠNG. Phật ngôn: Phù vi 
đạo giả, thí như nhứt nhơn dữ vạn nhom chiến, quải 
khải xuất môn, ý hoặc khiếp nhược, hoặc bán lộ nhi 
thối, hoặc cánh đấu nhi tử, hoặc đắc thắng nhi hoàn. 
Sa-môn học đạo ưng đương kiên trì kỳ tâm, tinh tấn 
dũng nhuệ bất úy tiền cảnh, phá diệt chúng ma nhi 
đắc đạo quả.

BÀI THỨ HAI MƯƠI MỐT
2- NHIẾP THIỆN TINH TẤN

ĐỆ TAM THẬP TỨ CHƯƠNG. Sa-môn dạ tụng Ca 
Diếp Phật Di Giáo Kinh, kỳ thinh bi khẩn, tư hối 
nhược thôi. Phật vấn chi viết: Nhữ tích tạỉ gia tằng vi 
hà nghiệp? Đối viết: Ái đàn cầm. Phật ngôn: Huyền 
hoãn như hà? Đối viết: Bất minh hỹ. Huyền cấp như 
hà? Đối viết: Thinh tuyệt hỹỗ Cấp hoãn đắc trung như 
hà? Đối viết: Chư âm phổ hỹ. Phật ngôn: Sa-môn học
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đạo diệc nhiên, tâm nhược điều thích, đạo khả đắc hỹ. 
Ư đạo nhược bạo, bạo tức thân bì; kỳ thân nhược bì, ý 
tức sanh não; ý nhược sanh não, hạnh tức thối hỹ; kỳ 
hạnh ký thối, tội tấ t gia hỹ. Đản thanh tịnh an lạc, 
đạo bất thất hỹ.

ĐỆ TAM THẬP NGŨ CHƯƠNG. Phật ngôn: Như 
nhơn đoàn thiết, khứ chỉ thành khí, khí tức tinh hảo; 
Học đạo chi nhơn, khử tâm cấu nhiễm, hạnh tức thanh 
tịnh hỹ.

BÀI THỨ HAI MƯƠI HAI
3- LỢI LẠC TINH TẤN

ĐỆ TAM THẬP LỤC CHƯƠNG. Phật ngôn: Nhơn ly 
ác đạo đắc vi nhon nan; ký đắc vi nhơn, khứ nữ tức 
nam nan; ký đắc vi nam, lục căn hoàn cụ nan; lục cán 
ký cụ, sanh trung quốc nan; ký sanh trung quốc, trị 
Phật thế nan; ký trị Phật thế, ngộ đạo giả nan; ký đắc 
ngộ đạo, hưng tín tâm nan; ký hưng tín tâm, phát Bô- 
đề tâm nan; ký phát Bồ-đề tâm, vô tu vô chứng nan.

BÀI THỨ HAI MƯƠI BA
3- MINH CẤP GIỚI THỪA

ĐỆ TAM THẬP THẤT CHƯƠNG. Phật ngôn: Phật 
tử ly ngô số thiên lý, ức niệm ngô giới tấ t đắc đạo quả. 
Tại ngô tả hữu, tuy thường kiến ngô, bất thuận ngô 
giới, chung bất đắc đạo.
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ĐỆ TAM THẬP BÁT CHƯƠNG. Phật vấn Sa-môn: 
Nhơn mạng tại ky gian? Đối viết: Sổ nhật gian. Phật 
ngôn: Tử vị tri đạo ! Phục vấn nhứt Sa-môn: Nhơn 
mạng tại ky gian? Đối viết: Phạn thực gian. Phật 
ngôn: Tử vị tri đạo! Phục vấn nhứt Sa-môn: Nhơn 
mạng tại ky gian? Đối viết: Hô hấp gian. Phật viết: 
Thiện tai ! Tử tri đạo hỹ.

BÀI THỨ HAI MƯƠI BỐN
IV- TÍN GIÁO, GIẢI LÝ, TU HẠNH

1- TÍN GIÁO

ĐỆ TAM THẬP CỬU CHƯƠNG. Phật ngôn: Học 
Phật đạo giả, Phật sở ngôn thuyết, giai ưng tín thuận, 
thí như thực mật, trung biên giai điềm, ngô kinh diệc 
nhĩ.

2- GIẲI LÝ

ĐỆ Tứ THẬP CHƯƠNG. Phật ngôn: Sa-môn hành 
đạo, vô như ma ngưu, thân tuy hành đạo, tâm đạo bất 
hành; tâm đạo nhược hành, hà dụng hành đạo.

3 -TU HẠNH

ĐỆ Tứ THẬP NHỨT CHƯƠNG. Phật ngôn: Phù vi 
Đạo giả như ngưu phụ trọng hành thâm nê trung, bì 
cực bất cảm tả hữu cố thị, xuất ly ứ nê nãi khả tô tức. 
Sa-môn đương quán tình dục thậm ư ứ nê, trực tâm 
niệm đạo, khả miễn khổ hỹ.
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BÀI THỨ HAI MƯƠI LẢM 
c. TỔNG KẾT PHẦN

ĐỆ TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG. Phật ngôn: Ngô thị 
vương hầu chi vị như quá khích trần, thị kim ngọc chi 
bảo như ngõa thước, thị hoàn tố chi phục như tệ bạch, 
thị Đại thiên giới như nhứt ha tử, thị A Nậu trì thủy 
như đồ túc du; thị phương tiện môn như hóa bảo tụ, thị 
Vô thượng thừa như mộng kim bạch, thị Phật đạo như 
nhãn tiền hoa, thị thiền định như Tu Di sơn trụ, thị 
Niết-bàn như trú tịch ngụ, thị đảo chánh như lục long 
vũ, thị bình đẳng như nhứt chơn địa, thị hưng hóa như 
tứ thời mộc.





KINH DI GIÁO
(GIẢI THÍCH)
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LỜI NÓI ĐẦU

I. GIẢI THÍCH DỀ KINH

PHẬT là tiếng Phạn, nói tắt của chữ Phật-đà 
(Bouddha) các sách xưa còn gọi là Phù-đồ, nhưng hiện 
nay danh từ Phù-đồ ít được thông dụng. Chữ Phật, 
Trung Hoa dịch là Giác giả, có nghĩa là sáng suốt, 
hoàn toàn, tức là chỉ cho những bậc Đại Giác, Đại 
Ngộ. Những bậc này biết rõ tất cả sự lý trong vũ trụ 
một cách chcni chánh, cùng tột và không còn một chút 
mè lầm, điên đảo, do đó còn dược gọi là VÔ THƯỢNG 
BIẾN CHÁNH GIÁC. Danh từ Vô Thượng Biến Chánh 
Giác củng là để lựa khác với hàng ngoại đạo, Tiếu 
thừa và Bồ Tát.

Hàng Ngoại đạo có hiểu biết sự lý trong vũ trụ, 
nhưng hiểu biết một cách điểìì đảo sai lầm, đê lựa 
khác với hàng ngoại đạo gọi là CHÁNH GIÁC.

Hàng Nhị thừa có hiểu biết được sự lý trong vũ 
trụ, nhưng hiểu biết một cách tlììêiì lệch (chấp không), 
không được cùng khắp, đê lựa khác với ỉìàiìg Nlìị thừa 
gọi là BIẾN CHÁNH GIÁC.
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Hàng Bồ Tát tuy có hiểu biết tất cả sự lý trong vũ 
trụ, nhưng không được cùng tột, để lựa khác với hàng 
Bồ Tát gọi là VÔ THƯỢNG.

Những bậc Vô Thượng Biến Chảnh Giác này 
chẳng những tự mình được Đại Giác, Đại Ngộ (tự giác) 
mà còn đem chỗ giác ngộ của mình giác ngộ cho kẻ 
khác (giác tha); hơn nữa không chỉ riêiig giác ngộ cho 
mình và cho người mà thôi, lại còn khiến cho tất cả 
chúng sanh đều được giác ngộ đến chỗ Vô Thượng 
(giác hạnh viên mãn). Giác ngộ như thế, mới được gọi 
là PHẬT ĐÀ.

Phật-dà là một danh từ phổ thông chỉ chung cho 
các Đức Phật, riêng ở Kinh này là chỉ cho Đức Thích 
Ca Mâu Ni.

DI GIÁO là lời dặn dò, dạy bảo của Đức Phật để 
lại cho đệ tử. Thật ra những lời dạy bảo của Đức Phật 
để lại cho chúng ta có đến ba tạng Giáo điển: Kinh, 
Luật và Luận, nhưng bộ Kinh này là lời giảo huấn 
cuối cùng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi sắp 
nhập Niết-bàn để lại cho hàng đệ tử Tỳ-kheo làm quy 
tắc giữ gìn Phật pháp. Nên bộ Kinh này đặc biệt được 
gọi là DI GIÁO.

Lời Di Giáo này, chẳng khác nào lời di chúc của 
cha mẹ khi sắp lâm chung để lại dặn dò chì bảo con 
cái.



KINH DI GIÁO 293

KINH là một danh từ phổ thông chung chỉ cóc thứ
Kinh, gồm có 3 nghĩa:

1) Thường: Có nghĩa là Giáo lý của Đức Phật nói 
ra luôn luôn đúng Chơii lý, không vi thời gian mà thay 
đổi, không theo quôc độ mà soi khác. Nghĩci la đoi 
trong ba thời: quá khứ các Đức Pỉiật đã nói thè nào tiu 
hiện tại Đức Thích Ca củng nói tỉìê ây, mà cho đểu V Ị  

lai, các Đức Phật khác cũng nói đúng như thê.
2) Khế (Hợp): Có nghĩa là Hợp lý và Hợp cơ. Nghĩa 

là trên hợp với Chơìi lý của chư Phật, dưới hợp với mọi 
căn cơ, mọi trình độ của tất cả clìúng sanh.

3) Tuyéìi (Đường canh): Tức là đườìig dọc cua tam 
vải. Tấm vải nhờ những đường dọc xâu két, tổ hợp mà 
thành. Củng thế, bao nhiêu Giảo lý của Đức Phật vì 
đại chúng diễn nói, về sau nhờ các vị Đại đệ tư như 
Ngài A Nan, Lỉu Ba Ly v.v... xâu kêt, kiêt tập lợi mơi 
thành.

Kinh Phật Di Giáo còn gọi là Phật Thùy Bát Niết 
Bàu L ược Thuyêt Giáo Giới. Thùy Bát Niet Bữìì, co 
nghĩa là: Sắp đểu giờ vào Niêt-bàn. Lược Tliuyet Giữo 
Giới có nghĩa là: Lược nói những lời dọy báo cân yêu.

Giờ phút sắp ƯỜO Niết-bàn, Đức Phật còn để lời 
dặn dò cặn kẽ cho các đệ tủ được gỉii lọi trong Kiiìỉì 
này nên gọi là KINH PHẠT DI GIAO hay KINH THUY 
BAT NIẾT BÀN LƯỢC THUYẾT GIÁO GIỚI. Danh từ 
tuy khác nhưng ý lìghĩa vẫn đồng. Tuy nhiên danh từ: 
Kinh Phật Di Giáo gọn gàng, dề đọc, nêìì điiợe phố 
lỉìông hơn.
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II. LƯỢC SỬ DỊCH GLẢ

Bổn Kinh này do Ngài Cưu Ma La Thập 
(Kuniàrơjiưa) dịch ra văn Trung Hoa vào đời, ưua Dieu 
Tần. Ngài La Thập là người, nước Quy Tư, một tiểu 
quôc. thuộc xứ Án Độ thời bấy giờ. Ngài theo mẹ xuất 
giữ vơo lúc bảy tuôi, cĩiâu du kììáp xứ Au Độ, tliông 
suôt các sách vớ, Ngài răt giỏi về Kinh điển Đại thùa. 
Nhăn vua nhà Tần là Phù Kiên (năm thứ 19 tức là 
vào đẩu thế kỷ thứ V) đem binh đánh nước Quy Tư và 
bắt Ngài về. Sau Ngài vào Trường An, được vua tôn 
làm Quốc sư và thính Ngài ở Tây Minh Các và Tiêu 
Diêu Viện lo việc dịch Kinh. Ngài dịch được hơỉi 380 
quyển.

Ngài là vị Pháp sư thông cả Ba tạng giáo điển. 
Sự nghiệp dịch thuật của Ngài ở Trung Hoa, trừ Ngài 
Trần Huyền Trang ra chưa có ai sánh kịp. Những bộ 
Kinh do Ngài dịch rất được phổ thông như: Pháp Hoa 
Bát Nhã, Di Đà Ư . Ư . . .

Ngài viên tịch tại Trường An vào đời vua Tần 
Thí Hoàng năm thứ mười một.
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DỊCH NGHĨA

A. PHẦN TựA

Đức P h ậ t Thích Ca Mâu Ni, trước h ế t chuyển 
Pháp  luân  độ anh em ông A Nhã Kiều T rần  Như. 
Cuối cùng thuyết pháp độ ông Tu Bạt Đà La. 
Những người đủ duyên được độ đều đã độ hết, ở 
trong rừng Ta La Song Thọ, Phật sắp nhập Niết- 
bàn, khi ấy giữa đêm thanh vắng không một tiếng  
động, Ngài vì các đệ tử  lược nói Pháp yếu.

GIẢNG NGHĨA
Chuyển pháp luân : Lăn bánh xe Pháp. Giáo 

pháp của Đức Phật gọi là PHÁP LUÂN. Luân là chỉ cho 
xe báu của Chuyển Luân Thánh Vương, gồm có hai 
nghĩa: Đi khắp và dẹp trừ, nghĩa là xe của Vua 
Chuyển Luân đi khắp trong bốn châu thiên hạ, dẹp trừ 
những bọn oán địch. Cũng thế, Giáo pháp của Đức 
Phật đi khắp trong các cõi chúng sanh và dẹp trừ bọn 
giặc phiền não, nên “Giáo pháp” dụ cho bánh xe, còn 
“Chuyển” (lăn) là dụ cho việc nói Giáo pháp. Nghĩa là 
chuyển vận Giáo pháp nơi tự tâm mình vào tâm của 
kẻ khác, y như chuyển bánh xe từ chỗ này đến chỗ kia 
vậy.

Niết-bàn (Nirvàna) : Có chỗ gọi là Nê Hoàn, Nê 
Bạn hay Niết-bàn-na, các nhà dịch có nhiều nghĩa 
khác nhau: Diệt, Diệt độ, Tịch diệt, Bất sanh, Vô vi.
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An lạc, Giải thoát v.v... Niết-bàn còn một tên khác là: 
Ba Lị Nật Phược Nẫm (Parinirvàna) dịch là Viên Tịch: 
Đầy đủ phước trí, hoàn toàn vắng lặng, sạch tấ t cả các 
thứ phiền não trần  lao. Niết-bàn có bốn thứ khác 
nhau:

1) Bản Lai Tự Tánh Thanh Tịnh Niết-bàn : Mặc 
dù chúng ta bị khách trần phiền não mà Tự tánh vẫn 
thường thanh tịnh, rỗng rang như hư không, xa lìa các 
tướng phân biệt, bặt sự nói năng, dứt đường suy nghĩ. 
Cái tánh ấy xưa nay vẫn một màu vắng lặng (Niết-bàn 
này thuộc về phàm phu).

2) Hữu Dư Y Niết-bàn : Hàng Nhị thừa do đoạn 
hết được Phiền não chướng (sự ngăn ngại do phiền não 
gây ra) mà hiển ra Chơn như. Hữu Dư Y là còn nương 
nơi thân hữu lậu. Nghĩa là đối với các phiền não đã 
đoạn hết mà vẫn còn thân hữu lậu, mặc dù còn thân 
hữu lậu mà các chướng phiền não hằng vắng bặt.

3) Vô Dư Y Niết-bàn : Hàng Nhị thừa đã đoạn 
được Phiền não chướng và cũng đã đoạn được Báo 
thân hữu lậu rồi. Nghĩa là Chơn Như sau khi ra khỏi 
sanh tử mà được hiển bày.

4) Vô Trụ Xứ Niết-bàn : Chơn Như do đoạn Sở tri 
chướng (sự ngăn ngại Chơn trí do hiểu biết gây ra) mà 
được hiển bày. Đây là Niết-bàn của chư Phật. Hàng 
Nhị thừa vì chưa đoạn được Sở tri chướng, nên chẳng 
hiểu được lẽ: “Sanh tử chẳng khác Niết-bàn”. Do đó 
họ chấp có Sanh tử đáng chán, Niết-bàn đáng ưa; còn 
chư Phật đã đoạn Sở tri chướng được Chơn trí Bồ-đề
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nên không còn thấy Sanh tử và Niết-bàn khác nhau. 
Nghĩa là; Chư Phật đầy đủ trí huệ nên không ở trong 
Sanh tử, nhưng vì lòng Đại bi, nên cũng không trụ 
Niết-bàn; không sanh diệt mà thị hiện sanh diệt để 
hóa độ chúng sanh.

A Nhã Kiều Trần Như : (Ằjnàta Kaundiya) : 
A Nhã là tên, dịch nghĩa là GIẢI (hiếu biết) cũng dịch 
là VÔ TRI (không có điều nào là không biết) Kiều Trần 
Như là họ, dịch là HỎA KHÍ.

Khi Phật mới thành đạo, liền thẳng đến vườn Lộc 
Giả nói Pháp Tứ Đế độ năm anh em ông Kiều Trần 
Như, trong số đó, ông Kiều Trần Như hiểu được lý “Vô 
Tri Diệu Tri” trước nhứt, nên ông được gọi là A NHÃ.

Tu Bạt Đà La : (Subhadra) : Dịch là HẢO HIỀN, 
ông là người đệ tử cuối cùng của Phật. Khi ông Quy y 
Phật thì đã 120 tuổi rồi.

Nguyên trước kia ông là người ngoại đạo, sau nghe 
Phật sắp nhập Niết-bàn, ông hối hả đến chỗ Phật xin 
vào yết kiến và cầu pháp. Ông xin gặp Phật hai ba 
phen, nhưng Ngài A Nan sợ ông khuấy rầy Phật nên 
chẳng cho ông vào. Hai bên tranh chấp giằng co, Phật 
nghe thấy mới kêu cho vào và vì ông nói pháp Bát 
Chánh đạo, ông Tu Bạt Đà La liền chứng được Sở quả.

ĐẠI Ý
Đây là lời Dẫn khởi thuộc về Phần  tựa của bộ 

Kinh Di Giáo. Đoạn này cũng có thế thay cho sáu 
món T hành Tựu. Sáu món T hành  tựu là:
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1) Pháp sư thành tựu.
2) Pháp môn th àn h  tựu,

3) Đệ tử  th àn h  tựu,

4) Đại tổng tướng th àn h  tựu,

5) N hân quả tự  tướng th àn h  tựu,

6) Phân biệt tổng tướng thành tựu.

GIẢI THÍCH
Đại phàm đoạn mở đầu của các bộ Kinh đều nói 

đến sáu món Thành tựu, nhưng riêng sáu món Thành 
tựu của bộ Kinh Di Giáo này, không dồng với các bộ 
Kinh khác. Các bộ Kinh khác thường mở dầu bàng 
câu: “Pháp này tôi nghe, một thuở nọ v.v...”. Kinh 
này thì không thế, câu mở đầu lại là: “Phật Thích Ca 
Mâu Ni v.v...”.

Năm chữ “Phật Thích Ca Mâu N i” là nói Pháp sư 
Thành tựu.

Thích Ca là họ của Phật, Trung Hoa dịch là “Năng 
N hân”, có nghĩa là Tài năng và Đức hạnh. Nguyên 
nhân Phật lấy họ Thích Ca là vì trong dòng dõi của 
Ngài, ở các trào vua trước, ra đời đều là những vị vua 
thông minh, nhơn từ, nên về sau đổi ra họ Thích Ca, 
có ý  ca ngợi tài trí thông minh của dòng dõi.

Mâu Ni là danh xưng của Đức Phật, Trung Hoa 
dịch là Tịch Mặc. Trước kia Đức Phật tên là Tất Đạt 
Đa (Siddhàratha) chính âm là: Tát Ba Kiệt Thích
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Tha Tất Đà (Sarvãrthasiddha), nhưng về sau do sự 
tôn trọng, khen ngợi Ngài, vì Ngài ở trong cảnh vắng 
lặng mà thành tựu được trí huệ phi thường, không 
giờ khắc nào không ở trong Đại định, nên gọi là MÂƯ 
NIề

Trong câu : “Trước hết, Chuyển Pháp Luân độ anh 
em ông A Nhã Kiều Trần Như; cuối cùng, thuyết 
pháp độ ông Tu Bạt Đà La” gồm nói hai món thành 
tựu: Pháp môn thành tựu và Đệ tử thành tựu.

Câu : “Trước hết Chuyến Pháp Luân và cuối cùng 
thuyết pháp” là Pháp môn thành tựu. Câu: “Trước 
hết độ anh em ông A Nhã Kiều Trần Như, cuối cùng 
độ ông Tu Bạt Đà La” là Đệ tử thành tựu.

Câu : “Những người đủ duyên được độ Phật đã độ 
hế t” là nói đến sự nghiệp của Đức Phật ra đời, độ 
sanh đã được viên mãn là Đại tổng tướng thành tựu.

Ta La Song Thọ: Ta la nghĩa là kiên cố; là cây bốn 
mặt. Mỗi mặt: trên hai nhánh hiệp nhau dưới hai gốc 
liền nhau, có một khô một tươi, tiêu biểu cho Tứ đức 
phá trừ Bát đảo của phàm phu và Nhị thừa.

Nhân quả tự tướng: “Trong rừng cây Song thọ” là 
Nhân tự tướng; “Sắp vào Niết-bàn” là Nhân và Quả 
tự tướng; “Khi ấy nửa đêm” là Tổng tự tướng. Gồm 
nói là Nhân quả tự tướng thành tựu.

Câu : “Vì các đệ tử lược nói Pháp yếu” là Phân 
biệt Tổng tướng thành tựu, “Các đệ tử” là tiêu biểu
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cho nhân sai biệt; “Lược nói pháp yếu” là tiêu biểu 
cho Pháp thế và xuất thế gian sai biệt.

Mặc dù Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, vẫn vì chúng 
đệ tử chỉ dạy cặn kẽ những điều cần thiết. Ây là biểu 
lộ lòng từ bi vô hạn, chẳng khác nào người cha đối 
với các con khi sắp lâm chung vậy.
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DỊCH NGHĨA

Bễ PHẦN CHÁNH TÔN

I- PHÁP YẾU CHUNG

1- Đ Ố I T R Ị  T À  N G H IỆ P

a) Căn bản  thanh tịnh

Tỳ-kheo các ông ! Sau khi Ta nhập diệt, phải 
tôn trọng  quý kính Ba La Đề Mộc Xoa (Giới Luật) 
như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo gặp 
của báu. Phải biết pháp này là Thầy của các ông, 
dù Ta có trụ ở đời cũng không khác Pháp này vậy.

b) Phương tiện thanh tịnh
Người trì giới chẳng được mua bán đổi chác, 

tạo ruộng cất nhà, nuôi người mướn tớ, và chăn 
nuôi gia súc; tất cả mọi sự trồng trọt và các thứ 
của báu  đều phải xa bỏ, n h ư  trán h  hầm  lửa ; 
chẳng được đốn chặt cây cỏ, đào xới đ ấ t đai; đ iều



KINH DI GIÁO 305

chế thuốc thang, coi tướng kiết hung, trông xem  
tinh tú, tìm tòi suy thạnh, coi ngày đoán số đều  
không nên làm. Phải tiết chế nơi thân ăn uống 
đúng giờ, nếp sống trong sạch. Không được tham 
dự việc đời, đi sứ, thông tin, luyện bùa chú, nấu 
Tiên dược; giao hảo người quyền quý, thân hậu kẻ 
khỉnh mạn, đều không nên làm. Phải tự giữ tâm 
chánh niệm mong cầu giải thoát. Chẳng được che 
giấu tội lỗi, khoe bày dị tướng dối gạt mọi người. 
Đối với bốn món cúng dường phải biết lượng và 
biết đủ; được vật cúng dường không nên chứa cất.

GIẢNG NGHĨA
Ba La Đề Mộc Xoa (Parttimoksa) : Dịch là Biệt giải 

thoát. Nghĩa là người giữ dược giới nào, phần nào thì 
sẽ giải thoát được giới đó, phần đó. Cũng có nghĩa là 
người giữ giới luật sẽ giải thoát được tội Thất chi ở 
thân khẩu, và giản biệt được Định cộng giới và Đạo 
cộng giới, gọi là Biệt giải thoát.

Khinh mạn : Khinh lờn kiêu mạn.
Dị tướng : Hình tướng khác lạ. Mặc dù bên trong 

không tu hành chơn chất, che giấu những điều bất 
chánh, nhưng bên ngoài làm ra vẻ con người chơn 
thật, ai nấy nhìn vào phải lầm; hay làm các điều chú 
thuật mê hoặc chúng sanh.

ĐẠI Ý
Đoạn này P h ậ t dạy các đệ tử phải giữ gìn Giới 

luật, có hai phần:
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1) Lấy giới luật làm  căn bản và tôn trọng như 
bậc Thầy.

2) T ránh  xa những điều có thế làm  suy kém 
việc tr ì giới.

GIẢI THÍCH
Phàm là đệ tử xuất gia mong cầu giải thoát phiền 

não đều gọi là Tỳ-kheo. Tỳ-kheo có bôn nghĩa:
1) Trừ cẩn : ý khen ngợi Tỳ-kheo là bực phước 

điền.

2) Bố Ma : Vì người xuất gia mong cầu giải thoát, 
tiêu diệt tấ t cả vọng tưởng điên đảo do đó bọn Ma 
Vương thấy thì sanh lòng sợ sệt.

3) Khất Sĩ : Hàng Tỳ-kheo thọ 250 giới, bỏ tấ t cả 
tài sản chỉ còn một bình Bát và ba Y, lấy việc khất 
thực mà nuôi sống.

4) Phá ác : Hàng Tỳ-kheo đêm ngày chuyên tâm tu 
Giới, Định, Huệ đế phá trừ ác nghiệp, làm các thiện 
nghiệp, nên gọi là Phá ác.

Đức Phật khi sắp nhập Niết-bàn, Ngài dạy chúng 
đệ tử Tỳ-kheo phải nên tôn trọng gìn giữ Ba La Đề 
Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa có nghĩa là Biệt giải 
thoát hay Xứ Xứ giải thoát.

Sở dĩ Đức Phật dạy chúng đệ tử phải tôn trọng 
Giới luật là vì Đức Phật đã nhờ nó mà tự mình được 
Đại Niết-bàn, nên Đức Phật muốn cho chúng Tỳ-kheo
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đối với những “hành chỉ” có chỗ nào chưa quyết, thì 
trực tiếp hỏi Phật, nếu đệ khi Phật nhập Niết-bàn rồi 
thì không còn biết hỏi ai.

Vì thế khi chế định Giới luật, đối với chúng Tỳ- 
kheo, Ngài dạy rằng: “Sau khi Ta nhập Niết-bàn các 
ông phải tôn trọng Giới luật và y đó hành trì sẽ được 
giải thoát. Tôn trọng Giới luật, chính là tôn trọng Ta, 
Ta còn ở đời lãnh đạo các ông, sau khi Ta nhập Niết- 
bàn, người lãnh đạo các ông chính là Giới luật, có 
Giới luật chẳng khác nào đi trong đêm tối gặp được 
ngọn đèn sáng, quyết không bao giờ bị lạc đường. Các 
ông đã có Giới luật, phải nên vui mừng như được của 
báu. Phải biết rằng: Giới luật là vị Đạo sư sau này 
của các ông cũng như Ta còn ở đời không khác vậy”.

Đoạn thứ hai, nói đến các Phương tiện trì giới, có 
xa lìa chúng, giới thể mới được thanh tịnh, đoạn văn 
này gồm có ba phần:

-  Từ câu: “Người trì giới... đến... đào xới đất 
đai”,là Phật răn dạy hàng Tỳ-kheo không được lo 
việc sanh sản sự nghiệp như người thê tục để gây 
thêm tội lỗi, có mười một việc:

1) Không được buôn bán,
2) Không được mua sắm,
3) Không được đối chác,
4) Không được mua ruộng tậu nhà,
5) Không được nuôi chứa nhân dân,
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6) Không được nuôi chứa tôi tớ,
7) Không được chăn nuôi súc vật,
8) Không được trồng trọt mọi thứ,
9) Không được chứa cất của báu,
10) Phải xa nơi thị tứ,
11) Không được đốn chặt cây cỏ, đào xới đất đai.
Mười một việc này đều khiến cho Tỳ-kheo có thể

tăng trưởng tội lỗi, tiêu m ất công đức, nên người xuất 
gia tấ t chẳng nên làm.

-  Từ câu : “Điều chế thuốc thang... đến... coi ngày 
đoán số”, là Phật dạy hàng Tỳ-kheo chẳng nên đồng 
với Ngoại đạo làm các thứ kỹ thuật không chánh 
đáng để súc tích của cải mà thương tổn đến trí huệ, 
có 5 việc như sau:

1) Không được điều chế thuốc thang,
2) Không được coi tướng kiết hung,
3) Không được trông xem tinh tú,
4) Không được tìm tòi suy thạnh,
5) Không được coi ngày, đoán số.
Năm việc này là của hàng Ngoại đạo, đều có thể 

làm ngăn ngại chánh niệm.
-  Từ câu : “Phải tiết chế nơi thân... đến... vật cúng 

dường không nên chứa cất” là Phật dạy hàng Tỳ- 
kheo phải gắng sức giữ gìn Tịnh giới chẳng được lo 
việc kinh doanh sanh sản sự nghiệp như kẻ phàm
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phu thế tục, mà phải khất thực nuôi sống dể cho 
chủng tử thiện căn được dẫn sanh. Chẳng vậy, các 
công đức lành không sao phát khởi được.

Phải biết, Giới là nguyên lưu của công đức lành, là 
nơi an trụ yên ổn nhứt. Vì thế, hàng Tỳ-kheo phải 
tôn trọng Giới pháp, tiết chế nơi thân chẳng để’ 
buông lung, tiết chế việc ăn uống cho khỏi no chán; 
không tham dự việc đời đế tránh điều phiền phức, 
tôn trọng tự tánh, cột lấy tâm mình, giữ gìn chánh 
niệm, chẳng nên che giấu tội lỗi làm ô Tịnh giới, 
chứa chất tâm  nhơ. Đối với bốn món cúng dường phải 
tự biết lượng, và dược sự cúng dường không nên cất 
giữ, vì nó sẽ làm mờ ám trí huệ.

Tóm lại; đoạn văn này nói: Trước phải xa lìa công 
việc của phàm phu thế  tục, sau !à xa lìa các tà thuật, 
giữ mình trong Tịnh giới để cầu chứng Pháp thân 
thanh tịnh của Như Lai.
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DỊCH NGHĨA

c) Công đức trì giới
Đây là lược nói về Tướng trì giới. Giới là căn 

bản chính, thuận dòng giải thoát, nên gọi là Ba La 
Đ ề  Mộc Xoa; nhân y nơi giới này mà được sanh các 
thứ thiền định và trí huệ diệt khổ.

d) Lợi ích của giới
Thế nên Tỳ-kheo phải giữ Tịnh giới, chớ khiến  

hư kém. Nếu người nào hay giữ gìn Tịnh giới thì 
người ấy có được Thiện pháp, nếu không Tịnh 
giới, các công đức lành đều không sanh được. Do 
đây phải biết Giới là chỗ ở công đức an ổn nhứt.

GIẢNG NGHĨA
Giải thoát (2431) : Tiếng Phạn gọi là Mộc Đề (Muti) 

hay Mộc Xoa (Moksa). Nghĩa là lìa sự ràng buộc mà 
được tự tại, tức là giải được sự trói buộc của hoặc 
nghiệp, thoát khỏi khố quả Tam giới. Giải thoát còn là 
biệt danh của Niết-bàn, vì Thế của Niết-bàn lìa tấ t cả 
sự trói buộc; lại cũng là biệt danh của Thiền định, như: 
Tam giải thoát và Bát giải thoát.

Thiền định (2775) : Thiền là Thiền-na (Dhyàna), 
dịch là Tư duy tu, cũng gọi là Tịnh lự. Tư duy tu nghĩa
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là tư duy cảnh sở đối mà nghiên tập. Tịnh lự nghĩa là 
Tâm thể vắng lặng mà hay nghiệm xét. Định là dịch 
chữ Tam muội của Phạn ngữ, có nghĩa là Tâm định chỉ 
ở một cảnh mà xa lìa mọi sự tán động. Nghĩa là Tâm 
khảo sát nơi vật là Thiền, đối với một cảnh tịnh niệm 
là Định. Vì thế danh từ ĐỊNH thì rộng, chỉ cho tấ t cả 
việc dứt Tưởng ngưng Tâm; danh từ THIỀN thì hẹp, 
chỉ là một phần của Định. Bởi vì sự suy nghĩ xét nét 
của Thiền na tự nó có nghĩa: “Định chỉ tịch tịnh”, nên 
được gọi là Định; còn Tam muội không có nghĩa suy 
nghĩ xét nét, nên được gọi là Thiền. Hiệp chung cả 
Tổng và Biệt gọi là Thiền Định.

Trí huệ (2203) : Tiếng Phạn gọi là Nhã-na (Jnàna) 
Trung Hoa dịch là TRÍ; Bát-nhã (Prạịnà) Trung Hoa 
dịch là HUỆ. Quyết đoán là TRÍ, giản trạch là HUỆ; lại 
biết được Tục đế là TRÍ, rõ lý Chơn đế là HUỆ.

Trong Đại Thừa Nghĩa Chương quyển chín nói: 
“Thấy rõ gọi là Trí, hiểu rõ gọi là Huệ, hai Pháp đều 
riêng khác: Biết Tục đế là Trí, hiểu Đệ Nhất Nghĩa đế 
là Huệ, hiệp chung lại thì nghĩa đồng”.

Trong Pháp Hoa Sớ quyển hai nói: “Huệ thì quán 
Không, còn Trí thì quán Hữu”.

Công đức (925): Công là công năng của Phước lợi, 
công năng này là Đức của Thiện hạnh, nên gọi là 
Công Đức. Lại Đức có nghĩa là Được, do tu Công mà có 
được những sở đắc, gọi là Công đức. Theo sự giải thích 
của Ngài Thiên Thai trong Kinh Nhân Vương thì: Thí 
cho người là Công, quy về mình là Đức.
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ĐẠI Ý
Bài này Đức Phật dạy: Hàng Tỳ-kheo phải 

cô gắng giữ gìn Tịnh giới không cho yếu kém đê 
gieo trồng công đức và sẽ được nhiều sự lợi ích.

GIẢI THÍCH
Đoạn thứ nhứt nói: Giới có công năng tăng trưởng 

công đức thiện căn, vì thê Giới chính là căn bản 
thuận dòng giải thoát. Nếu Tỳ-kheo có thể Trì Giới 
sanh Định thì giải thoát được khổ phiền não. Ay là 
do Giới sanh Định nhơn Định phát Huệ. Do đó biết 
rằng Chơn Trí Huệ không thể xa lìa Giới Định mà 
sanh ra được.

Đoạn thứ hai nói về sự lợi ích của Giới dể khuyên 
tu Giới. Nghĩa là Tỳ-kheo phải nên trụ trong Tịnh 
Giới, chớ để cho Giới Thể bị thương tổn và Giới 
Tướng bị yếu kém. Ấy là Phật khuyên Tỳ-kheo không 
nên xa lìa Giới Hạnh.

Mặc dầu có Thiện pháp mà không trì giới, thì 
Thiện pháp sẽ lần lần tan mất. Vì thế Tỳ-kheo phải 
an trụ trong Tịnh Giới tinh tấn  siêng tu.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

2) ĐỐI TRỊ KHỔ VỌNG

a) Khổ do Căn và Dục buông lung
1/ KHỔ DO CĂN BUÔNG LUNG 

Tỳ-kheo các ông ! Đã có thể an trụ trong Giới 
rồi, phải kiềm chế ngũ căn chớ để buông lung vào 
trong ngũ dục. Thí như người chăn trâu, cầm roi 
nhìn nó, chẳng cho tuông rông phạm nhằm lúa mạ 
người.

Nếu thả lỏng ngũ căn, chẳng những chạy theo 
ngũ dục không bờ mé, không thể kiềm chế dược, 
mà còn gây hại rất nặng, cũng như ngựa chứng,
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chẳng dùng dây cương chế ngự, chính nó sẽ đưa 
người sa vào hầm hố. Giả như bị giặc cướp khổ chỉ 
một đời, còn họa ương của giặc ngũ căn phải đến 
nhiều kiếp, không thể không cẩn thận!

Thế nên người Trí chế phục ngũ căn mà không 
theo, giữ chúng n h ư  giặc, chẳng thể buông lung, 
dẫu cho chúng có buông lung, chẳng bao lâu cũng 
phải làm cho chúng đều tiêu diệt.

GIẢNG NGHĨA
Ngũ căn : Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ căn, Thiệt căn 

và Thân căn. Căn có nghĩa là sanh trưởng và tăng 
thượng. Căn của cây cỏ có sức tăng thượng sanh ra 
nhánh lá; căn của Mắt có sức mạnh phát sanh ra 
Nhãn thức. Căn có hai thứ: Phù trần căn và Thắng 
nghĩa căn.

Ngũ dục : Ngũ dục là năm thứ khiến cho người ta 
sanh tâm ham muốn. Năm thứ Dục ấy là: sắc, Thanh, 
Hương, Vị và Xúc. Năm thứ này làm ô Chơn lý, nên 
cũng gọi là Ngũ trần. Theo trong Kinh Hoa Nghiêm 
Sớ Sao quyển 27 Ngũ dục còn chỉ cho: Tài dục, sắc 
dục, Am thực dục, Danh dục và Thùy miên dục.

Chế ngự : Ngăn ngừa, bắt phải theo.

ĐẠI Ý

Bài này Đức P h ậ t dạy hàng Tỳ-kheo phải giữ 
gìn ngũ căn chớ cho chạy theo trần  cảnh.

ị
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GIẢI THÍCH
Ngũ căn còn được gọi là Ngũ quan. Phật dạy hàng 

xuất gia phải giữ Căn môn của mình, đừng đê cho 
chúng chạy theo trần  cảnh. Nếu đề chúng chạy theo 
trần cảnh thì sẽ gây ra bao nhiêu sự tai hại, thông 
khổ, như: Tà dâm, vọng ngữ v.v... cũng do đó mà phát 
sanh.

Vì thế, hàng Tỳ-kheo cần nhứt phải giữ gìn năm 
căn. Nghĩa là: Tai đừng nghe tiếng tà, m ắt đừng nhìn 
ngó điều bất chánh. Mũi đừng ham thích những mùi 
thơm, miệng đừng để cho thèm khát vị ngon, thân 
chẳng nên ăn mặc xa hoa; có như vậy, sau mới 
chuyên tâm  tu niệm dược. Bằng không, năm căn sẽ 
tha hồ chạy theo năm trần, đề rồi dẫn sanh ra các 
thứ phiền não: Tham, sân, si...

Vì thế hàng Tỳ-kheo phải cột giữ căn môn chớ để 
chúng buông lung mà gây ra các khổ. Cũng như người 
giữ trâu cầm roi đứng nhìn, chẳng đê cho nó xâm 
phạm lúa mạ của người, mà phải bị chủ nhơn băt 
thường làm khổ.

Bị trâu làm hại lúa mà gây khổ, khổ ấy vẫn nhẹ, 
còn buông thả ngũ căn chẳng những ngũ dục thêm 
nhiều không kiềm chê được mà nó còn làm mất luôn 
cả Pháp thân, huệ mạng, vĩnh kiếp trầm  luân trong 
biển sanh tử, không biết chừng nào ra khỏi; bị con 
ngựa chứng làm hại rớt xuống hầm sâu, khổ cũng chỉ 
một đời, còn bị ngũ căn làm hại, tai họa có thê muôn 
kiếp và lan tràn  cho cả thê giới chúng sanh !
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DỊCH NGHĨA

2/ KHỔ DO DỤC BUÔNG LƯNG

Năm căn này tâm là chủ tể, thê nên các ông 
phải khéo chế phục tâm mình. Tâm rất đáng sỢ 
còn hơn là độc xà, ác thú, giặc cướp, lửa dữ. Ngoài 
những thứ dụ như trên chưa đủ lấy gì để so sánh. 
Thí như người tay bưng chén mật, bước đi hốp 
tốp, chỉ nhìn chén mật mà không thấy hầm sâu. 
Lại như voi điên không móc sắt; khỉ viiỢn gặp 
được cây, nhảy nhót, ngồi chuyền, khó mà cấm 
cản. Phải mau kiềm nó không cho dong ruổi. Nếu 
buông thả tâm này sẽ làm mất việc lành của 
người; kiềm nó một chỗ, thì không việc nào là 
không làm được. Thế nên Tỳ-kheo phải siêng năng 
tinh tấn chế phục tâm mình.

b) Khổ về tham cầu ăn uống

Tỳ-kheo các ông! Thọ các thức ăn uống phải 
coi như uống thuốc, dầu ngon dầu dở chớ sanh 
tâm  lựa chọn, cốt để th ân  này trừ  được đói khát. 
Như con ong hút mật, chỉ hút vị hoa chẳng làm 
hại đến hương sắc. Tỳ-kheo cũng vậy, thọ người 
cúng dường cốt tự trừ khổ, không được cầu nhiều  
làm thương tổn thiện tâm của người. Thí như kẻ 
trí, b iế t trù  liệu sức trâ u  chở được bao nhiêu 
chẳng cho quá nặng làm  nó k iệ t sức.
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GIẢNG NGHĨA
Chủ tể : Đứng đầu coi sóc công việc. Người có quyền 

lực tuyệt đối thống trị hết thảy.
Chế phục : Kiềm giữ, bắt buộc phải phục tùng theo 

ý mình.
Tinh tấn  : Tinh thuần và tấn tới. Tâm mạnh dạn 

làm các điều lành và đoạn các điều ác. Nghĩa là tinh 
thuần không xen lộn các việc ác, tấn tới không giải đãi 
sụt lùi.

ĐẠI Ý
Bài này Đức P h ậ t lại khuyên các Tỳ-kheo, 

phải kiềm  chế tự  tâm , và không nên mong cầu 
được nhiều sự thọ dụng, có hai phần:

1) Đối tr ị tâm  ngũ dục.
2) Đối tr ị tâm  mong cầu được nhiều thức ăn  

uống.

GIẢI THÍCH

Trong bài này, đoạn thứ nhứt, tiến lên một bước, 
Đức Phật khuyên hàng Tỳ-kheo ngăn dứt Tâm buông'- 
lung, tức là phải đối trị Tâm ngũ dục.

Vì đối với ngũ căn, Tâm là.chủ tể, nên Tâm rất 
đáng sợ hơn ngũ căn, tai hại còn hơn là độc xà, ác 
thú. ơ  đây Phật đưa ra hai thí dụ:



322 PHẬT TỔ NGŨ KINH

Thí dụ thứ nhứt là: “Người bưng chén mật, chỉ vì 
mắc lo nghĩ đến chén m ật mà phải bị rớt xuống hầm 
sâu”. Chén mật là dụ cho tâm ngũ dục dắt dẫn con 
người. “Rớt xuống hầm sâu” là dụ cho sự đọa lạc.

Thí dụ thứ hai là: “Con voi điên không móc sắt; 
giống khỉ vượn gặp được cây”. Voi điên không móc 
sắt kiềm giữ Ĩ1 Ó, tấ t phá hại người và vật không sao 
tưởng tượng được; còn giống khỉ vượn gặp được cây 
thì nhảy nhót, leo chuyền không bao giờ ngừng nghỉ.

Tâm của chúng ta chạy theo ngũ dục cũng thế, nó 
sẽ gây ra không biết bao nhiêu tai hại, chẳng khác 
nào như con người chỉ lo nhìn chén mật, hay con voi 
điên bị sút dây, giống khỉ vượn được đại thọ.

Nếu ai có thể giữ được tâm mình, chuyên tu thiện 
pháp, th ì không có pháp nào là không thành tựu.

Cho nên chúng ta nếu kiềm chế tâm mình trong 
Giới luật, trong việc bố thí hay trong việc tu trí huệ 
để khiến cho nó tập trung lại một chỗ, không sanh ra 
vọng tưởng, điên đảo, thì chẳng những phiền não, vô 
minh thảy đều tiêu dứt mà còn làm được công đức cứu 
độ quần sanh.

Vì thế, người xuất gia cần nhứt là phải ngăn ngừa 
tâm ngũ dục bằng cách dùng Giới luật và tinh tấn tu 
hành các thiện pháp đế chế phục không cho nó chạy 
theo ngũ trần  mà hại các công đửcử

Đoạn thứ hai là đối trị cái khổ cầu được nhiều thức 
ăn uống. Phàm là kẻ xuất gia đối với việc ăn uống
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Cần phải biết lượng và biết đủ, chớ có tham lam quá 
nhiều, mà phải nên coi đó như là uống thuốc. Vì uống 
thuốc cốt trị bịnh hoạn, ăn uống cốt trị bịnh đói.

Thế nên, người xuất gia chẳng quản gì thức ăn 
ngon dở, chỉ đủ no là được. Chẳng khác nào con ong 
lấy mật, chỉ hút vị hoa mà không làm hại đến hương 
sắc. Cũng thế, người xuất gia lãnh thọ sự cúng dường, 
không nên mong nhiều mà sanh ra tham niệm, chỉ 
cần lành được bịnh đói mà thôi.

Do đó, hàng Tỳ-kheo dùng bát đế thọ thức ăn, tùy 
theo lượng lớn nhỏ vừa chừng. Người lớn dùng bát 
lớn, người nhỏ thì dùng bát nhỏ. Thí như người trí 
biết lượng sức trâu, không nên chở quá nặng mà làm 
cho hao tổn sanh lực.

Cũng thế, người xuất gia không nên thọ dụng quá 
nhiều mà làm m ất lòng tin và sức chịu đựng của đàn 
na tín thí.

*
*
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DỊCH NGHĨA
c) Khổ về biếng nhác và ngủ nghỉ

Tỳ-kheo các ông ! Ngày thì chuyên tâm tu tập 
thiện pháp không nên đế mất thì giờ; đầu hôm và 
gân sáng cũng chớ có bỏ bê; giữa dêm tụng Kinh 
để tự tiêu tức, không vì nhân duyên ngủ nghĩ 
khiên cho một đời luống qua, chẳng được một sự 
gì!

Phải nghĩ đến ngọn lửa vô thường thiêu đốt 
các thế gian mà phải sớm cầu tự độ, chớ nên ngủ 
nghỉ. Các thứ giặc phiền não thường rình rập giết 
người còn hơn là oan gia, đâu nên ngủ nghĩ không 
tự thức tỉnh? Con rắn độc phiền não ngủ ở trong 
tâm các ông, chăng khác nào con hắc nguyên 
đang ở trong thất các ông mà ngủ vậy. Các ông 
phải sớm dùng móc sắt trì giới đuổi trừ nó, khi 
con răn ngú ra rôi, mới có thể yên giấc. Nếu nó 
chưa ra mà các ông ham ngủ, ấy là người không 
biết hổ thẹn. Mặc áo hổ thẹn, đối với các thứ 
trang sức, rất là hơn hết. Hổ thẹn ví như móc sắt 
có thể ngăn dứt được sự phi pháp của người. Thế 
nên Tỳ-kheo thường phải biết hổ thẹn, không 
đƯỢc tạm bo. Nêu. xa lìa hô then thì mất các công 
đức.

Người có hổ thẹn thì có thiện pháp, nếu người 
không biết hổ thẹn cùng với những loài cầm thú 
không khác chút nào vậy.
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GIẢNG NGHĨA

Tiêu tức : Mòn dần là TIÊU, sanh ra hay tăng lên 
là TỨC. Cũng như nói: “Sanh diệt, Tăng giảm, Tiêu 
trưởng”.

Sách Trang Tử, chương Thu thủy có câu: “Niên bất 
khả cử, thời bất khả chỉ; TIÊU TỨC doanh hư, chung 
tắc hữu th ỉ” ' ĩ '  ”T ^  ^  ^  -it- /)-) J§- ỈẰ

£'] io). Tuổi không thể thêm, giờ không thể 
ngăn (không ai thêm được tuổi, không ai ngăn được 
giờ); TIÊU ĐI, SANH RA, đầy lên, vơi xuống, chung cục 
thì có bắt đầu. Đây là chỉ cho thời vận tuần hoàn, cuộc 
đời thiên biến. Riêng ở Kinh này thì nói: “Làm cho 
phiền não tiêu dần, thiện pháp sanh ra”.

Hắc nguyên: Con rắn Hổ mang, giống rắn cực độc 
cùng loại với rắn Mái gầm, dụ cho phiền não.

Hổ thẹn : Hổ là hổ han, Thẹn là thẹn thùa. Khi 
thua sút người về việc thiện, hay làm điều gì sái quấy 
sanh lòng xấu xa, đối với người là Hổ đối với mình là 
Thẹn.

ĐẠI Ý
Bài này nói về những khố do biếng nhác vì 

ngủ nghỉ gây ra  và phương pháp đối trị.

GIẲI THÍCH
Mục đích chính của người xuất gia là mong cầu 

thoát ly sanh tử đế tự độ và độ người. Đó là công việc
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trọng đại nhứt và cần thiết nhứt. Thê mà mạng sống 
của con người như mây trôi, như bóng sổ thì công việc 
cấp bách lại càng cấp bách hơn. Chúng ta không thể 
chần chờ, biếng nhác được!

Vì thế, ở đây Đức Phật dạy chúng ta  đối với việc 
mong cầu giải thoát phải chuyên cần tinh tấn, phải 
ngày đêm gia công tu tập các pháp lành không nên 
giải đãi, không vì sự biếng nhác và ngủ nghỉ đế rồi 
một đời trôi qua, rốt cuộc không được gì hết.

Đế đối trị chứng bịnh biếng nhác và ngủ nghỉ, Đức 
Phật dạy cho chúng ta ba phương pháp:

1) Quán Vô thường.
2) Quán phiền não.
3) Biết hổ thẹn.

- Phải nghĩ đến ngọn lửa Vô thường thiêu đốt các 
thế gian mà chúng ta đang sống trong biển lửa ấy. 
Chúng ta phải mau siêng năng tu tập các pháp lành 
để sớm cầu tự độ.

- Phải biết phiền não chẳng khác nào bọn giặc giết 
người, đang rình rập chực giết hại chúng ta. Nó lại ở 
ngay trong tâm chúng ta, chẳng khác nào con rắn độc 
đang nằm ngủ trong nhà, nó có thể giết chúng ta bất 
cứ lúc nào. Vậy chúng ta không nên biếng nhác, ham 
mê ngủ nghỉ, phải siêng năng dùng thứ móc sắt Giới 
luật đề đuổi trừ nóệ Chừng nào nó ra rồi, chúng ta 
mới có thế yên giấc được.
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- Thêm nữa, chúng ta phải luôn luôn biết hồ thẹn. 
Có hổ thẹn, khi thấy điều tốt chẳng bằng người 
chúng ta mới cô gắng. Có hổ thẹn, khi làm những 
điều dở, chúng ta mới biết xấu hổ mà không dám 
làm.

Vì thế, Cố đức có nói: “Hồ thẹn là mẹ sanh ra 
muôn công đức lành”.
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DỊCH NGHĨA

3) ĐỐI TRỊ PHIỀN NÃO

a) Đối trị Giận dữ
Tỳ-kheo các ông ! Giả như có người đến cắt 

đứt mỗi mỗi thân phần, phải tự nhiếp tâm không 
để sân hận, và cũng phải giữ gìn nơi miệng chớ 
thốt ra lời nói ác. Nếu buông thả ỉòng sân thì tự 
ngăn Chánh đạo, mất công đức lợiệ Công đức của 
Nhẫn, trì giới, khổ hạnh không thể sánh kịp. 
Người tu Hạnh nhẫn, mới có thể gọi là người có 
sức mạnh.

Nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh nhũrng sự 
cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ, thì 
không thể gọi là người Trí huệ nhập đạo.

Vì sao? Vì cái hại của giận dữ sẽ phá hoại các 
pháp lành và cả danh thơm tiếng tốt, đời này và 
đời sau người không ưa thấy. Phải biết ỉòng sân 
còn hơn là lửa dữ, thường phải đề phòng, không 
cho nó xâm nhậpệ Giặc cướp công đức, không gì 
hơn giận dữ.

Người thế tục thọ hưởng dục lạc, chẳng phải là 
người hành đạo, không biết pháp ngăn ngừa, giận 
dữ còn có thể tha thứ. Người xuất gia học đạo 
không còn thọ hưởng dục lạc mà vẫn ôm ỉòng giận 
dữ, càng không thế được! Thí như trong lúc trời 
quang mây tạnh mà sấm chớp nổi lên là điều 
không thể có.
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GIẢNG NGHĨA
Nhẫn : Tức là Nhẫn nhục. Tiếng Phạn gọi là Sạn 

Đề (Ksànti). Nghĩa là nhận lãnh mọi sự khinh khi, 
nhục mạ, não hại mà không giận tức.

Theo trong Kinh Duy Ma Cật thì Nhẫn nhục là 
Tịnh Độ của Bồ Tát. Bồ Tát khi thành Phật đủ 32 
tướng tốt trang nghiêm đều do tu Hạnh Nhẫn nhục. Vì 
Nhẫn nhục sẽ làm cho nhan sắc dịu hòa, dung mạo 
đoan chánh, do đó mà được quả báo thân tướng tốt 
đẹp.

Nhẫn nhục là một pháp trong sáu pháp Ba-la-mật 
của Bồ Tát.

Khổ hạnh : (Duskara carya hay Tapas): Làm cho 
thân thể chịu các hạnh khổ cực không sao chịu được. 
Đây là chỉ cho những hạnh nghiệp của ngoại đạo dạy 
bảo. Họ cho khổ hạnh là đạo xuất ly giải thoát. Pháp 
khổ hạnh, các nhà tư tưởng Ân Độ thường thật hành. 
Đức Phật cũng đã từng sáu năm tu theo khổ hạnh.

ĐẠI Ý
Đoạn này Đức P h ậ t dạy: Muốn đối tr ị  lòng sân  

phải tu  pháp N hẫn nhục.

GIẢI THÍCH
Muốn cải thiện đời sống, cần phải cải thiện tự 

tâm, tức là xây dựng tâm lý; cũng như muốn có một 
cuộc cách mạng, trước cần phải triệt đề cải cách
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những thói xấu ở nơi tự tâm của con người, khiến cho 
tự tâm  được tốt đẹp, mới mẻ, đó là xây dựng một tinh 
thần hoàn bị; rồi sau, chúng ta mới có thể xây dựng 
một xã hội toàn thiện, toàn mỹ được. Ây chính là chế 
phục phiền não vậyế

Hàng Tỳ-kheo xuất gia, phải coi Pháp thân huệ 
mạng là sanh mạng thứ nhứt, còn nhục thân, nhục 
thể là sanh mạng thứ hai. Do đó, hàng Tỳ-kheo cần 
phải duy trì sanh mạng thứ nhứt mới có thể đạt đến 
mục đích cứu cánh, đồng thời cũng bảo tồn được ý 
nghĩa của sanh mạng thứ hai vậy.

Đức Khổng Tử và Mạnh Tử có nói: “Sát thân 
thành nhân” và “Xả thân sanh thủ nghĩa”. Nghĩa là: 
“Sát thân này để thành điều nhân”, “Bỏ kiếp này để 
giữ lấy điều nghĩa”.

Người Quân tử trọng điều “Nhân nghĩa” hơn là 
“Sự sống”, thì người xuất gia học đạo cũng phải giữ 
Pháp thân, Huệ mạng hơn là nhục thân, nhục thể 
của mình.

Do đó, người tu hành muốn cầu Phật đạo, khi có 
người đến cắt đứt mỗi mỗi thân phần, phải tự an tâm 
vào trong Phật Pháp, chớ để lòng sân nổi dậy; nếu để 
một chút lòng sân nối dậy, là người ấy không có trí 
huệ, bỏ m ất Phật Pháp mà làm . theo việc điên đảo 
rồi! Vì thế, người Nhẫn nhục mới có thể gọi là người 
tu hành có trí huệ.
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Tuy nhiên, Nhẫn nhục ở đây hoàn toàn khòng 
đồng với lối Nhẫn nhục thông thường của người đời, 
vì người đời Nhẫn nhục chỉ vì sợ kẻ cường bạo làm 
hại mà nhịn chịu cho qua thì; còn Nhẫn nhục trong 
đạo Phật là một phương pháp cảm hóa con người mà 
không phải dùng đến bạo lực. Ây mới gọi là bậc Đại 
nhân đầy đủ sức mạnh.

Nếu người xuất gia thường nôi tâm sân hận, thì 
các công đức lành sẽ bị hư hoại, phải chịu trầm  luân 
sanh tử. Do đó, người xuất gia đối với tâm sân hận 
coi như lửa dữ. Nó có thể đốt cháy cả rừng công đức. 
(Nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức 
chi lâm).

Người thế tục, không biết Phật Pháp, không chê 
phục được tâm sân, vì thế khi gặp việc trái liền nổi 
giận, đó cũng chỉ là thường tình có thể tha thứ được. 
Còn người xuất gia đã bỏ ngũ dục rồi, phải y theo 
Phật Pháp mà chế phục tâm sân không cho nó phát 
khởi, nếu trái lại thì không phải là người xuất gia 
mong cầu giải thoát.

*
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DỊCH NGHĨA

b) Đối trị Kiêu mạn

Tỳ-kheo các ông ! Phải tự vò đầu, đã bỏ những 
đồ trang sức tốt đẹp, mặc áo hoại sắc, mang bình 
bát để khất thực tự sống, nhận thấy như thế, nếu  
còn khởi tâm kiêu mạn phải mau diệt nó đi. Tăng 
trưởng ỉòng kiêu mạn kẻ thê tục bạch y còn 
không nên có, huống gì người xuất gia nhập đạo,
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VÌ mong cầu giải thoát nên tự hạ mình mà đi khất 
thực lại còn kiêu m ạn hay sao ?

c) Đối trị Dua nịnh

Tỳ-kheo các Ông ! Tâm dua nịnh cùng với Đạo 
trái nhau. Vì thế, phải nên chất trực tâm mình. 
Phải b iế t tâm  Dua n ịnh chỉ là lừa đảo, người nhập 
Đạo không nên  có. Do đây, các ông phải nên  ngay 
thẳng lòng, dùng chất trực làm gốc.

GIẢNG NGHĨA
Hoại sắc : Tiếng Phạn gọi là Ca sa (Kasàya), 

Trung Hoa dịch là Hoại sắc. Vì muốn tránh năm sắc 
chánh là Xanh, Vàng, Đỏ, Trắng và Đen, nên người ta 
dùng những màu đã phá hư màu sắc chánh đế nhuộm, 
gọi đó là Hoại sắc.

Hoại sắc có 3 thứ: Màu xanh hoại sắc, màu đen 
hoại sắc và màu Mộc lan hoại sắc (Mộc lan : một thứ 
cây có hoa thơm (Magunplia). Hoa như hoa sen, có 
màu Hồng, màu Vàng và màu Trắng. Người ta còn gọi 
là Mộc liên).

Khất Thực : Là một hạnh trong 12 Đầu đà. Hàng 
Tỳ-kheo đi khất thực đế nuôi thân đó là Chánh mạng 
thanh tịnh. Nếu làm các thứ nghề nghiệp mà nuôi 
sống ấy là Tà mạng.

Theo trong Kinh Thập Nhị Đầu Đà nói, th ì Tỳ- 
kheo ăn có 3 pháp: 1) Ăn do người thỉnh, 2) Ăn cùng 
chúng Tăng, 3) Ăn do thường đi khất thực.
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Hai pháp trước là nhân duyên khởi ra phiền não.
- Vì sao?
- Vì ăn do ngứời thỉnh, nếu được thỉnh thì tự cho 

mình là người tốt, có đầy đủ phước đức, rồi sanh tâm 
kiêu mạn tự tôn. Nếu không được thỉnh thì lại sanh 
tâm giận ghét hoặc bỉ bạc lấy mình. Ây là pháp tham 
ái, làm ngăn trở Đạo niệm.

Còn ăn cùng chúng Tăng, thì phải theo phép tắc 
của chúng Tăng, giúp đỡ, coi sắp mọi công việc của 
chúng Tăng. Do đó tâm thường tán loạn bỏ bê việc tu 
niệm.

Vì cả hai Pháp thực trên đều là nhân duyên sanh 
phiền não và loạn Đạo tâm, nên phải theo pháp đi 
Khất thực.

Khất thực còn được gọi là Đoàn tùy hay là Bác 
Tùy. Tiếng Phạn gọi là Phân vệ (nhưng danh từ Phân 
Vệ có lẽ là dùng lầm của danh từ Hán ngữ). Chính 
tiếng Phạn là: Tân-trà-ba-đa (Pindapàta). Tân Trà 
dịch là Đoàn; Ba-đa dịch là Tùy, có nghĩa là ăn tùy 
theo thứ lớp vật thực đựng trong bình bát, còn chữ 
Đoàn (hay chữ Bác) có nghĩa là ăn từng nắm, từng vắt. 
Do vì bên Ân Độ phần nhiều vắt cơm sắp theo thứ lớp 
ở trong bình bát.

Phân Vệ : Theo trong Luật Tăng Kỳ thì nghĩa là: 
Những thức ăn khất thực được dèm PHÂN phát cho 
Tăng Ni để hộ VỆ khiến họ tu hành. Lại còn có nghĩa 
là Phân Thân của Đức Phật bảo hộ chúng sanh.
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Kiêu mạn : Kiêu căng và ngã mạn. Tức là Tâm tự 
cao và khinh người, một trong sáu thứ phiền não. 
Theo trong Câu Xá Luận thì Mạn có bảy thứ:

1) Mạn : Đối với người thấp kém hơn mình, khinh 
khi cho mình là hơn.

2) Quá mạn : Đối với người bằng mình, khinh khi 
cho mình là hơn.

3) Mạn Quá mạn : Đối với người hơn mình ngược 
lại khinh khi cho mình là hơn.

4) Ngã mạn : Đối với mình và vật sở hữu của mình 
mà sanh tâm khinh thị mọi người.

5) Tăng thượng mạn : Chưa chứng được Thánh 
Đạo mà tự cho mình đã chứng.

6) Ty mạn (Hạ Liệt Mạn) : Đối với người hoàn 
toàn hơn mình, tự thấy mình kém mà sanh tâm tự 
cao.

7) Tà mạn : Làm những điều xấu khi được thành 
công, rồi ỷ vào đó mà sanh tâm khinh người.

Bạch y : Người tại gia, người thế tục. Vì người đời 
thường mặc đồ trắng nên gọi là Bạch y.

Chất trực : Thành thực, thẳng thắn, không lừa
dối.

ĐẠI Ý

Bài này P h ậ t dạy: Chúng ta  phải giữ gìn “đức 
th àn h  thậ t, khiêm  cung” để gây cho mọi người
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m ột niềm  tin  và lòng tôn k ính  đôi với Tam  Bao, 
ngõ đầu hoàn th àn h  chí nguyện Tự lợi, Lợi th a ế

GIẢI THÍCH
Tâm Kiêu mạn là một trong sáu thứ phiên não, 

nếu chúng ta không dứt trừ thì: một, khong thau 
phục được nhân tâm; hai, không thành được Phạt 
đạo. Không thâu phục được nhân tâm tức nhiên 
không thể hóa độ được chúng sanh; không thành 
được Phật đạo thì phí uổng chí xuất gia của mình.

Do đó, Phật dạy hàng Tỳ-kheo phải diệt trừ tâm 
kiêu man. Muốn diệt trừ tâm kiêu mạn phai tự ngh.1 

rằng: Hàng Tỳ-kheo đã cạo tóc xuất gia, bỏ tấ t cả sự 
giàu sang, danh lợi và đồ trang sức tôt đẹp, mạc ao 
hoại sắc, mang bình khất thực, đã sống một cuộc đời 
như thế, sao còn sanh tâm kiêu mạn? Nêu co khơi 
tâm kiêu man, phải mau vò đâu đê tự canh tinh.

Kiêu là tự cho mình hơn người, khinh thị kẻ khác; 
còn Mạn là tự ỷ thế lực lăng mạ mọi người ề Thí như 
chúng ta được sự ăn ngon mặc dẹp; nhà cao, cửa rộng, 
tự nhiên tâm kiêu căng, hống hách nôi lên.

Tâm kiêu mạn, hàng tại gia thê tục còn khong nen 
có, huống gì là kẻ xuất gia học đạo!

Đức Thích Ca Mâụ Ni vốn là bậc Vương tử, giàu 
sang quyền quý, Ngài có thê COI re tâ t ca mọi ngươi. 
Thế mà Ngài bỏ hết Vương vị, diệt trừ tâm ngã mạn,
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tu hành khố hạnh không màng đến lợi danh, quyền 
the, xem vàng bạc như ngói gạch, coi vương vị như 
không hoa. Nhung cái thời mạt pháp, nguyên tử này 
đệ tử của Ngài, thì ôi! Phần nhiều đi ngược lại!

Tâm dua nịnh là tâm khi dối không thật. Người 
dua nịnh là kẻ tiểu nhân, họ chỉ vì chút lợi danh 
quyền lực mà phải vào lòn ra cúi, hùa theo kẻ khác 
để mong người ban cho mình một vài ân huệ.

Trong đây, Đức Phật dạy hàng Tỳ-kheo phải dứt 
trừ tâm dua nịnh, sự thật là Đức Phật dạy cả hai 
chúng: Tại gia và xuất gia, chứ không riêng gì hàng 
Tỳ-kheo mà thôi đâu.

Vậy thì, dầu là giới nào, chúng ta cũng phải giữ 
cho lòng mình được ngay thật. Trong Kinh Duy Ma 
Cật về phẩm Phật Quốc có nói: Trực tâm thị Bồ Tát 
Tịnh độ (Tâm ngay thật là cõi Tịnh độ của Bồ Tát) 
và Phẩm Bồ Tát cũng nói: Trực tâm tức thị Đạỏ 
Tràng (Tâm ngay thật tức là Đạo Tràng).

*
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DỊCH NGHĨA

II- PHÁP YẾU RIÊNG
1- THIỂU DỤC

Tỳ-kheo các ông ! Phải biết người đa dục vi 
cầu lợi nhiều nên khổ não cũng nhiều; người 
Thiểu dục, không mong cầu ham muốn thì không 
khổ não.

Ngay nơi hạnh Thiểu dục còn phải tu tập, 
huống gì là Thiểu dục để sanh ra các công đức?

Người Thiểu dục thì không dua nịnh đế vừa ý 
người, cũng không bị các căn dẫn dắt. Người tu 
hạnh Thiểu dục, tâm được thản nhiên không sự lo 
sỢ, gặp việc có dư, thường không thiếu thôn. 
Người có Thiểu dục, thì có Niết-bàn, ấy là công 
đức Thiểu dục.

2. TRI TÚC
Tỳ-kheo các ông ! Nếu muốn khỏi các khổ não, 

phải quán Tri túc, vì Pháp tri túc tức là chỗ giàu có, 
vui vẻ và an ổn. Ngtíời Tri túc, tuy năm dưới đât 
cũng được an vui; người không Tri túc, dầu ở Thiên 
đường cũng không xứng ý. Người không Tri túc tuy 
giàu mà nghèo, người biết Tri túc tuy nghèo mà 
giàuắ Người không Tri túc thường bị ngũ dục sai 
khiến, bị người Tri túc thương xót. Ây là công đức 
Tri túc.
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GIẢNG NGHĨA
Thiểu dục : í t  dục vọng, ít ham muốn.
Đa dục : Nhiều dục vọng, nhiều ham muốn.
Thản nhiên : Xem như thường, không bị ngoại 

cảnh làm động tâm.
Tri túc : Biết đủ, biết được phân lượng hay tài sức 

của mình, được bấy nhiêu là đủ rồi, không cần quá 
phần.

ĐẠI Ý

Bài này Đức Phật dạy: Hàng xuất gia phải ít 
muốn và Biết đủ. Có ít muốn và Biết đủ mới có 
thể tu hành và dứt trừ được phiền não.

GIẢI THÍCH

Trước đã nói qua những Pháp yếu chung, đây nói 
về những Pháp yếu riêng. Pháp yếu chung là những 
Pháp yếu dạy chung cho hàng Tam thừa và Ngũ thừa; 
còn Pháp yếu riêng là Pháp yếu chỉ thành tựu các 
công đức của bậc Thánh nhơn xuất thế. Phần này có 
chia làm 8 đoạn:

1) Công đức thiểu dục.
2) Công đức tri túc
3) Công đức xa bỏ
4) Công đức siêng năng
5) Công đức không quên chánh niệm
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6) Công đức Thiền định
7) Công đức Trí huệ
8) Công đức không hý luận.
Bài này nói về Công đức Thiểu dục và Tri túc. Câu: 

“Ngay nơi hạnh Thiểu dục còn phải tu tập, huống gì 
là Thiểu dục hay sạnh ra các công đức”, là nói: ít 
lòng tham muốn để diệt trừ một ít phần phiền não, 
còn phải dụng công tu tập hạnh Thiểu dục mới được, 
huống gì là ít lòng tham muốn để được sanh ra công 
đức thì lẽ tấ t nhiên phải dụng công tu tập hạnh 
Thiểu dục càng nhiều hơn.

Lòng tham của con người là một cái hang không 
đáy, nên chúng ta đối với sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc 
(hay Tài, sắc, Danh, Thực, Thùy) đòi hỏi mong cầu 
không lúc nào biết nhàm chán. Được thì vui, mất thì 
giận, do đó mà gây tạo ra không biết bao nhiêu tội 
lỗi: nào sát sanh, trộm cắp, nào tà dâm, vọng ngữ... 
để rồi đọa lạc vào nơi Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh.

Người xuất gia mong cầu giải thoát, lẽ tấ t nhiên 
phải Thiểu dục để lần lần đến chỗ tuyệt dục. Thiều 
dục không phải chỉ đối với ái dục không thôi, mà đối 
với năm thứ Dục đều nên chán bỏ.

ít  tham muốn để thành một vị Sư. Không tham 
muốn để thành một vị Phật. Nói một cách khác; có 
“ít tham muốn” vị Sư đó mới đủ tư cách dẫn dắt Tín 
đồ; có “không tham muốn”, vị Phật đó mới đầy đủ 
công đức độ tận chúng sanh.
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Trong nhứt thời, chúng ta không thề làm đúng như 
lời dạy của Ngài Phù Dung là: “Ngộ thinh ngộ sắc 
như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như 
nhãn trung trước tiế t1 được, nhưng kẻ xuất gia, học 
đạo lúc nào cũng phải lấy đó làm phương châm tiến 
thủ.

Muốn được Thiếu dục, chúng ta cần phải biết pháp 
Tri túc. Có Tri túc chúng ta mới thấy nhẹ nhàng, 
sung sướng; mới không bứt rứt trong lúc thất thời, 
mới không kiêu hãnh trong khi đắc thế, mới không 
còn thấy thiếu thốn một thứ gì; nếu không Tri túc thì 
dù trong địa vị nào cũng thấy khổ sở, cũng thấy chán 
ngán. Như câu chuyện vua Ả Rập với cái áo lót mình 
của bác Tiều phu.2

1 Gặp Thanh gặp sắc như hoa trống trên đá, thấy lợi thấy danh như bụi 
rơi vào mắt

Một ông vua Ả Rậpi giàu có, khỏe mạnh ở ngôi chí tôn mà luôn luôn 
thấy mình khổ sở. Vua hỏi quần thần làm thế nào cho được sung 
sướng. Mỗi người bày một cách, song khi thi hành, vua đểu không 
thấy kết quả gi. Sau có một Đạo Sĩ đến hiên kê rằng: “ Nếu mượn 
được cái áo lót mình của người sung sướng mặc vào thì sẽ thấy sướng 
ngay tức khắc” .

Nhà vua hạ lệnh điều tra khắp trong nước, nhưng từ quan tể tướng cho 
đến người dân thường, ai ai cũng phàn nàn là khổ. Một hôm vua vào 
rừng săn bắn, chợt nghe ở trong túp lều cỏ có tiếng kêu: “ Chà! Như 
minh thật sướng túyệt trần dời!” .

Vua vội sai lính thị vệ gọi người ấy ra thì là một bác tiều phu, và đến 
khi hỏi mượn áo lót mình, bác tâu rằng suốt đời chỉ đeo có một manh 
khố rách!
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Người học Phật nếu biết Tri túc, chẳng những được 
sự an ổn, sung sướng, tự mình có thề giải thoát được 
phiền não khổ đau, mà còn có thể cứu độ được mọi 
người khỏi điều đau khổ. Vì thế, Đức Phật thường 
đem Pháp Tri túc dạy cho chúng đệ tử của Ngài.

Người biết Tri túc, một giỏ cơm một bầu nước, cũng 
thấy sung sướng lắm rồi. Vậy nên, người học Phật 
luôn luôn phải nhớ nghĩ Pháp Tri túc; nếu không Tri 
túc sẽ bị Ngũ dục khuấy nhiễu, chẳng những không 
thế’ học Đạo, thành Phật mà còư phải trầm  luân sanh 
tử, mai một chí xuất gia của mình.

Vậy chúng ta cũng nên đọc thêm hai bài thơ cô 
dưới đây, để cùng nhau suy gẫm.

Đồ lợi tham danh mãn thế gian,
Bất như dưỡng tánh tự thanh nhàn,
Lung kê hữu thực than oa cận,
Dã hạc vô lương thiên địa khoang,
Phú quý bách niên nan bảo thủ,
Luân hồi lục dạo dị tuần hoàn,
Khuyên quân tảo mích tu hành lộ,
Nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.

Dịch nghĩa :
Chen chúc lợi danh khắp cõi trần,
Sao bằng dưỡng tánh chốn am vân,
Gà lồng lúa đủ, không toàn mệnh,
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Hạc nội lương oi, được vẹn phần,
Phú quý trăm  năm khôn giữ mãi,
Luân hồi sáu nẻo dễ xoay vần,
Khuyên ai sớm tính đường tu tiến,
Kẻo mất thân này khó gặp thân.

Đản sự vô tâm ư vạn vật,
Hà sầu vạn vật thường vi nhiễu,
Thiết ngưu bất phạ sư tử hống,
Khắp tợ mộc nhơn khán hoa điểu,
Hoa điểu phùng nhơn diệc bất kinh,
Do mộc nhơn thể tự vô tình,
Tâm cảnh như như chỉ giá thị,
Hà lự Bồ-đề dạo bất thành.

Dịch nghĩa :
Tự tâm, vạn vật lặng yên,
Lo gì vạn vật theo phiền nhiễu ta.
Xưa nay trâu sắt đâu mà,
Khiếp oai Sư tử gầm la, phải hờ.
Giống như người gỗ đứng trơ,
Nhìn con chim vẽ hững hờ trêu ngươi 
Dẫu khi chim vẽ gặp người.
Tịch nhiên nào có mấy đời hãi kinh.
Vì chưng người gỗ vô tình,
Trong tâm, ngoại cảnh thinh thinh một màu. 
Lo gì Giác đạo cao sâu.
Tự nhiên sẽ được, lọ cầu mà chi.
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DỊCH NGHĨA

3) XA BỎ

Tỳ-kheo các ông! Muốn cầu quả vị Tịch lịnh 
Vô vi An Lạc, phải xa lìa chỗ ồn náo, riêng ở nơi 
vắng vẻ. Người ở nơi vắng vẻ được Đế Thích, chư 
Thiên thảy đều kính trọng, thế nên phải bỏ đệ tử 
và học chúng, một mình ở chốn rảnh rang lo diệt 
gốc khổ. Nếu thích đông người sẽ bị các sự phiền
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nhiễu. Thí n h ư  cây lớn phải bị lũ chim lót ổ, sẽ có 
mối lo khô gãy. Còn dính líu với thế gian tất bị 
dìm trong các khổ; thí như voi yếu mắc lầy, không 
thể tự ra được. Ây là công đức Xa bỏ.

4) SIÊNG NĂNG
Tỳ-kheo các ông ! Nếu chuyên cần tinh tấn thì 

không có việc gì là khó, thế nên các ông phải 
chuyên cần tỉnh tấn. Thí như giọt nước chảy luôn 
có thể xoi thủng phiến đá. Nếu như tâm của hành 
giả thường thường biếng nhác bỏ bê, chẳng khác 
nào kéo lửa chưa nóng mà ngưng, tuy muốn được  
lửa, lửa cũng khó được. Ây là công đức siêng năng.

GIẢNG NGHĨA
Tịch tịnh Vô vi An lạc : Tức là Niết-bàn, Vì đức 

tánh của Niết-bàn xa lìa tấ t cả phiền não gọi là Tịch, 
dứt hết tấ t cả khổ hoạn gọi là Tịnh, không phải do 
công tu chứng mới có, nên gọi là Vô vi, xa hẳn các sự 
khổ lụy, đầy đủ các công đức lành, nên gọi là An lạc. 
(xem lại bài thứ nhứt, lời giải về Niết-bàn).

Đế Thích : Chủ cõi trời Đao Lợi, ở thành Hỷ Kiến 
trên đỉnh núi Tu Di thống lãnh 32 cõi trời khác (cõi 
Đao Lợi là cõi trời thứ 33) Tiếng Phạn gọi là Thích Ca 
Đề Hoàn Nhơn Đà La (Sákra devànàm Indra), cũng 
gọi là Thích Ca Đề Hoàn Nhơn Đật La. Thích Ca dịch 
là Năng, tức là họ của Thiên đế, Đề Hoàn dịch là 
Thiên, Nhơn Đà La dịch là Đế, tức là Năng Thiên Đế.
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Nay dùng cả Phạn ngữ lẫn Hoa ngữ gọi là Đế Thích. 
Tức là một chúng trong Thích Ca viện thuộc về Thai 
tạng giới Mạn Trà La.

Trong Pháp Hoa Sớ, quyển hai thì giải thích như 
sau :

“Thích Đề Hoàn Nhơn, theo ngoại ngữ nói đủ là 
Thích Ca Đề Hoàn Nhơn Đà La. Thích Ca dịch là 
Năng, Đề Hoàn dịch là Thiên, Nhơn Đà La dịch là 
Chủ. Vì vị trời này cai trị giáo hóa Thiện pháp đường, 
là nơi trung tâm quần hội của chư Thiên, nên gọi là 
Năng Thiên Chủ”.

Chư Thiên : Dục giới có 6 vị thiên, gọi là Lục dục 
thiên; Tứ thiền thuộc về sắc giới có 18 vị thiên; bốn xứ 
thuộc về Vô sắc giới có 4 vị thiên; ngoài ra còn có 
Nhật thiên, Nguyệt thiên và Di đà thiên v.v... các vị 
Thiên thần thuộc về Thiên bộ, gọi đó là chư Thiên.

ĐẠI Ý

Bài này Đức P h ậ t dạy: Người xuất gia phải xa 
lánh  tấ t  cả, siêng năng tin h  tấ n  lo tu th iện 
nghiệp không nên  lười nghỉ.

GIẢI THÍCH
Trong bài này, đoạn thứ nhứt nói về công đức xa 

bỏ. Đã biết Thiểu dục và Tri túc rồi, chúng ta phải 
tiến lên đế tu công đức xa bỏ, tránh chỗ ồn náo nhiều 
sự ô tạp, vì nơi đó khiến cho tán  loạn tâm người,
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không làm sao yên định thần trí được. Do đây người 
muốn cầu quả vị Tịch tịnh Vô vi An lạc phải tránh  xa 
chỗ dông người. Như đóng cửa ẩn mình, ở nơi hang 
sâu núi thẳm hay nương mình trong một túp lều 
tranh, đó đều là công việc tấn  tu đức xa bỏ. Nếu ai có 
thế tránh xa được nơi ồn ào, riêng ở chỗ vắng vẻ an 
nhàn thì người ấy tấ t được Đế Thích và chư Thiên 
cùng nhau kính trọng.

Nhưng ở chỗ vắng vẻ an nhàn không phải là biếng 
nhác, chỉ vì không muốn cho nhiều người làm bận 
rộn, cốt để tư duy nguồn gốc phát sanh ra khổ mà bồi 
đắp cho cây trí huệ ngày một tốt tươi.

Nếu người ưa ở chỗ huyên náo, chẳng những không 
thề tinh chuyên tu tập pháp tư duy mà còn phải bị 
các nhân duyên làm tăng khố thọ. Chẳng khác nào 
cây lớn thường bị các giống chim quần tụ trên những 
nhánh nhóc, tấ t không sao tránh khỏi sự khô gãy do 
chúng gây nên.

Người mê tâm bị thế tục buộc ràng hằng bị chìm 
đắm trong biển khổ phiền não, không có thời kỳ ra 
khỏi, chẳng khác nào con voi già say rượu mắc trong 
bùn lầy, không đủ sức tự ra. Hàng Tỳ-kheo đã xuất 
gia phải tự tiên liệu chớ đế thâm nhiễm thê gian mà 
không thể tự cứu lấy mình.

Đoạn thứ hai là nói đến công đức siêng năng. Bất 
cứ nghề nghiệp gì, được tinh xảo là do chuyên cần, bị 
hư hỏng là do biếng trễ. cần  thì không bỏ phế, Tinh
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thì không xen tạp. Do đây mà Đức Phật dạy chúng đệ 
tử tinh tấn  siêng tu trí huệ và phải bền lòng chuyên 
nhứt.

Nếu tinh tấn siêng tu trí huệ, thì trí huệ không sao 
không sáng tỏ, còn chán nản biếng lười thì một việc 
nhỏ cũng không thành. Giọt nước tuy không lớn, 
nhưng rốt lại có thể xoi thủng được phiến đá. Kéo cây 
lấy lửa, nếu chẳng ngừng tay thì lửa ắt sẽ được. Còn 
như siêng năng một lúc, trễ nãi nhiều ngày thì chỉ 
uổng công vô ích mà thôi. Thế nên Tỳ-kheo phải luôn 
luôn tinh tấn.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

5- KHÔNG QUÊN CHÁNH NIỆM

Tỳ-kheo các ông ! cầu  Thiện tri thức, cầu 
Thiện hộ trỢ, không bằng không quên Chánh
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niệm. Nếu có người không quên chánh niệm, các 
giặc phiền não sẽ không vào được. Thê nên cac 
ông thường phải nhiếp niệm tại tâm, nêu đe mat 
niệm sẽ mất các công đức. Nêu Niệm lực dƯỢc 
vững chắc, tuy vào trong giặc Ngũ dục cũng 
không bị chúng làm hại. Thí như mặc giáp vao 
trận thì không còn phải lo sỢ điếu gì. Ay là công 
đức không quên Chánh niệm.

6- THIỂN ĐỊNH
Tỳ-kheo các ông ! Nếu người nhiêp tâm thì 

tâm ở trong định, vì tâm ở trong định, nên có thể 
biết được pháp tướng sanh diệt trong thế gian. 
Thế nên các ông phải thường tinh tân tu các 
Thiền định, nếu được định rồi thì tâm không còn 
tán độngể Thí như người giữ nước, khéo giữ đê 
điều. Cũng thế, hành giả vi nước trí huệ khéo tu 
Thiền định khiến cho không bị chảy mất. Ay là 
công đức Thiền định.

GIẢNG NGHĨA

Thiện tri thức : Tri là biết được lòng. Thức là biết 
được tánh. Đây tức là bạn tốt, là những người làm cho 
ta được lợi ích, dẫn ta tiến trên con đường đạo nghiệp, 
chứ không phải chỉ những người .học rộng, hiểu nhiều 
(Xin xem lời giải trong Tứ Thập Nhị Chương, bài thứ 9 
của cùng dịch giả đã xuất bản).
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Thiện hộ trợ  : Những người bạn tốt, bảo hộ và 
giúp đỡ trên con đường tiến tu đạo nghiệp, nhưng khác 
hơn Thiện tri thức là chỉ giúp đỡ mà không biết được 
lòng và hiểu được tánh.

Nhiếp niệm : Nhiếp là thu giữ lại. Niệm là ý 
niệm, tâm niệm. Nhiếp niệm là gom giữ những ý niệm 
ở tâm lại một chỗ, không để cho nó suy nghĩ, vọng 
tưởng.

Niệm lực : Là một trong Ngũ lực. Do sự chuyên 
niệm mà được sức mạnh có thể chống lại các sự 
chướng ngại khác, gọi là Niệm lực.

Pháp tướng : Là những pháp cùng một tánh có 
hình tướng bên ngoài có thể thấy được, tức là phần 
cảnh, trái với Pháp tánh là những pháp không có hình 
tướng thuộc về nội tâm không thể thấy được.

Trong Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển hai nói: 
“Tất cả những pháp hữu vi, thuộc về Thế đế đều thông 
gọi là Pháp tướng”.

Sanh diệt : Các pháp hữu vi y nơi nhân duyên hòa 
hiệp, tuy chưa có pháp mà vẫn có, gọi là sanh; y nơi 
nhân duyên ly tán, tuy đã có pháp mà vẫn không, gọi 
đó là diệt. Những pháp có sanh nhứt định có diệt, ấy 
là pháp Hữu vi, những pháp có diệt mà nhứt định 
không có sanh, ấy là pháp Vô vi.

Nếu đứng về Chánh kiến Trung đạo mà nói thì: 
Pháp hữu vi sanh diệt là giả sanh giả diệt mà chẳng 
phải thật sanh thật diệt.
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ĐẠI Ý

Bài này Đức Phật dạy chúng ta phải giữ gìn 
Chánh niệm và nhiếp tâm vào trong định lực.

GIẢI THÍCH
Không quên Chánh niệm tức là không đề tà niệm 

chen vàoỗ Chúng ta  cầu Thiện tri thức giúp đỡ biết 
cách phát triển đường lối tu hành, cũng không bằng 
luôn luôn giữ gìn được chánh niệm chẳng hề để m ất 
trong một phút giây nào. Chánh niệm được kiên cố 
rồi dù cho nó vào trong cảnh đời Ngũ dục cũng chẳng 
còn e ngại; nếu rời bỏ Chánh niệm, tà niệm ắ t sẽ 
thừa cơ xâm nhập, nếu tà niệm đã xâm nhập, chẳng 
khác nào con điên đã ngự trị trong tâm chúng ta  vậy.

Đệ nhị Tổ của Thiền tôn, Ngài Huệ Khả, nói rằng: 
“Ta điều phục được tự tâm thì đâu có can gì đến việc 
của kẻ khác”. Nếu chúng ta giữ gìn được Chánh 
niệm, chẳng khác nào người mặc giáp sắt ra trận. Vì 
nhờ có giáp sắt chở che nên không còn sợ bị giặc làm 
hại nữa.

Tâm của chúng ta là tâm tán  loạn, thường do tâm 
tán loạn này mà vào trong lục trần, ngũ dục chịu các 
thứ khổ não. Vì thế hàng Tỳ-kheo muốn được sanh 
trí huệ, cần phải .nhiếp tâm tu tập Thiền định. Nhờ 
định phát huệ mới có thế được Quả giải thoát vô 
thượng, thành tựu được việc rấ t hiếm có. Chẳng khác
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nào người giữ nước, việc tiên quyêt phải sửa sang đê 
điêu, có sửa sang đê điều nước mới không tràn  bên 
ngoài gây nhiều tai hại. Hàng Tỳ-kheo muốn cho 
nước trí huệ khỏi bị chảy mất cũng phải nhiếp tâm tu 
tập Thiền định.
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DỊCH NGHĨA

7- TRÍ HUỆ

Tỳ-kheo các ông ! Nếu người có trí huệ thì 
không có tham trước, thường tự tỉnh sát không để 
sanh ra tội lỗi, thế là ở trong pháp của Ta có thể 
được sự giải thoát. Nếu chẳng vậy, đã chẳng phải 
là bực Đạo nhơn, lại cũng chẳng phải là kẻ Bạch 
y, không biết gọi là gi! Người có Trí huệ chơn thật, 
ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển già, bịnh, 
chết; cũng là ngọn đèn sáng chiếu phá cảnh tối 
tăm mờ ám; là món thuốc hay trị tất cả các chứng 
bịnh; là lưỡi búa bén chặt đứt cây nghiệp phiền  
não. Thế nên các ông phải dùng huệ: Văn, Tư, Tu 
mà tự làm cho thêm phần lợi ích. Nếu người có Trí 
huệ chiếu soi, dù cho Nhục nhãn cũng là người 
thấy được rõ ràng. Ây là công dức Trí huệ.

8- KHÔNG HÝ LUẬN
Tỳ-kheo các ông! Các thứ Hý luận làm cho tâm 

mình rốỉ loạn, dù đã xuất gia vẫn chưa được giải 
thoát. Thế nên Tỳ-kheo phải mau dứt bỏ loạn tâm 
Hý luậnế Nếu các ông muốn được quả vui Tịch 
diệt, duy phải khéo diệt trừ mối hoạn Hý ỉuận. Ây 
là công đức không Hý luận.

GIẢNG NGHĨA
Tham trước : Tham lam nhiễm trước theo sở thích 

của mình.
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Tỉnh sát : Suy xét kỹ càng mà tự thức tỉnh.
Hý luận : Lời nói đùa, lời luận bàn phi lý, vô 

nghĩa. Lại không luận là lời lẽ nói đúng lý hay không 
đúng lý, tấ t cả những ngôn thuyết đều thuộc về Hý 
luận.

Trong Đại Thừa Huyền Luận, quyến hai nói rằng: 
“Hý luận là tên giả mượn đế thí dụ, đối với đạo không 
có lợi ích, như đứa bé nói đùa mà thôi”.

Trong Kinh Tối Thắng Vương, quyển một nói 
rằng: Tánh thật tế không có Hý luận, duy riêng Đức 
Như Lai chứng được, Hý luận hằng dứt, gọi là Niết- 
bàn.

Như thế, danh từ Hý luận, ta có thể hiểu theo 
nghĩa: Giả dối, không thật. Tất cả các pháp hữu vi 
sanh diệt đều gọi là Hý luận.

ĐẠI Ý

Bài này Đức Phật dạy: Hàng Tỳ-kheo phải 
dùng Trí huệ làm gốc và phải mau dứt bỏ các thứ 
lý luận vô nghĩa.

GIẢI THÍCH
Có Trí huệ thì có thể tránh được tấ t cả chướng 

ngại, người có trí huệ thường phải suy xét kỹ càng 
mà tự thức tỉnh, không để cho công việc ra làm thêm 
nhiều tội lỗi. Tội lỗi có ít mới có thế vượt qua biển cả 
sanh, lão, bịnh, tử; tự độ và độ người, đó mới là bực
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Đạo nhơn. Tỳ-kheo không như pháp tu hành đạo 
nghiệp; thì không phải là hàng xuất gia cũng không 
phải là hàng Bạch y, không thuộc về lớp nào, hạng 
nào, không biết gọi họ bằng gì ?

Trí huệ chính là chiếc bè báu qua khỏi biển sanh 
tử, lưỡi búa bén đốn chặt cây phiền não, Tỳ-kheo nếu 
không bảo trì trí huệ hằng tự tỉnh sát, dù cho có được 
nghe Phật pháp cũng chẳng khác nào người được 
thuốc hay, thầy giỏi mà chẳng chịu sắc uống, thì chắc 
chắn phải chết một cách oan uống.

Trí huệ có ba thứ là: Văn huệ, Tư huệ và Tu huệ. 
Tất cả thiện nghiệp đều nhờ trí huệ mới tăng trưởng.

Bảy đoạn trước nói về Ccông đức phương tiện 
trưởng dưỡng tự tánh. Riêng đoạn thứ 8 là chỉ bày Tự 
tánh ly khai các lậu. Vì không phải là một pháp đối 
trị nên không đồng với bảy đoạn trước. Vì thế công 
đức này nói ở sau cùng.

Tự tánh của mỗi người xưa nay thanh tịnh, chỉ vì 
Hý luận khuấy nhiễu nên lần lần trái với Bản tánh 
thanh tịnh sẵn có của mình. Tuy nhiên, khi chứng 
được Thật trí của Sơ quả đã thấy rõ được lý Tứ đế, 
dứt được Phân biệt phiền não, nhưng Câu sanh phiền 
não vẫn còn tiềm phục để chờ cơ hội hoạt động. 
Nhân vì thứ phiền não này từ vô thỉ đến nay do Hý 
luận huân thành, hết sức vi tế  rất khó đoạn trừ. Vì 
vậy mà từ bực Kiến Đạo đến đệ Tứ quả muốn được
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Niết-bàn cứu cánh, phải dứt bỏ các thứ Hý luận, 
thường quán sát khiến cho hai chướng tập khí hoàn 
toàn không còn sanh trưởng nữa.

Kinh văn đến đây đã hết phần Chánh tôn.
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DỊCH NGHĨA 

c. PHẦN LƯU THÔNG
1) SIÊNG TU

Tỳ-kheo các ông ! Đối với các công đức 
thường phải nhứt tâm, bỏ các sự buông lung như 
trá n h  bọn giặc cướp. Những điều lợi ích, Đức Đại 
bi T hế Tôn nói ra  trước sau đã cạn, các ông chỉ 
phải siêng năng mà th ậ t hành  nó. Hoặc ở chốn núi 
non hoặc ở nơi đầm vắng, hoặc ở dưới gấc cây hay 
an dưỡng trong tịnh thất, đều phải nhớ nghĩ Giáo 
pháp  đã thọ chớ để quên  m ất, thường nên  tự  
gắng, tỉnh  tấn  tu  hành, không để cho chết uổng, 
sau  đến  nỗi có sự  ăn  năn. Ta cũng như  vị lương y 
biết bịnh mách thuốc, uống hay không uống 
ch ẳn g  p h ả i lỗi của  y SƯ; lại cũng  n h ư  kẻ hướng 
đạo giỏi, chỉ người đường tốt nghe mà không đi 
chẳng phải lỗi tạ i kẻ chĩ đườngể
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G IẢ N G  N G H ĨA

Đại bi : Tâm cứu khổ cho kẻ khác, gọi đó là Bi. 
Lòng thương của Phật và Bồ Tát rộng lớn bao la nên 
gọi là Đại bi. Kinh Niết-bàn quyển 11 nói rằng: “Ba 
đời các Đức Thế Tôn lấy tâm Đại bi làm gốc... Nếu 
không có tâm Đại bi thì không thế gọi là Phật”.

Tịnh thấ t : Nhà yên tịnh, chỗ ở để chuyên tu tịnh 
nghiệp. Đây là danh từ dùng để dụ cho thiền định. 
Trong Trí Độ Luận, quyển 17 nói rằng: “Thường lạc 
Niết-bàn từ nơi Trí huệ chơn thật mà sanh; Trí huệ 
chơn thật từ nơi thiền định nhứt tâm mà có. Thí như 
đốt đèn, ngọn đèn không thể có tác dụng chiếu soi 
được khi ở trước trận  cuồng phong, nếu để trong nhà 
kín công dụng của nó mới được trọn vẹn. Trí huệ trong 
tâm tán loạn cũng vậy, nếu không có Tịnh thất thiền 
định, tuy có Trí huệ cũng không có công dụng đầy đủ. 
Khi được thiền định, Trí huệ chơn thật mới phát 
sanh”.

Lương y : Thầy thuốc giỏi.
Y sư : Thầy thuốc.
Hướng đạo : Người dẫn đường.

Đ Ạ I Ý

Bài này Đức P h ậ t khuyên chúng đệ tử  siêng 
năng tu tập  các pháp yếu do Ngài truyền dạy từ  
trước đến nay.
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GIẢI THÍCH

Các công đức ở đây nói chính là chỉ cho Pháp yếu 
chung và Pháp yếu riêng. Tỳ-kheo tâm phải thường y 
Đệ nhứt nghĩa tinh tấn tu hành, chẳng nên để cho 
tâm này có một chút buông lung; lúc nào cũng phải 
để ý ngăn ngừa nó như bọn giặc dữ.

Đức Như Lai vì lòng Từ bi thuyết pháp, lời lẽ đến 
đây đã trọn đủ không còn điều gì phải nói nữa. Tỳ- 
kheo chỉ phải theo đó tinh chuyên tu tập. Chỗ tu 
hành cần phải lựa chốn sơn lâm vắng vẻ, nghĩ nhớ 
những pháp yếu đã thọ, chớ khiến cho thân này thêm 
nhiều tội lỗi, thường thường phải dùng Pháp tinh tấn 
để tự cố gắng, gấp rút tu hành, không nên để thân 
này nhởn nhơ chết uổng, đến chừng hối tiếc thì đã 
muộn rồi.

Đức Như Lai đối với các Tỳ-kheo nói pháp, chẳng 
khác nào vị lương y danh tiếng lừng lẫy, tùy bịnh cho 
thuốc, hễ uống là hết ngay, nhưng vì người bịnh 
không chịu uống mà phải bỏ mình. Đó là tại bịnh 
nhơn tự chiêu lấy tai họa chứ chẳng phải lỗi do bực 
danh y. Cũng như kẻ đi đường đã có hướng đạo chỉ 
cho con đường tốt, được bảo đảm an toàn lại chẳng 
chịu đi, đề đi con đường đầy hiểm trở, giặc cướp. Đó 
cũng là tại người đi đường muốn lấy điều tai họa, chứ 
chẳng phải do kẻ dẫn đường.
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DỊCH NGHĨA

2- CHỨNG QUYẾT

Các ông ! Nếu đối với khổ v.v... bốn món 
Thánh đế có chỗ nào nghỉ ngờ nên mau thưa hỏi, 
không được ôm mối hoài nghi mà chẳng cầu giải 
q u yết!

Bây giờ Đức Thế Tôn ba lần xướng lên như 
vậy, vẫn không có người nào thưa hỏi. Vì cớ sao ? 
Vì trong chúng không có điều gì nghỉ ngờ nữa.

Khi ấy, ngài A Nậu Lâu Đà quán sát tâm của 
đại chúng, mới bạch Phật rằng: “Thưa Đức Thế 
Tôn! Mặt trăng có thể trở thành nóng, mặt tròi có 
thể trở thành lạnh, Phật nói về Tứ đế không thể 
nào khiến cho khác được. Phật nói Khổ đế thì
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chắc là khổ không thể khiến cho vui được; Tập đế  
thật là nhân, không thế nhân khác được. Khổ nếu  
diệt tức là nhân diệt, nhân diệt nên quả diệt. Đạo 
diệt khổ thật là Chơn đạo, không có đạo nào khác.

Thưa Đức Thế Tôn, các Tỳ-kheo trong đây đối 
với Tứ đế, quyết định không còn điều gi nghỉ ngờ 
nữa”.

GIẢNG NGHĨA
Giải quyết : Quyết định phương pháp để giải đáp 

một vấn đề.
A Nậu Lâu Đà (Aniruddha) : Cựu gọi là A Na

Luật hay A Na Luật Đà v.v... Trung Hoa dịch là Như Ý 
Vô Bần. Tân gọi là A Nê Luật Đà, dịch là Vô Diệt Như 
Ý. Thuở đời quá khứ xa xưa, gặp thời đói khát, Ngài 
đã từng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật một bữa 
ăn mà được quả báo trong 91 kiếp qua lại trong cõi 
Nhơn Thiên, thường thọ phước vui. Phàm có điều gì 
mong muốn đều được theo ý nguyện, nên gọi là Như Ý 
Vô Bần.

Ngài là một trong mười vị Đại đệ tử, cũng là em 
họ của Phật, thuộc dòng họ Thích ở thành Ca Tỳ La.

Theo trong Huyền ứng âm nghĩa, quyến 26 thì nói 
rằng “A Na Luật Đà, cựu gọi là A Na Luật cũng gọi là 
A Nậu Lâu Đà, cũng gọi là A Nê Lô Đậu đều là một. 
Đây dịch là Vô Diệt, cũng dịch là Như Ý. Con của ngài 
Cam Lộ Phạn Vương, là đường đệ của Phật”.
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ĐẠI Ý

Bài này Đức Phật muốn chứng quyết bốn thứ 
Đế lý của Ngài đã nói không hề sai chạy, đổi dời, 
nên Ngài dạy chúng đệ tử có những điều gì nghi 
ngờ phải mau thưa hỏi để Ngài quyết nghi cho.

GIẢI THÍCH

Giáo pháp một đời của Đức Như Lai bao gồm trong 
Tứ thánh đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Hai Đế lý Khổ và 
Tập gồm hết nhân quả thế gian; hai Đế lý Diệt và 
Đạo gồm hết nhân quả Xuất thế gian.

Bấy giờ Đức Phật bảo các đệ tử đang nghe pháp 
trong hội rằng: “Đối với giáo pháp Tứ đế như ai có 
điều gì do dự chưa quyết hãy mau thưa hỏi để cầu giải 
quyết”. Như vậy Ngài lặp đi lặp lại ba lần vẫn không 
thấy có người ứng thinh thưa hỏi. Bởi trong chúng 
không còn điều gì nghi ngờ nữa.

Khi ấy có vị đệ tử tên là A Nậu Lâu Đà là bực 
Thiên nhãn đệ nhứt, quán sát tâm của Đại chúng 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy ứng tiếng để chứng minh 
Giáo pháp của Như Lai đã nói quyết không sai lầm: 
“Dầu cho m ặt trăng lạnh có thể biến thành nóng, 
mặt trời nóng có thể biến thành lạnh đi nữa, giáo 
pháp Tứ đế của Đức Như Lai quyết định không khi 
nào thay đổi. Vì thế, Giáo pháp của Phật đã nói 
chúng con quyết không còn có điều gì nghi ngờ”.
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Thế giới là Tướng phần của nghiệp thức biến hiện. 
Khi hoại mặt trời có thể biến thành lạnh; khi thành, 
m ặt trăng có thế biến thành nóng, nhưng giáo lý Tứ 
đế của Phật nói chính là nguyên lý nghiệp quả của 
chúng sanh, tuyệt đối không thể thay đổi.

Nguyên do sanh ra khổ não là vì từ quá khứ chúng 
ta gây tạo các hoặc nghiệp chứa chất hình thành. Chỉ 
vì khổ mà con người nảy sanh ý muốn diệt khổ. Hễ 
Khổ nhân diệt, Khổ quả cũng theo đó mà diệt, gọi là 
Diệt đế. Đạo đế tức ngay nơi ba món học: Giới, Định 
và Huệ có thể dứt được Khổ nhân và Khổ quả, chứng 
được Vô thượng Biến Chánh Giác, gọi là Đạo đế.

Trong đây, Tập là Khổ nhân, Khổ là Tập quả, Diệt 
là Đạo quả, Đạo là Diệt nhân.

*
* *
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DỊCH NGHĨA

3- ĐOẠN NGHI

a) Trình bày các nghi
Bấy giờ trong chúng, hoặc có những người tu 

hành chưa trọn, thấy Phật diệt độ sanh lòng bỉ 
cảm, hoặc có những người mới vào đạo pháp nghe 
lời Phật dạy đều tức thời được độ, chẳng khác nào 
đêm tối gặp ánh chớp liền thấy đường đi; hoặc có 
những người việc làm đã xong, qua được biển khổ, 
nhưng lại nghĩ rằng : “Đức Thế Tôn cớ sao diệt độ 
nhanh chóng đến thế?”

b) Dứt các nghỉ
Ngài A Nậu Lâu Đà tuy nói lời ấy mà trong 

chúng thảy đều thông suốt được ý nghĩa bốn món 
Thánh đế, nhưng Đửc Thế Tôn muốn khiến cho 
hết thảy Đại chúng đều được lòng tin vững chắc, 
nên khởi lòng từ bi vì chúng dạy rằng: Tỳ-kheo
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các ông, chớ ôm lòng sầu não, dù Ta có trụ ở đời 
lâu đến một kiếp nữa, rốt cuộc rồi cũng phải hoại 
diệt; hỢp mà không tan không thể nào được. 
Những pháp tự lợi, lợi tha Ta đều đã nói đầy đủ, 
dù Ta có trụ lâu ở đời cũng chẳng ích gi.

Những người đủ duyên được độ, hoặc ở cõi 
Trời hoặc ở cõi ligười Ta đều dộ hết; còn những ai 
chưa được độ, Ta cũng đều đã tạo cho nhân duyên  
được độ, từ đây về sau các đệ tử của Ta sẽ lần lượt 
thực hành. Thế là Pháp thân của Như Lai thường 
còn mà không hề nhập diệt.

GIẢNG NGHĨA
Diệt độ (Tiếng Phạn Nivàna, Baly Nibbàna) :

Dịch là Hữu dư và Vô dư, điều chỉ cho khi mạng chung 
Chứng quả. Trong Kinh Niết-bàn quyển 29 nói: Vì 
diệt sanh tử gọi là Diệt độ”. Trong Triệu Luận nói 
rằng: “Diệt độ là Đại hoạn hằng diệt vượt khỏi Tứ 
lưu1. Trong Hạnh Nguyện Phẩm Sao, quyển 4 nói: 
“Niết-bàn nói đủ là Niết-bàn na, xưa dịch là Nhập 
diệt tức”. Tức chính là Diệt, hoặc gọi là Diệt Độ, có 
nghĩa là Diệt chướng Độ khổ.

1 TỨ LƯU : 1) Kiến lưu : Kiến hoặc trong Tam giới; 2) Dục lưu : Tất cả các 
hoặc trong Dục giới trù Kiến và Vô minh; 3) Hữu lúu : Tất cả các hoặc ở 2 
cõi trên, cũng trù' Kiến và Vô minh, có nghĩa là quả báo sanh tủ' không 
mất, mặc dù nghĩa này 3 cõi đếu thông, nhung nay đây riêng chỉ cho 2 
cõi trẽn; 4) Vô minh lưu : Vô minh trong Tam giới. Hữu tình vì bốn pháp 
này mà trôi lăn không dứt.
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Từ bi : Hai tâm trong Tứ vô lượng tâm. Cho vui là 
Tư, CƯU khô la Bi. Tâm Đai từ thì cho vui tấ t cả chúng 
sanh, còn tâm Đại bi thì cứu khổ tất cả chúng sanh. 
Đại từ thuộc về Tiêu cực. Đại bi thuộc về Tích cực. Một 
đăng là thiên về Tự lợi, một đằng thiên về Lợi tha.

Nhân duyên : Bất cứ một vật nào được phát sanh 
đều có đủ cả hai phần. Nhân và Duyên. Thí như: Hạt 
giống là Nhân, đất, nước, phân, tro v.v... là Duyên. 
Nhờ nhân duyên hòa hiệp này mà phát sanh ra cây 
lúa.

Trong Triệu Luận thì lại giải rằng : “Trước sau 
sanh nhau là Nhân, hiện tại giúp nhau mà thành tựu 
là Duyên. Các pháp nhờ có Nhân duyên nương gá 
nhau mới được thành lập”.

Trong Kinh Lăng Nghiêm Trường Thủy Sở nói 
rằng: “Phật giáo lấy Nhân duyên làm Tôn, vì Thánh 
giáo của Phật nói từ cạn đến sâu không ngoài hai chữ 
Nhân Duyên-”.

Pháp thân (Dharmakàya) : Chơn thân của Phật. 
Danh từ này, Pháp tánh và Pháp tướng giải thích có 
phần khác biệt:

- PHÁP TƯỚNG TÔN : Tôn này y cứ Duy thức luận 
chia làm 2 thứ: một là Tổng tướng Pháp thân, hai là 
Biệt tướng Pháp thân:

1) Tổng tướng Pháp thân : Gồm cả 2 pháp: Lý và 
Trí. Đồng với lối giải thích trong Kinh Kim Quang 
Minh. Theo trong Kinh này thì: “Như như và Như như 
trí gọi là Pháp thân”, đây là lấy cái nghĩa Chơn như
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chứng được và Chơn giác chiếu soi gọi là Pháp thân. 
Nếu đứng về ba thân mà nói thì: à‘Tự tánh thân và Tự 
thọ dụng thân hiệp lại là Pháp thân. Y trên nghĩa này 
mà giải thích thì Pháp thân do Lý và Trí hiển bày. Đó 
là Thề tánh, chỗ nương của tấ t cả pháp Hữu vi (Trí) và 
Vô vi (Lý), nên gọi là Pháp thân. Lại cũng có nghĩa là 
thành tựu trang nghiêm tấ t cả pháp công đức gọi là 
Pháp thân.

2) Biệt tướng Pháp thân : Tức là Tự tánh thân 
trong ba thân. Đó là Chơn như thanh tịnh pháp giới 
vậy. Chơn như này là Tự tánh của Phật, nên gọi là Tự 
tánh thânỗ

Lại Chơn như này đầy đủ công đức Chơn thường, 
là chỗ nương của tấ t cả pháp công đức Hữu vi và Vô vi, 
nên gọi là Pháp thân.

- PHÁP TÁNH TÔN : Tôn này thì cho Lý tánh của 
Chơn như có Tướng giác trí chơn thật, Lý và Trí chẳng 
hai, cùng với Vô vi Chơn như vẫn đồng, nên Chơn trí 
cũng là Vô vi.

Lại vì Tánh và Tướng chẳng phải hai, nên Chơn 
như tức là Pháp tánh, thì Chơn trí cũng tức là Pháp 
tánh. Pháp tánh Lý Trí chẳng hai này ẩn, gọi là Như 
Lai tạng. Như Lai tạng ẩn chứa công năng Thỉ giác, 
hiển bày Pháp tánh kia, gọi là Pháp thân, tức là lấy 
cái nghĩa Pháp tánh thành thân gọi là Pháp thân.

Trong Kinh Bảo Quật nói rằng: “Pháp thân là 
pháp Chơn như thật tướng, pháp Thật tướng này ẩn 
gọi là Như Lai tạng: hiển gọi là Thân, chỉ là một Pháp
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Thật tướng, nhưng đứng trên hai phương diện: Ân và 
Hiến không đồng, nên có lúc gọi là TẠNG có lúc gọi là 
Thân”.

Như Lai : Tiếng Phạn gọi là Đa Đà A Dà Đà 
(Tathagata). Dịch là Như Lai, là một hiệu trong mười 
hiệu. Như là Chơn như, Nghĩa là: Nương đạo Chơn 
như, từ nhân đến quả mà thành bực Chánh giác, gọi là 
Như Lai. Cũng có nghĩa là: Vì nương Đạo Chơn như 
đến trong Tam giới để hóa độ, gọi là Như Lai.

Trong Chuyến Pháp Luân luận nói rằng: Như thật 
mà đến gọi là Như Lai... Niết-bàn gọi là Như, Trí giải 
gọi là Lai; chánh giác được Niết-bàn gọi là Như Lai.

Theo các lối giải thích trên ta có thể nhận định 
rằng: Như là chỉ cho Bản Giác, Lai là chỉ cho Thỉ 
Giác. Như là chỉ cho Pháp thân, Lai là chỉ cho ứng 
Hóa Thân; Như là chỉ cho Lý, Lai là chỉ cho Trí.

ĐẠI Ý
Bài này Đức P h ậ t muốn cho chúng đệ tử  đối 

với bốn m ón T hánh đế phải có lòng tin  vững chắc. 
Đó là  m ột chơn lý bấ t di b ấ t dịch vượt ngoài 
không gian và thời gian.

GIẢI THÍCH
Trong bài này, đoạn thứ nhứt, ông A Nậu Lâu Đà 

vì những người Hữu học mới chứng được Sơ quả, Nhị 
quả và Tam qũả mà nói. Vì mới chứng được Sơ, Nhị, 
Tam quả, nên chưa đoạn được hoặc nghiệp Câu sanh; 
do đó, khi thấy Đức Như Lai sắp nhập Niết-bàn sanh
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lòng sầu não, Như Ngài A Nan tôn giả v.v. . đều khóc 
than thảm thiết. Còn những bực Tứ quả A La Hán 
công việc tu hành đã mãn, nên chỉ nghĩ rằng: “Đức 
Thế Tôn cớ sao mà nhập diệt nhanh chóng như 
thế!”.

Đoạn thứ hai, Phật muốn ngăn dứt các sự nghi 
hoặc của chúng sanh đời sau, nên Ngài dạy chúng Tỳ- 
kheo rằng: “Không nên ôm lòng hoài nghi mà sanh 
sầu khổ. Dù cho Ta có trụ lại ở đời này lâu đến một 
kiếp nữa, rồi cũng phải nhập Niết-bàn. Con người có 
sanh tấ t phải là chết; có hợp tấ t phải có tan; sanh 
mà không chết, hợp mà không tan không bao giờ có”.

Ngài lại dạy: “Công việc tu hành tự lợi trải qua ba 
Đại kiếp tăng kỳ đã được viên mãn, còn công việc lợi 
tha (độ người) cũng đã hoàn tất. Như thê Phật có trụ 
lâu ở đời này cũng không lợi ích gì hơn.

Ớ cõi trời và cõi người, những ai đủ duyên được độ 
đều được độ hết; những người đủ duyên vị lai được độ 
Ta đã gây cho nhân duyên, và những Giáo pháp để 
độ họ Ta cũng đã nói đầy đủ rồi. Từ đây về sau các đệ 
tử của Ta sẽ đem Giáo pháp khai triển lưu thông. Ây 
là Pháp thân Như Lai không hề hoại diệt, không hề 
nhập Niết-bàn.

Vậy các ông không nên lo buồn, khổ não, ôm mối 
bi cảm mà nghĩ rằng: “Đức Như Lai sao Diệt độ 
nhanh chóng như thế. Phải biết Đức Như Lai nhập 
Niết-bàn, đó là Giác hạnh viên mãn, phải nên sanh 
tâm vui mừng”.
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DỊCH NGHĨA

c) Khuyên tu hành

Thế nên phải biết : Cảnh đời đều là vô 
thường, có hỢp tất có tan, chớ sanh lòng sầu khổ, 
tướng thế gian là vậy. Phải chuyên cần tinh tấn 
sớm cầu giải thoát, dùng ánh sáng trí huệ diệt các 
nghỉ ám. Cảnh đời hư giả không gi bền chắc, Ta 
nay Nhập diệt như trừ được binh dữ. Đây là xác 
thân nên bỏ, là vật tội ác, giả gọi là thân, nó chìm 
đắm trong biến cả sanh, già, bịnh, chết. Có kẻ trí
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nào trừ diệt được nó như giết bọn giặc cướp mà 
chẳng vui mừng ?

4- LỜI DẶN LƯU THÔNG

Tỳ-kheo các ông, thường phải nhứt tâm siêng 
cầu Đạo giải thoát. Tất cả thế gian dù cho Pháp 
động hay Pháp bất động đều là tướng bại hoại 
không an. Các ông hãy thôi! Không nên nói nữa, 
thời giờ muốn hết rồi, Ta sắp Diệt độ. Đây là lời 
dạy bảo cuối cùng của Ta.

GIẢNG NGHĨA
Pháp động : Chỉ cho Dục giới. Vì pháp ở Dục giới 

vô thường nhanh chóng, nên gọi là Pháp động.
Pháp bất động : Chỉ cho sắc và Vô sắc. Vì Pháp ờ 

hai cõi trên có tánh chất lâu dài, nên gọi là Bất động.
Trong Kinh Duy Ma Cật, ngài La Thập nói rằng: 

“Sáu cõi Dục gọi là Pháp động, hai cõi trên thọ mạng 
số kiếp lâu dài, nên Ngoại đạo cho là thường, gọi là 
Pháp bất động”.

ĐẠI Ý
Bài này Đức P h ậ t chỉ bày cái tướng Vô thường 

của nhân  sanh, vũ trụ  để khuyên gắng tu hành  
mong cầu giải thoát.

GIẢI THÍCH
Tất cả đều là Vô thường thì có hợp tấ t có tan, có 

thành tấ t có hoại. Đó là công lệ muôn đời không thay
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đổi. Thê mà chúng sanh vì mê muội không tự nhận 
biết, đế rồi phải chịu khổ sở đau đớn theo sự Thành, 
Hoại, Hợp, Tan. Nên ở đây Đức Phật căn cứ chính 
mình, chỉ rõ sự vô thường để khuyên chúng sanh 
siêng năng tu tập mong cầu chứng Đạo.

Câu: “Thường phải nhứt tâm ” là lời dặn dò chúng 
đệ tử nên biết Vô thường mau chóng, phải chuyên 
nhứt tâm mình an trụ trong trí huệ thanh tịnh để 
mong được giải thoát.

Trong ba cõi dù cho Động pháp hay Bất động pháp 
cũng chỉ là Vô thường, Vô ngã, chẳng qua sự an trụ 
và thọ mạng có dài ngắn khác nhau mà thôi. Sự thọ 
mạng hoặc là một trăm năm, một ngàn năm, hoặc 
năm trăm  kiếp, tám muôn kiếp, rồi cũng không tránh 
khỏi sự hoại diệt.

Đến đây Đức Phật dạy ông A Nậu Lâu Đà không 
nên nói nữa làm kéo dài thời gian. Bởi vì đã gần đến 
nửa đêm, Đức Như Lai muốn dùng thời giờ đó để 
nhập Niết-bàn.

Câu: “Đây là lời dạy bảo cuối cùng của Ta” chính 
là chỉ cho Kinh này, lời dạy bảo cuối cùng của Đức 
Phật vậy.

Dịch xong tại KHÁNH VÂN
ngày 5 tháng 6 năm 1968 

(n gày 13 th ả n g  B ảy (nhuần) n ă m  M ậu T hăn)



PHẦN DỊCH ÂM
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BÀI THỨ NHẤT 

A. Tự PHẦN

Thích Ca Mâu Ni Phật, sơ chuyển Pháp luân độ A 
Nhã Kiều Trần Như, tối hậu thuyết pháp độ Tu Bạt 
Đà La, sở ưng độ giả giai dĩ độ ngật; ư Ta la song thọ 
gian, tương nhập Niết-bàn. Thị thời, trung hạ tịch 
nhiên vô thinh, vị chư đệ tử lược thuyết pháp yếu.

BÀI THỨ HAI 
B. CHÁNH TÔN PHẦN

I- CỘNG PHÁP YẾU
1- ĐỐI TRỊ TÀ NGHIỆP

a) Căn bản tịnh

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, ư ngã diệt hậu đương tôn trọng 
trân kính Ba La Đề Mộc Xoa, như ám ngộ minh, bần 
nhơn đắc bảo; đương tri thử tắc thị nhữ đẳng Đại sư, 
nhược ngã trụ thế vô dị thử dã.

b) Phương tiện tịnh

Trì Giới giả, bất đắc phản mại mậu dịch, an trí 
điền trạch, súc dưỡng nhân dân, nô tỳ súc sanh; nhứt 
thiết chủng thực cập chư tài bảo giai đương viễn ly, 
như tỵ hỏa khanh. Bất đắc trảm phạt thảo mộc, khẩn
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thố quật địa; hiệp hòa thang dược, chiêm tướng kiết 
trung, ngưỡng quan tinh tú, suy bộ doanh hư, lịch số 
toán kế, giai sở bất ưng. Tiết thân thời thực, thanh 
tịnh tự hoạt. Bất đắc tham dự thế sự thông trí sứ 
mạng, chú thuật tiên dược, kết hảo quý nhơn, thân 
hậu tiết mạng, giai bất ưng tác. Đương tự đoan tâm 
chánh niệm câu độ, bất đắc bao tàng hà tỵ hiển dị 
hoặc chúng, ư tứ cúng dường tri lượng tri túc, thủ đắc 
cúng sự bất ưng súc tích.

BÀI THỨ BA
c) Minh Giới dức

Thử tắc lược thuyết Trì giới chi tướng, Giới thị 
chánh thuận giải thoát chi bổn, cố danh Ba La Đề Mộc 
Xoa, nhơn y thử Giới, đắc sanh chư thiền định cập diệt 
khổ trí huệ.

d) Hiển Giới ích

Thị cố Tỳ-kheo đương Trì tịnh giới, vật linh hủy 
khuyết. Nhược nhơn năng Trì tịnh giới, thị tắc năng 
hữu thiện pháp, nhược vô Tịnh giới chư thiện công đức 
giai bất đắc sanh; thị dĩ đương tri Giới vi đệ nhứt an 
ổn công đức chi sở trụ xứ.

BÀI THỨ TƯ

2- ĐỐI TRỊ VỌNG KHổ

a) Căn dục phóng dật khổ
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1/ CẢN PHÓNG DẬT KHỔ

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, dĩ năng Trụ giới, đương chế 
ngũ căn, vật linh phóng dật nhập ư ngũ dục. Thí như 
mục ngưu chi nhơn, chấp trượng thị chi, bất linh túng 
dật, phạm nhơn miêu giá. Nhược túng ngũ căn, phi 
duy ngũ dục tương vô nhai bạn bất khả chê dã! Diệc 
như ác mã, bấl dĩ bí chế, tương đương khiên nhơn trụy 
ư khanh hám. Như bị kiếp tặc, khố’ chỉ nhứt thế. Ngũ 
căn tặc họa ương cập lụy thế, vi hại thâm trọng, bất 
khả bất thận! Thị cố trí giả chế nhi bất tùy, trì chi 
như tặc, bất linh túng dật, giả linh túng chi, giai diệc 
bất cửu kiến kỳ ma diệt.

BÀI THỨ NĂM

2/ DỤC PHÓNG DẬT KHỔ

Thử ngũ căn giả, tâm vi kỳ chủ. Thị cố nhữ đẳng 
đương hảo chê tâm! Tâm chi khả úy, thậm ư độc xà, ác 
thú, oán tặc, đại hỏa, việt dật vị túc dụ dã! Dụ như 
nhứt nhơn thủ chấp mật khí, động chuyển khinh tháo, 
đản quan ư mật, bất kiến thâm khanh, thí như cuồng 
tượng vô câu, viên hầu đắc thọ, đằng dước trác trịch, 
nan khả cấm chế, đương cấp tỏa chi, vô linh phóng 
dật. Túng thử tâm giả, táng nhơn thiện sự; chế chi 
nhứt xứ, vô sự bất biện. Thị cố Tỳ-kheo đương cần 
Tinh tấn chiếc phục nhữ tâm.
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b) Đa cầu ẩm thực khổ

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, thọ chư ầm thực đương như 
phục dược, ư hảo ư ố vật linh tăng giảm, thú đắc chi 
thân dĩ trừ cơ khát. Như phong thái hoa, đảng thủ kỳ 
vị, bất tổn sắc hương; Tỳ-kheo diệc nhĩ, thọ nhơn cúng 
dường thú tự trừ não, vô đắc đa cầu hoại kỳ thiện tâm. 
Thí như trí giả, trù lượng ngưu lực sở kham đa thiểu, 
bất linh quá phần dĩ kiệt kỳ lực.

BÀI THỨ SÁU

c) Giải đãi thùy miên khổ

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, trú tắc cần tâm tu tập thiện 
pháp, vô linh thất thời, sơ dạ hậu dạ diệc vật hữu phế; 
trung dạ tụng Kinh dĩ tự tiêu tức, vô dĩ thùy miên 
nhơn duyên linh nhứt sanh không quá vô sở đắc dã! 
Đương niệm vô thường chi hỏa thiêu chư thế gian, tảo 
cầu tự độ vật thùy miên dã. Chư phiền não tặc thường 
tư sát nhơn, thậm ư oan gia, an khả thùy miên bất tự 
kỉnh ngộ? Phiền não độc xà thùy tại nhữ tâm, thí như 
hắc nguyên tại nhữ thất thùy, đương dĩ Trì giới chi câu 
tảo bính trừ chi, thùy xà ký xuất, nãi khả an miên; bất 
xuất nhi miên, thị vô tàm nhơn dã. Tàm sỉ chi phục, ư 
chư trang nghiêm tối vi đệ nhứt; tàm như thiết câu, 
năng chế nhơn phi pháp, thị cố Tỳ-kheo thường đương 
tàm sỉ, vật đắc tạm thế, nhược ly tàm sĩ tắc thất chư 
công đức. Hữu quý chi nhơn, tắc hữu thiện pháp, nhược 
vô quý giả, dữ chư cầm thú vô tương dị dã!
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BÀI THỨ BẢY

3- ĐỐI TRỊ PHIỀN NÃO

a) Đối tr ị sân nhuế
Nhữ đẳng Tỳ-kheo, nhược hữu nhơn lai tiết tiết chi 

giải, đương tự nhiếp tâm vô linh sân hận, diệc đương 
hộ khẩu vật xuất ác ngôn, nhược túng nhuế tâm tắc tự 
phòng đạo, thất công đức lợi. Nhẫn chi vi đức, Trì giới, 
khổ hạnh sở bất năng cập, năng hành Nhẫn giả, nãi 
khả danh vi hữu đại lực nhơn. Nhược kỳ bất năng 
hoan hỷ nhẫn thọ ác mạ chi độc như ẩm cam lồ giả, 
bất danh nhập đạo trí huệ nhơn dã. Sở dĩ giả hà? Sân 
nhuế chi hại, tắc phá chư thiện pháp, hoại hảo danh 
văn, kim thế hậu thế nhơn bất hỷ kiến. Đương tri sân 
tâm thậm ư mãnh hỏa, thường đương phòng hộ vô linh 
đắc nhập; Kiếp công đức tặc, vô quá sân nhuếỗ Bạch y 
thọ dục phi hành đạo nhơn, vô pháp tự chế, sân du 
khả thứ. Xuất gia hành đạo vô dục chi nhơn nhi hoài 
sân nhuế, thậm bất khả dã! Thí như thanh lãnh vân 
trung, thích lịch khởi hỏa, phi sở ưng dã.

BÀI THỨ TÁM
b) Đối trị Kiêu Mạn

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, đương tự ma đầu, dĩ xả sức hảo 
trước hoại sắc ý, chấp trì ứng khí dĩ khất tự hoạt, tự 
kiến như thị, nhược khởi kiêu mạn đương tậ t diệt chi. 
Tăng trưởng kiêu mạn, thượng phi thế tục bạch y sở
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nghi, hà huống xuất gia nhập đạo chi nhơn, vị giải 
thoát cố tự gián kỳ thân nhi hành khất da?

c) Đối trị Siểm Khúc

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, siểm khúc chi tâm dữ đạo 
tương vi, thị cố nghi ưng chất trực kỳ tâm, đương tri 
siểm khúc đản vi khi cuống, nhập đạo chi nhơn, tắc vô 
thị xứ, thị cô nhữ đẳng, nghi ưng đoan tâm dĩ chất 
trực vi bổn.

BÀI THỨ CHÍN

II- BẤT CỘNG PHÁP YẾU
1- THIỂU DỤC

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, đương tri đa dục chi nhơn, đa 
cầu lợi cố khổ não diệc đa, thiểu dục chi nhơn vô cầu 
vô dục, tắc vô thử hoạn. Trực nhĩ thiểu dục, thượng 
nghi tu tập, hà huống thiểu dục năng sanh chư công 
đức? Thiểu dục chi nhơn, tắc vô siểm khúc dĩ cầu nhơn 
ý, diệc phục bất vi chư căn sở khiên. Hành thiểu dục 
giả, tâm tắc thản nhiên vô sở uu úy, xúc sự hữu dư 
thường vô bất túc ; hữu thiểu dục giả tắc hữu Niết-bàn, 
thị danh Thiểu dục.

2- TRI TÚC

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, nhược dục thoát chư khổ não, 
đương Quán tri túc, tri túc chi pháp tức thị phú lạc an 
ổn chi xứ. Tri túc chi nhơn, tuy ngọa địa thượng du vi 
an lạc, bất tri túc giả, tuy xử thiên đường diệc bất xứng
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ý. Bất tri túc giả tuy phú nhi bần, tri túc chi nhơn tuy 
bần nhi phú. Bất tri túc giả thường vi ngũ dục sở khiên, 
vi tri túc giả chi sở lân mẫn, thị danh Tri túc.

BÀI THỨ MƯỜI
3- VIỄN LY

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, dục cầu Tịch tịnh vô vi an lạc, 
đương ly hội náo độc xử nhàn cư. Tịch xử chi nhơn, Đê 
thích chư thiên sở cộng kính trọng, thị cố đương xả kỷ 
chúng tha chúng, không nhàn độc xử, tư diệt khổ bổn. 
Nhược nhạo chúng giả, tắc thọ chúng não; thí như đại 
thọ, chúng điểu sào chi tắc hữu khô chiết chi hoạn. 
Thế gian phược trước, một ư chúng khổ; thí như lão 
tượng nịch nê bất năng tự xuất, thị danh viễn ly.

4- TINH TẤN
Nhữ đẳng Tỳ-kheo, nhược cần Tinh tấn tắc sự vô 

nan giả, thị cố nhữ đẳng đương cần tinh tấn. Thí như 
tiểu thủy trường lưu, tắc năng xuyên thạch. Nhược 
hành giả chi tâm, sác sác giải phế, thí như toản hỏa vị 
nhiệt nhi tức, tuy dục đắc hỏa, hỏa nan khả đắc, thị 
danh Tinh tấn.

BÀI THỨ MƯỜI MỘT

5- BẤT VONG NIỆM

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, cầu Thiện tri thức, cầu thiện 
hộ trợ, vô như bất vong niệm. Nhược hữu bất vong 
niệm giả, chư phiền não tặc tắc bất năng nhập, thị cô
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nhữ đẳng thường đương nhiếp niệm tại tâm. Nhược 
thất niệm giả, tắc thất chư công đức. Nhược niệm lực 
kiên cường, tuy nhập ngũ dục tặc trung, bất vi sở hại; 
thí như trước khải nhập trận, tắc vô sở úy, thị danh 
bất vong niệm.

6- THIỂN ĐỊNH

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, nhược nhiếp tâm giả tâm tắc 
tại Định, tâm tại định cố, năng tri thế gian sanh diệt 
pháp tướng; thị cố nhữ đẳng, thường đương tinh cần tu 
tập chư định, nhược đắc định giả tâm tắc bất tán. Thí 
như tích thủy chi gia, thiện trị đê đường; hành giả diệc 
nhĩ, vi trí huệ thủy cố thiện tu Thiền định, linh bất 
lậu thất, thị danh vi Định.

BÀI THỨ MƯỜI HAI

7-TRÍ HUỆ

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, nhược hữu trí huệ, tắc vô 
tham trước, thường tự tỉnh sát, bất linh hữu thất; thị 
tắc ư ngã pháp trung năng đắc giải thoát. Nhược bất 
nhĩ giả, ký phi đạo nhơn, hựu phi bạch y, vô sở danh 
dã! Thật trí huệ giả, tắc thị độ lão, bịnh, tử hải kiên 
lao thuyền dã, diệc thị vô minh hắc ám đại minh đăng 
dã, nhứt thiết bịnh giả chi lương dược dã, phạt phiền 
não thọ chi lợi phủ dã. Thị cô nhử đẳng, đương dĩ Văn 
Tư, Tu huệ nhi tự tăng ích, nhược nhơn hừu trí huệ chi 
chiếu, tuy thị nhục nhãn nhi thị minh kiến nhơn dã, 
thị vi trí huệ.
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8- BẤT HÝ LUẬN

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, chủng chủng hý luận kỳ tâm 
tắc loạn, tuy phục xuất gia du vị đắc thoát; thị cố Tỳ- 
kheo đương cấp xả ly loạn tâm hý luận. Nhược nhữ dục 
đắc tịch diệt lạc giả, duy đương thiện diệt hý luận chi 
hoạn, thị danh bất hý luận.

BÀI THỨ MƯỜI BA

c. LƯU THÔNG PHẦN
1- CẦN TU

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, ư chư công đức thường đương 
nhứt tâm xả chư phóng dật, như ly oán tặc. Đại bi Thế 
Tôn sở thuyết lợi ích giai dĩ cứu cánh, nhữ đẳng đản 
đương cần nhi hành chi. Nhược ư sơn gian, nhược 
không trạch trung, nhược tại thọ hạ, nhàn xử tịnh 
thất, niệm sở thọ pháp vật linh vong thất, thường 
đương tự miễn tinh tấn tu chi, vô vi không tử, hậu trí 
hữu hối. Ngã như lương y tri bịnh thuyết dược, phục dữ 
bất phục phi cữu dã. Hựu như thiện đạo, đạo nhơn 
thiện đạo, văn chi bất hành phi đạo quá dã.

BÀI THỨ MƯỜI BỐN
2- CHỨNG QUYẾT

•Nhữ đẳng nhược ư khổ đẳng Tứ đế hữu sở nghi giả 
khả tậ t vấn chi, vô đắc hoài nghi bất cầu quyết dã. 
Nhĩ thời, Thế Tôn như thị tam xướng, nhơn vô vấn
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giả. Sở dĩ giả hà? Chúng vô nghi cố. Thời A Nậu Lâu 
Đà quán sát chúng tâm nhi bạch Phật ngôn: “Thê 
Tôn! Nguyệt khả linh nhiệt, nhựt khả linh lãnh, Phật 
thuyết Tứ đế, bất khả linh dị. Phật thuyết Khố đế thật 
khổ, bất khả linh lạc; Tập chơn thị nhơn, cánh vô dị 
nhơn; Khổ nhược Diệt giả, tức thị nhơn diệt, nhơn diệt 
cố quả diệt; diệt khổ chi đạo, thật thị chơn đạo, cánh 
vô dư đạo. Thế Tôn! Thị chư Tỳ-kheo ư Tứ đế trung, 
quyết định vô nghi.

BÀI THỨ MƯỜI LĂM

3- ĐOẠN NGHI

a) Hiển dư nghỉ

Ư thử chúng trung, nhược sở tác vị biện giả, kiến 
Phật diệt độ, đương hữu bi cảm, nhược hữu sơ nhập 
pháp giả, văn Phật sở thuyết tức giai đắc độ, thí như 
dạ kiến điển quang, tức đắc kiến đạo; nhược sở tác dĩ 
biện dĩ độ khố hải giả, đản tác thị niệm: Thế tôn diệt 
độ nhứt hà tậ t tai!

b) Đoạn dư nghỉ

A Nậu Lâu Đà tuy thuyết thử ngữ, chúng trung 
giai tấ t liễu đạt Tứ thánh đế nghĩa, Thế Tôn dục linh 
thử chư đại chúng giai đắc kiên cố, dĩ đại bi tâm phục 
vị chúng thuyết: “Nhữ đẳng Tỳ-kheo, vật hoài bi não, 
nhược ngã trụ thế nhứt kiếp, hội diệc đương diệt; hội 
nhi bất ly, chung bất khả đắc. Tự lợi lợi tha, pháp giai
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cụ túc, nhược ngã cửu trụ, cánh vô sở ích. Ưng khả độ 
giả, nhược thiên thượng nhơn gian, giai tấ t dĩ độ; kỳ vị 
độ giả, giai dĩ tác đắc độ nhơn duyên, tự kim dĩ hậu, 
ngã chư đệ tử triển chuyển hành chi, tắc thị Như Lai 
pháp thân thường tại nhi bất diệt dã”.

BÀI THỨ MƯỜI SÁU
c) Trùng khuyến tu

Thị cố đương tri: Thế giai vô thường, hội tấ t hữu 
ly, vật hoài ưu não, thế tướng như thị, đương cần tinh 
tấn tảo cầu giải thoát, dĩ trí huệ minh diệt chư nghi 
ám. Thế thật nguy thúy vô kiên lao giả, ngã kim đắc 
diệt, như trừ ác bịnh. Thử thị ưng xả chi thân, tội ác 
chi vật, giả danh vi thân; một tại lão bịnh sanh tử đại 
hải, hà hữu trí giả đắc trừ diệt chi như sát oán tặc nhi 
bất hoan hỷ?

4- CHÚC PHÓ LƯU THÔNG

Nhữ đẳng Tỳ-kheo, thường đương nhứt tâm cần 
cầu xuất đạo, nhứt thiết thế gian Động, bất động pháp, 
giai thị bại hoai bất an chi tướng. Nhữ đẳng thả chỉ, 
vật đắc phục ngữ! Thời tương dục quá, ngã dục diệt độ. 
Thị ngã tối hậu chi sở giáo hối.

*

* *


